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LỜI GIỚI THIỆU 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản 

của con người, của công dân đã được ghi nhận trong Tuyên 

ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và 



Công ước quốc tế về các quyền dân s  và ch nh tr  năm 1966 

mà Vi t Nam là thành viên  T i Vi t Nam, Hiến pháp năm 

2013 đã kế thừa quy đ nh của Hiến pháp năm 1992 về quyền 

được thông tin của công dân (Điều 69) và phát triển thành 

quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều 25)  C  thể h a 

quy đ nh này của Hiến pháp, ngày 06 tháng 4 năm 2016, t i 

kỳ họp thứ 11, Quốc hội kh a XIII đã thông qua Luật tiếp cận 

thông tin  Luật c  hi u l c thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 

2018.  

Đây là luật mới, được ban hành l n đ u với nhiều nội 

dung tương đối phức t p, liên quan tr c tiếp đến quyền của 

công dân và trách nhi m, ngh a v  của cơ quan nhà nước từ 

trung ương đến đ a phương trong vi c bảo đảm th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin của công dân  Để th c thi tốt các quy 

đ nh của Luật, đòi hỏi người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

t i các cơ quan nhà nước phải hiểu rõ và đúng tinh th n các 

quy đ nh và yêu c u của Luật cũng như các văn bản hướng dẫn 

thi hành, nhằm bảo đảm th c hi n tốt các nhi m v  của người 

cung cấp thông tin  

Do đ , vi c giới thi u nh ng nội dung cơ bản, quan trọng 

của Luật tiếp cận thông tin và nh ng yêu c u đ t ra về tiêu 

chuẩn, quy trình, thủ t c cung cấp thông tin cho người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin là hết sức c n thiết  Vì vậy, V  

Pháp luật hình s  - hành ch nh, Bộ Tư pháp tổ chức biên so n 

cuốn “Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ 

quan nhà nước”. 

Đối tượng ph c v  ch nh của cuốn Sổ tay là các cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia công tác cung cấp thông tin t i 

các cơ quan, đơn v , tổ chức  Cuốn Sổ tay cũng là tài li u h u 



 ch cho vi c nghiên cứu, giảng d y và học tập t i các cơ sở 

đào t o chuyên ngành luật và về quyền con người, quyền công 

dân. 

Sổ tay được biên so n l n đ u nên không tránh khỏi 

nh ng thiếu s t  Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đ ng 

g p của các độc giả để cuốn Sổ tay được hoàn thi n hơn  

                  Hà Nội, tháng 12 năm 2017 

                            NHÀ XUẤT BẢN TƢ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  

VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN  

VÀ NGƢỜI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ MỤC 

ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 

NĂM 2016 

1. Quá trình xây dựng, ban hành Luật tiếp cận thông 

tin 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản 

của con người, của công dân thuộc nh m quyền dân s  - 

ch nh tr  đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân 

quyền của Liên hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các 

quyền dân s  và ch nh tr  năm 1966 mà Vi t Nam là thành 

viên  Quyền tiếp cận thông tin tiếp t c được khẳng đ nh trong 

nhiều điều ước quốc tế như Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng, Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển, 

Công ước UNECE về tiếp cận thông tin môi trường  

Ở nước ta, Hiến pháp năm 1992 l n đ u tiên xác đ nh 

quyền được thông tin là quyền cơ bản của công dân  C  thể 

h a Hiến pháp, cùng với quá trình đổi mới kinh tế, hội nhập 

quốc tế, xây d ng và hoàn thi n h  thống pháp luật theo các 

nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, trong nh ng năm qua, 

Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy ph m pháp luật 

c  quy đ nh về th c hi n và bảo đảm th c hi n quyền được 



thông tin của công dân trong một số l nh v c, g p ph n xây 

d ng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Ch nh phủ 

công khai, minh b ch hơn, trách nhi m giải trình cao hơn 

trong ho t động quản lý, điều hành đất nước, g p ph n đưa 

chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng 

bước đi vào cuộc sống  Tuy nhiên, th c tiễn th c hi n quyền 

được thông tin và pháp luật về quyền được thông tin của công 

dân ở nước ta thời gian qua còn c  nh ng vướng mắc, bất cập, 

chưa đáp ứng được yêu c u của tình hình mới   

Thứ nhất, về mặt thể chế, pháp luật hi n hành quy đ nh 

chưa đ y đủ, chưa ch t chẽ và chưa thống nhất về bảo đảm 

quyền được thông tin của công dân theo tinh th n Hiến pháp 

năm 1992 và quyền tiếp cận thông tin của công dân theo tinh 

th n Hiến pháp năm 2013  C  thể như sau: 

- Hiến pháp năm 2013 kế thừa quy đ nh của Hiến pháp  

năm 1992 về quyền được thông tin của công dân và phát triển 

thành quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều 25)  Đồng 

thời, Hiến pháp năm 2013 l n đ u tiên quy đ nh các nguyên 

tắc th c hi n quyền con người, quyền công dân, trong đ  c  

quyền tiếp cận thông tin; khẳng đ nh trách nhi m của Nhà 

nước trong vi c tôn trọng, bảo v , bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân (Điều 3), quy đ nh nguyên tắc quyền con 

người, quyền công dân “chỉ c  thể b  h n chế theo quy đ nh 

của luật trong trường hợp c n thiết vì lý do quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức khỏe 

của cộng đồng” (khoản 2 Điều 14)  



Qua rà soát pháp luật hi n hành về bảo đảm và th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin của công dân trong các l nh v c cho 

thấy, m c dù trong một số l nh v c, pháp luật hi n hành của 

nước ta cũng đã ghi nhận và t o s  tương th ch ở mức độ nhất 

đ nh về nội hàm của quyền được thông tin, quyền tiếp cận 

thông tin với quan ni m và quy đ nh về quyền t  do biểu 

đ t/t  do ngôn luận của các công ước, điều ước quốc tế và luật 

về tiếp cận thông tin của một số nước trên thế giới, nhưng nội 

hàm của quyền tiếp cận thông tin còn chưa đ y đủ, toàn di n 

trong từng l nh v c c  thể  H  thống pháp luật hi n hành cũng 

chưa thống nhất, đồng bộ trong vi c c  thể h a quy đ nh của 

Hiến pháp năm 2013 về quyền tiếp cận thông tin và trách 

nhi m của Nhà nước trong vi c tôn trọng, bảo v , bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như các nguyên 

tắc, điều ki n h n chế th c hi n quyền tiếp cận thông tin  Một 

số văn bản dưới luật c  quy đ nh mang t nh h n chế quyền 

tiếp cận thông tin của công dân ho c quy đ nh h n chế quyền 

tiếp cận thông tin không thuộc một trong các trường hợp được 

h n chế theo quy đ nh của khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 

2013. 

- Hiến pháp năm 2013 l n đ u tiên quy đ nh cơ chế kiểm 

soát quyền l c gi a các cơ quan nhà nước (Điều 2), đồng thời 

xác đ nh trách nhi m giám sát nhà nước, giám sát và phản 

bi n xã hội của cơ quan đ i di n nhân dân (Quốc hội, Hội 



đồng nhân dân các cấp), M t trận Tổ quốc Vi t Nam và các tổ 

chức ch nh tr  - xã hội, tổ chức xã hội đối với ho t động của 

các cơ quan nhà nước  Điều này đòi hỏi phải tăng cường t nh 

minh b ch, công khai trong ho t động của các cơ quan nhà 

nước n i chung và Ch nh phủ, bộ máy hành ch nh n i riêng - 

đây được coi là yếu tố then chốt của quản tr  nhà nước, là một 

biểu hi n của “tăng t nh dân chủ và pháp quyền trong điều 

hành của Ch nh phủ”
1
 và là công c  giúp phòng, chống tham 

nhũng, t o điều ki n để công dân tham gia quản lý nhà nước 

và xã hội, tăng trách nhi m giải trình của cơ quan nhà nước  

Tuy nhiên, pháp luật hi n hành chưa quy đ nh đ y đủ về 

cơ chế kiểm soát quyền l c gi a các cơ quan nhà nước và 

giám sát của xã hội đối với vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của công dân  

- Pháp luật hi n hành quy đ nh chưa rõ và chưa thống 

nhất về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; về cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin; về cách 

thức, hình thức, trình t , thủ t c tiếp cận thông tin  H u hết 

các văn bản hi n hành chưa chú trọng đến quyền được chủ 

động yêu c u cung cấp thông tin của công dân; chủ yếu chỉ đề 

cập đến công khai một số thông tin trong các l nh v c ho c 

                                           
1 Theo Báo cáo Ch nh tr  của Ban chấp hành Trung ương Đảng kh a X t i Đ i 

hội Đảng toàn quốc l n thứ XI  

 



chỉ quy đ nh trách nhi m một cách chung chung của cơ quan 

nhà nước trong vi c cung cấp thông tin  Hơn n a, các quy 

đ nh hi n hành chưa bao quát hết các l nh v c c n cung cấp 

thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội, vì vậy, chưa t o cơ 

chế pháp lý đ y đủ, ch t chẽ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân và trách nhi m của Nhà nước trong 

vi c tôn trọng, bảo v , bảo đảm quyền con người, quyền công 

dân. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn, vi c tiếp cận thông tin của công 

dân còn một số h n chế sau: 

- Nhu c u thông tin của công dân đang ngày càng gia 

tăng, nhất là các thông tin liên quan tr c tiếp đến vi c th c 

hi n, bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp của công dân (như 

thông tin trong l nh v c quy ho ch đất đai, giao thông, xây 

d ng, đền bù, giải ph ng m t bằng   )  Trong khi đ , vi c 

công khai và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước 

mới chỉ đáp ứng một ph n nhu c u của người dân, chưa t o 

điều ki n cho người dân tiếp cận thông tin một cách chủ 

động, nhanh ch ng và thuận ti n
2
.  

Trên th c tế, ph m vi thông tin được công khai, hình 

thức công khai thông tin cũng như quy trình, thủ t c tiếp 

nhận yêu c u và cung cấp thông tin theo yêu c u t i các cơ 

quan nhà nước chưa được th c hi n thống nhất, còn ph  

                                           
2 D  án điều tra cơ bản “Nhu c u tiếp cận thông tin và các điều ki n bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức”  

 



thuộc vào quyết đ nh của từng cơ quan và thái độ ph c v  

của công chức tr c tiếp tiếp nhận yêu c u  Vi c đáp ứng yêu 

c u cung cấp thông tin của công dân về ho t động của các 

cơ quan nhà nước, về các vấn đề liên quan đến quyền và 

ngh a v  của mình còn h n chế, nên người dân chưa thể chủ 

động th c hi n và bảo v  quyền, lợi  ch hợp pháp của mình, 

cũng như tham gia vào các ho t động của Nhà nước và xã 

hội, đ ng g p ý kiến vào quá trình xây d ng và hoàn thi n 

ch nh sách, pháp luật, giúp Nhà nước ho ch đ nh ch nh sách, 

pháp luật vừa sát th c tế, vừa hợp với lòng dân, bảo đảm 

điều hành và quản tr  xã hội hi u quả hơn  Bên c nh đ , vi c 

cung cấp thông tin còn nhiều bất cập đã dẫn đến nhiều h  

l y, như một bộ phận cán bộ, công chức lợi d ng v  tr  đ c 

quyền nắm gi  thông tin để tr c lợi, tham nhũng, tiêu c c   

- Công dân chưa được bảo đảm cung cấp thông tin một 

cách ch nh thống bởi các cơ quan nhà nước t o ra thông tin  

Trên th c tế, vi c cơ quan nhà nước không cung cấp thông tin 

ch nh thống, ch nh xác, đ y đủ, k p thời trong một số trường 

hợp đã t o cơ hội cho nh ng thông tin không đúng s  thật, 

gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến trật t  và ổn đ nh xã hội, ảnh 

hưởng tới s  đồng thuận xã hội trong vi c xây d ng và triển 

khai th c hi n ch nh sách, pháp luật  

Vi c không minh b ch, k p thời trong cung cấp thông tin 

của các cơ quan nhà nước cũng t o nên s  bất bình đẳng trong 

vi c tiếp cận thông tin, đồng thời dẫn đến nguy cơ rủi ro trong 

ho t động sản xuất, kinh doanh của doanh nghi p, cá nhân, 

các nhà đ u tư trong và ngoài nước; gây kh  khăn cho vi c 

xây d ng môi trường kinh doanh lành m nh, cản trở quá trình 



hội nhập quốc tế, từ đ  làm ảnh hưởng đến t nh c nh tranh và 

s  phát triển bền v ng của nền kinh tế  

Thứ ba, qua nghiên cứu một số điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên cho thấy, m c dù chúng ta đã nội 

luật h a các quy đ nh liên quan đến quyền tiếp cận thông 

tin của các điều ước này trong một số luật như Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật bảo v  môi trường    nhưng vẫn 

chưa đ y đủ, chưa bảo đảm t nh tương th ch với các cam 

kết quốc tế này  Trong khi đ , trên bình di n quốc tế cũng 

như ở ph m vi quốc gia, quyền tiếp cận thông tin ngày 

càng được công nhận rộng rãi  Nhiều điều ước, hi p ước 

quốc tế, kế ho ch hành động, tuyên bố quốc tế đã đưa ra 

nh ng yêu c u c  t nh ràng buộc ho c khuyến ngh  các 

quốc gia thành viên ban hành văn bản pháp luật ghi nhận 

quyền tiếp cận thông tin  Nhiều nước công nhận t m quan 

trọng của tiếp cận thông tin không chỉ với tư cách là một 

trong nh ng quyền cơ bản của con người mà còn là một 

công c  quan trọng g p ph n nâng cao khả năng điều hành 

của ch nh phủ, tăng cường t nh minh b ch, phòng và chống 

tham nhũng trong ho t động của các cơ quan ch nh phủ  

Trên thế giới, đến nay đã c  khoảng 120 nước ban hành 

đ o luật riêng quy đ nh về quyền tiếp cận thông tin của 

công dân  Nước đ u tiên ban hành luật là Th y Điển (năm 

1766), đa số các nước còn l i ban hành luật vào nh ng năm 

90 trở l i đây  Ở châu Á, một số nước đã ban hành luật về 

tiếp cận thông tin như Thái Lan (năm 1997), Hàn Quốc 

(năm 1996 và sửa đổi năm 2004, năm 2008), Nhật Bản 

(năm 2001), Ấn Độ (năm 2005), Trung Quốc (năm 2007), 

Inđônêxia (năm 2008)     



Từ nh ng lý do nêu trên, Luật tiếp cận thông tin được 

Quốc hội kh a XIII thông qua t i kỳ họp thứ 11 ngày 06  

tháng 4 năm 2016, c  hi u l c thi hành từ ngày 01 tháng 7 

năm 2018  Đây là đ o luật rất quan trọng, t o khuôn khổ 

pháp lý cho vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công 

dân và nâng cao t nh công khai, minh b ch trong ho t động 

của các cơ quan nhà nước  

2. Nội dung, mục đích và ý nghĩa của Luật tiếp cận 

thông tin 

Luật tiếp cận thông tin (sau đây viết tắt là Luật TCTT) quy 

đ nh về vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

nguyên tắc, trình t , thủ t c th c hi n quyền tiếp cận thông tin, 

trách nhi m, ngh a v  của cơ quan nhà nước trong vi c bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân  Như vậy, Luật tập trung vào 

vi c giải quyết nh ng vấn đề liên quan nhằm bảo đảm một người 

dân bình thường c  thể th c hi n quyền tiếp cận thông tin của 

mình. 

Luật được bố c c gồm 5 chương, 37 điều  C  thể như sau: 

- Chương I - Nh ng quy đ nh chung (16 điều, từ Điều 1 

đến Điều 16) gồm các quy đ nh về ph m vi điều chỉnh; giải 

th ch từ ng ; nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; 

chủ thể th c hi n quyền tiếp cận thông tin; thông tin công dân 

được tiếp cận; thông tin công dân không được tiếp cận; thông 

tin công dân được tiếp cận c  điều ki n; quyền và ngh a v  

của công dân trong vi c tiếp cận thông tin; ph m vi và trách 

nhi m cung cấp thông tin; cách thức tiếp cận thông tin; các 

hành vi b  nghiêm cấm; chi ph  tiếp cận thông tin; giám sát 

vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin; khiếu n i, 



khởi ki n, tố cáo; xử lý vi ph m; áp d ng pháp luật về tiếp cận 

thông tin. 

- Chương II - Công khai thông tin (06 điều, từ Điều 17 

đến Điều 22) gồm các quy đ nh về thông tin phải được công 

khai; hình thức, thời điểm công khai thông tin; vi c công khai 

thông tin trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, 

trên phương ti n thông tin đ i chúng, đăng Công báo, niêm 

yết và xử lý thông tin công khai không chính xác. 

- Chương III - Cung cấp thông tin theo yêu c u (10 điều, 

từ Điều 23 đến Điều 32) gồm các quy đ nh về thông tin được 

cung cấp theo yêu c u; hình thức yêu c u cung cấp thông tin; 

hình thức cung cấp thông tin theo yêu c u; tiếp nhận yêu c u 

cung cấp thông tin; giải quyết yêu c u cung cấp thông tin và 

từ chối yêu c u cung cấp thông tin; trình t , thủ t c cung cấp 

thông tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan cung cấp thông tin; trình 

t , thủ t c cung cấp thông tin qua m ng đi n tử; trình t , thủ 

t c cung cấp thông tin thông qua d ch v  bưu ch nh, fax và xử 

lý thông tin cung cấp theo yêu c u không ch nh xác  

- Chương IV - Trách nhi m bảo đảm th c hi n quyền 

tiếp cận thông tin của công dân (03 điều, từ Điều 33 đến 

Điều 35) gồm các quy đ nh về các bi n pháp bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhi m của 

cơ quan cung cấp thông tin trong vi c bảo đảm th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin; trách nhi m của Ch nh phủ, các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch nh phủ và Ủy ban nhân 

dân các cấp trong vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin cho công dân.  

- Chương V - Điều khoản thi hành (02 điều, Điều 36 và 

Điều 37) quy đ nh về điều khoản áp d ng và hi u l c thi hành  



Luật TCTT d  kiến c  nh ng tác động t ch c c đến cơ 

quan nhà nước, người dân, doanh nghi p như sau: 

- Tác động về kinh tế: vi c tăng cường và mở rộng 

thông tin cũng c  ngh a là tăng cường và nâng cao tri thức, 

c  thể đem đến nh ng chuyển biến cơ bản trong vi c sản 

xuất sản phẩm và d ch v   Thông tin công khai, minh b ch 

còn giúp cho các nhà đ u tư trong và ngoài nước xây d ng 

cho mình các kế ho ch đ u tư dài h n  Các doanh nghi p 

được bình đẳng trong vi c khai thác nh ng thông tin về quy 

ho ch, ch nh sách thuế    để lập kế ho ch đ u tư  Bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin sẽ giúp cho các doanh nghi p giảm 

thiểu chi ph  kinh doanh và các rủi ro, từ đ  thu hút đ u tư 

và t o công ăn vi c làm nhiều hơn  Tăng cường tiếp cận 

thông tin cũng đồng thời giảm c nh tranh không lành m nh 

gi a các doanh nghi p, tăng t  số doanh thu của doanh 

nghi p, tăng đ u tư c  chất lượng cao  Như vậy, vi c ban 

hành Luật sẽ là tiền đề cho đ u tư tr c tiếp nước ngoài vào 

Vi t Nam tăng lên vì các ho t động đ u tư chủ yếu d a vào 

t nh ổn đ nh, s  minh b ch và thông tin th  trường, giảm 

tham nhũng, c  ngh a là nếu vi c tiếp cận thông tin được tốt 

hơn thì sẽ thúc đẩy nhiều đ u tư hơn, do đ , kinh tế tăng 

trưởng ổn đ nh hơn  

- Về tăng hiệu quả quản lý nhà nước: từ cơ chế bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin sẽ hình thành cơ chế giám sát c  hi u 

quả từ công chúng tới các ho t động của cơ quan công quyền, 

đ c bi t là các cơ quan hành ch nh nhà nước, qua đ , các cơ 

quan này cũng sẽ ho t động c  hi u quả và trách nhi m hơn  

Trên cơ sở được biết các thông tin c n thiết, người dân mới 

k p thời kiến ngh  đến các cơ quan nhà nước để hoàn thi n 



ch nh sách, pháp luật  Nh ng phản hồi từ ph a người dân cũng 

sẽ giúp các cơ quan nhà nước cân nhắc, l a chọn và đưa ra 

nh ng quyết đ nh đúng đắn, phù hợp với lòng dân, tăng hi u 

quả của ch nh sách  Cơ chế thông tin hai chiều gi a Nhà nước 

và công dân sẽ giúp cho vi c quản lý nhà nước c  hi u l c và 

hi u quả hơn, tăng t nh trách nhi m của công dân cũng như 

của các cơ quan công quyền  

Bên c nh đ , vi c tăng t nh minh b ch trong ho t động 

của các cơ quan nhà nước sẽ làm giảm tham nhũng và giúp 

cho vi c kiểm tra, thanh tra, giám sát hi u quả hơn  

- Tác động lên khu vực tư nhân: vi c minh b ch hoá và 

bảo đảm quyền tiếp cận thông tin giúp doanh nghi p và người 

dân giảm các chi ph  tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật nhờ t o 

được một nguồn thông tin duy nhất, bảo đảm độ tin cậy; giảm 

rủi ro cho ho t động sản xuất, kinh doanh nhờ giảm rủi ro 

phát sinh từ vi c nh m lẫn và không chắc chắn về các ngh a 

v  pháp lý liên quan; giảm vi ph m pháp luật và khiếu n i, 

khởi ki n  Vi c tiếp cận thông tin dễ dàng sẽ khắc ph c nh ng 

thi t h i, các chi ph  cho người dân và chi ph  cơ hội cho 

doanh nghi p (v  d : nếu biết rõ quy ho ch xây d ng thì 

người dân, doanh nghi p sẽ đỡ tốn kém, thi t h i khi xây 

d ng các công trình, nhà ở   )  

- Về cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân: 

vi c người dân c  đ y đủ các nguồn thông tin sẽ giúp họ chủ 

động hơn trong đ ng g p cho Nhà nước và xã hội  Bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin đồng thời bảo đảm s  công bằng, 

tăng lòng tin của người dân đối với Nhà nước  Thông qua vi c 

lắng nghe ý kiến phản hồi từ công chúng, mối quan h  gi a 

Nhà nước với người dân cũng được củng cố và tăng cường   



- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, 

công chức, người dân, doanh nghiệp: S  nh m lẫn và không 

chắc chắn về thông tin ch nh thức của các cơ quan nhà nước 

(trong đ  c  pháp luật) sẽ làm tăng s  không tuân thủ, làm 

giảm lợi  ch của các ch nh sách công được đưa ra nhằm bảo 

v  môi trường, con người  Do đ , cung cấp thông tin đ y đủ 

sẽ làm giảm cấp độ không tuân thủ pháp luật  Vi c tiếp cận 

đ y đủ thông tin sẽ t o tiền đề thuận lợi cho vi c thi hành văn 

bản pháp luật (gồm cả văn bản quy ph m pháp luật và văn bản 

điều hành hành ch nh) của mọi đối tượng trong xã hội  Nhờ 

biết đ y đủ thông tin, các doanh nghi p sẽ tiết ki m được chi 

ph  trong vi c tuân thủ quy đ nh vì họ đã c  thời gian để 

chuẩn b  các điều ki n thi hành văn bản  Ngoài ra, khi người 

dân c  nhiều thông tin để nâng cao hiểu biết và nhận thức, 

người dân cũng t  giác th c hi n ch nh sách, pháp luật hơn  

3. Mối quan hệ giữa Luật tiếp cận thông tin và các 

luật khác có liên quan 

Luật TCTT được xây d ng, ban hành trong bối cảnh 

nhiều văn bản quy ph m pháp luật hi n hành đã c  quy đ nh 

về tiếp cận thông tin trong một số ngành, l nh v c  Tuy nhiên, 

qua rà soát h  thống pháp luật cho thấy, các quy đ nh về tiếp 

cận thông tin trong các văn bản pháp luật hi n hành còn tản 

m n, c  văn bản quy đ nh tương đối đ y đủ về chủ thể, trình 

t , thủ t c tiếp cận thông tin nhưng cũng c  nh ng văn bản 

chưa c  quy đ nh, quy đ nh chưa rõ ho c quy đ nh chưa phù 

hợp về trình t , thủ t c tiếp cận thông tin, dẫn đến th c tế c  

nh ng thông tin tuy đã được công khai nhưng người dân vẫn 

kh  tiếp cận   



Do vậy, để khẳng đ nh giá tr  và ý ngh a của Luật TCTT 

trong h  thống pháp luật, Luật TCTT quy đ nh Luật này áp 

d ng chung cho vi c tiếp cận thông tin của công dân  Như 

vậy, các quy đ nh của Luật TCTT sẽ khỏa lấp nh ng chỗ 

trống của các văn bản pháp luật hi n hành c  quy đ nh về tiếp 

cận thông tin, đồng thời, thay thế các quy đ nh hi n hành trái 

với các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin quy đ nh 

t i  

Điều 3 của Luật - chủ yếu là các nguyên tắc đã được Hiến 

pháp năm 2013 ghi nhận  Trong trường hợp các luật khác c  

quy đ nh về vi c tiếp cận thông tin mà không trái với các 

nguyên tắc quy đ nh t i Điều 3 của Luật TCTT thì được th c 

hi n theo quy đ nh của luật đ   

II. NGƢỜI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG 

TIN 

1. Vai trò, nhiệm vụ của ngƣời làm nhiệm vụ cung cấp 

thông tin 

Luật TCTT quy đ nh cơ quan cung cấp thông tin c  trách 

nhi m bố tr  đơn v  đ u mối cung cấp thông tin, người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin (Điều 33)  Người làm nhi m v  

cung cấp thông tin là người được chỉ đ nh ho c phân công làm 

công tác cung cấp thông tin ở cơ quan, đơn v  nhà nước  Công 

vi c ch nh của người làm nhi m v  cung cấp thông tin là xử 

lý các yêu c u cung cấp thông tin, tập hợp thông tin, tài li u, 

chuẩn b  vi c cung cấp thông tin, nghiên cứu và phân t ch các 

quy đ nh về cung cấp thông tin để đề xuất nh ng sửa đổi, bổ 



sung, xây d ng báo cáo về tình hình cung cấp thông tin    

Trong ho t động cung cấp thông tin của cơ quan nhà 

nước, người được giao làm nhi m v  cung cấp thông tin gi  

vai trò hết sức quan trọng  Xét về m t th c tiễn, họ là người 

ch u trách nhi m tiếp nhận và xử lý yêu c u cung cấp thông 

tin theo quy đ nh của Luật TCTT, bảo đảm thông tin được 

cung cấp một cách ch nh xác, đ y đủ, k p thời, đúng quy đ nh 

của pháp luật  Xét theo ý ngh a sâu xa, người làm nhi m v  

cung cấp thông tin ch nh là nhân tố quan trọng bảo đảm rằng 

cơ quan nhà nước th c hi n trách nhi m công khai và cung 

cấp thông tin theo đúng quy đ nh của Luật TCTT và các luật 

khác c  liên quan mà không làm cản trở các ho t động ch nh 

khác thuộc ph m vi l nh v c ph  trách của cơ quan  Họ cũng 

ch nh là người g p ph n hoàn thi n cơ chế, ch nh sách về tiếp 

cận thông tin thông qua nh ng đề xuất, kiến ngh  được đúc rút 

từ th c tiễn quá trình công tác được trình bày trong báo cáo về 

tình hình hình cung cấp thông tin của cơ quan gửi đến các cơ 

quan nhà nước c  thẩm quyền  

Pháp luật về tiếp cận thông tin quy đ nh nh ng trách 

nhi m sau đây đối với người làm đ u mối cung cấp thông tin: 

- Tr c tiếp giải th ch, hướng dẫn, thông báo cho công dân 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin theo quy đ nh của pháp 

luật; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu c u xác đ nh rõ tên văn bản, 

hồ sơ, tài li u c  chứa thông tin c n tìm kiếm để điền đ y đủ, 



ch nh xác vào Phiếu yêu c u cung cấp thông tin; 

- Tr c tiếp cung cấp thông tin cho công dân theo đúng 

hình thức, trình t , thủ t c, thời h n quy đ nh t i Luật TCTT 

và các văn bản liên quan   

- Kiến ngh , đề xuất với người đứng đ u cơ quan ho c 

người đứng đ u đơn v  đ u mối cung cấp thông tin về các vấn 

đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu c u cung cấp thông 

tin cho công dân. 

2. Các yêu cầu đối với ngƣời làm nhiệm vụ cung cấp 

thông tin 

Như đã nêu ở trên, người được giao nhi m v  cung cấp 

thông tin được l a chọn từ nh ng cán bộ, nhân viên hi n đang 

làm vi c trong các cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin 

d a trên tiêu ch , yêu c u phù hợp do ch nh cơ quan đ  đ t ra  

Thông thường, tiêu chuẩn đ u tiên và cơ bản của người 

làm nhi m v  cung cấp thông tin là người đ  phải hi n là cán 

bộ, công chức đang làm vi c trong h  thống cơ quan nhà 

nước, c  bằng cấp, kiến thức, kỹ năng, khả năng, kinh nghi m 

và các phẩm chất phù hợp  Theo kinh nghi m của một số 

nước thì người làm nhi m v  cung cấp thông tin thường là 

người được đào t o trình độ đ i học về ch nh tr , luật học, thư 

vi n, lưu tr , tin học    Về kiến thức, người được l a chọn làm 

nhi m v  cung cấp thông tin phải là người am hiểu về Luật 

TCTT và thậm ch  là các quy đ nh của pháp luật n i chung c  

liên quan về trách nhi m cung cấp thông tin của cơ quan nhà 

nước  Người đ  c  thể c  kinh nghi m và kiến thức tốt về l nh 

v c xây d ng pháp luật  Bên c nh đ , họ cũng c n phải nắm 



rõ và thông th o các ch nh sách và trình t , thủ t c xử lý công 

vi c của cơ quan nhà nước cũng như phải c  kiến thức th c 

tiễn về l nh v c công tác của cơ quan  Khả năng đưa ra quyết 

đ nh nhanh, bảo đảm hài hòa lợi  ch của các bên khi xem xét 

giải quyết yêu c u cung cấp thông tin cũng là một yêu c u 

không thể thiếu  

Các yêu c u khác bao gồm các kỹ năng lập kế ho ch, tổ 

chức th c hi n các chương trình, kế ho ch và đề xuất về lưu 

gi , sắp xếp và cung cấp thông tin; c  khả năng phân t ch các 

đánh giá và đề xuất cải thi n quy trình, thủ t c cung cấp thông 

tin  Luật TCTT quy đ nh yêu c u cung cấp thông tin phải 

được xử lý trong thời h n nhất đ nh, do vậy, người làm nhi m 

v  cung cấp thông tin còn c n phải c  khả năng làm vi c hi u 

quả dưới áp l c khối lượng công vi c lớn nhằm đáp ứng yêu 

c u về thời h n cung cấp thông tin   

Cung cấp thông tin không chỉ đơn thu n là công vi c tiếp 

nhận yêu c u cung cấp thông tin, cho sao chép hay sao chép 

rồi gửi văn bản cho người yêu c u mà đòi hỏi người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin phải đưa ra quyết đ nh ch nh xác 

trong vi c cung cấp hay không cung cấp thông tin  Do vậy, họ 

phải là người c  khả năng trau dồi, học tập và nâng cao kiến 

thức cả về pháp lý và chuyên môn thuộc l nh v c công tác của 

cơ quan   

Trong thời đ i công ngh  thông tin và số h a được ứng 

d ng rộng rãi trong ho t động của cơ quan nhà nước, người 

làm nhi m v  cung cấp thông tin cũng c n phải thông th o tin 

học, đ c bi t là ứng d ng Word và Excel  Cung cấp thông tin 

cũng là một kênh mà qua đ  cơ quan nhà nước đối tho i tr c 

tiếp với người dân, do đ , người làm nhi m v  cung cấp thông 



tin phải c  kỹ năng giao tiếp tốt, đ c bi t là kỹ năng thuyết 

ph c, n i và viết   

3. Chế độ đào tạo, bồi dƣỡng đối với ngƣời làm nhiệm 

vụ cung cấp thông tin 

Cung cấp thông tin không phải là một công tác mới đ t ra 

đối với các cơ quan nhà nước  Tuy nhiên, vi c cung cấp thông 

tin như một ho t động thường xuyên với ph m vi thông tin 

rộng, d a trên nh ng quy tắc và trình t , thủ t c luật đ nh l i 

là nhi m v  mới c  ý ngh a và t m quan trọng đ c bi t trong 

vi c tăng cường t nh minh b ch trong ho t động của Nhà nước 

và thúc đẩy dân chủ  Cung cấp thông tin theo quy đ nh của 

Luật TCTT đòi hỏi người tr c tiếp th c hi n nhi m v  phải c  

kiến thức, c  kỹ năng tốt về kỹ thuật lưu tr , sắp xếp, xử lý d  

li u thông tin cũng như kỹ năng giao tiếp   

Bên c nh đ , trên th c tế chưa c  một lo i hình đào t o 

c  thể nào cho nghi p v  cung cấp thông tin  Do người được 

giao nhi m v  cung cấp thông tin được l a chọn từ nh ng cán 

bộ, nhân viên hi n đang làm vi c trong các cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin với nền tảng công vi c chuyên môn 

khác nên không thể thông th o ngay các công vi c nhằm th c 

hi n trách nhi m cung cấp thông tin của cơ quan  Ch nh vì 

vậy, để bảo đảm ho t động cung cấp thông tin hi u quả, chế 

độ bồi dưỡng kiến thức, nghi p v  cung cấp thông tin cho 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin là vô cùng quan trọng  

Các ho t động bồi dưỡng nghi p v  cho người làm nhi m 

v  cung cấp thông tin c  thể được tổ chức theo nhiều quy mô 

và với các hình thức khác nhau  Cơ quan nhà nước c  thể gửi 

cán bộ, công chức của mình tham gia các lớp tập huấn tập 



trung do cơ quan, tổ chức c  thẩm quyền và chuyên môn tổ 

chức  Cơ quan cũng c  thể mời người c  trình độ, kiến thức, 

kinh nghi m về cung cấp thông tin để tr c tiếp hướng dẫn cho 

cán bộ, công chức làm đ u mối cung cấp thông tin của cơ 

quan mình.  

Ngoài các lớp tập huấn, vi c phát hành các tài li u, băng 

đ a hướng dẫn, xuất bản các ấn phẩm như sổ tay, sách hỏi 

đáp… cũng là nh ng cách làm hi u quả nhằm trang b  và tăng 

cường kiến thức, kỹ năng cho người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin. 

Để ph c v  cho vi c triển khai th c hi n hi u quả nhi m v  

cung cấp thông tin, tốt nhất là trước khi th c s  th c hi n nhi m 

v , người được giao nhi m v  cung cấp thông tin phải được tập 

huấn, bồi dưỡng đ y đủ các kiến thức liên quan đến nghi p v  

cung cấp thông tin, tối thiểu là phải bao gồm các vấn đề sau: 

- Nội dung các quy đ nh của Luật TCTT và các quy đ nh 

pháp luật c  liên quan về trách nhi m cung cấp thông tin của 

cơ quan nhà nước; 

- Vi c áp d ng và th c hi n các quy đ nh pháp luật về 

trách nhi m cung cấp thông tin t i cơ quan nhà nước trên th c 

tế sẽ diễn ra như thế nào; 

- Trách nhi m của cơ quan cung cấp thông tin, người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin; 

- Trình t , thủ t c công khai thông tin; trình t , thủ t c 

cung cấp thông tin theo yêu c u; 

- Kỹ năng rà soát, tập hợp, sắp xếp thông tin, xử lý các 

tình huống c  thể phát sinh trong cung cấp thông tin; 

- Kỹ thuật lưu gi , cập nhật thông tin; 



- Kỹ thuật rà soát, xử lý thông tin trước khi cung cấp; 

- Chế tài áp d ng đối với hành vi vi ph m Luật TCTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 2 

XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM  

CUNG CẤP THÔNG TIN, CHỦ THỂ TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, THÔNG TIN ĐƢỢC TIẾP CẬN 

 

I. CƠ QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Các cơ quan nhà nƣớc có trách nhiệm cung cấp 

thông tin 

Trước khi Luật TCTT được ban hành, trong h  thống 

pháp luật nước ta đã c  nhiều văn bản đã quy đ nh trách 

nhi m của các cơ quan nhà nước trong vi c công khai, cung 

cấp thông tin trong một số l nh v c  Tuy nhiên, dù trách 

nhi m của các cơ quan nhà nước đã được quy đ nh, nhưng 



còn chưa đ y đủ, chưa rõ ràng và chưa c  t nh ràng buộc 

trách nhi m cao  Điều này dẫn đến tình tr ng là chỉ một số 

cơ quan c  trách nhi m công khai thông tin và nh ng thông 

tin được công khai cũng chỉ giới h n trong ph m vi quản lý 

hành ch nh nhà nước và nh ng thông tin theo các quy đ nh 

của văn bản quy ph m pháp luật chuyên ngành, như Luật 

phòng, chống tham nhũng, Luật bảo v  môi trường, Luật 

ngân sách nhà nước, Luật xây d ng, Luật báo ch , Luật xuất 

bản    Trong khi đ , thông tin mà người dân c  nhu c u tiếp 

cận không chỉ do các cơ quan thuộc h  thống hành pháp mà 

còn do các cơ quan thuộc h  thống tư pháp và lập pháp t o 

ra  Thông tin người dân muốn tiếp cận không chỉ c  ở các 

cơ quan trung ương mà còn c  cả ở các cơ quan đ a phương, 

thậm ch  c  nhiều thông tin không chỉ giới h n trong ph m 

vi cơ quan nhà nước t o ra mà cả ở các doanh nghi p  Bên 

c nh đ , khi c  nhu c u tiếp cận thông tin, người dân không 

biết mình c n đến đâu và hỏi ai; còn cơ quan nhà nước cũng 

không biết mình c  được phép cung cấp thông tin hay 

không và nếu người dân yêu c u thì các cơ quan nhà nước 

rất lúng túng trong vi c tìm cơ sở pháp lý để giải quyết  

Quyền tiếp cận thông tin của công dân gắn liền với trách 

nhi m phải cung cấp thông tin của các cơ quan là chủ thể nắm 

gi  thông tin  Do vậy, quy đ nh rõ nh ng cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin một m t sẽ t o cơ sở pháp lý cho 

các cơ quan trong vi c th c hi n trách nhi m cung cấp thông 

tin, giải toả tâm lý e ng i phải ch u trách nhi m của cán bộ, 

công chức khi cung cấp thông tin; m t khác, tránh cho người 

dân nh ng kh  khăn, lúng túng trong vi c xác đ nh c n đến cơ 

quan nào để yêu c u cung cấp thông tin  Vi c xác đ nh một 



ph m vi hợp lý các chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin 

mang l i lợi  ch cho cả hai ph a, Nhà nước và người dân  

Trong số các cơ quan nhà nước c  thể thấy chủ thể c  liên 

quan nhiều nhất là các cơ quan hành ch nh nhà nước  Các văn 

ki n của Đảng cũng như các văn bản quy ph m pháp luật ban 

hành trước khi Luật TCTT được ban hành luôn nhấn m nh 

đến trách nhi m của các cơ quan hành ch nh nhà nước trong 

vi c công bố công khai và cung cấp một số thông tin do mình 

nắm gi   Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong s  

nghi p xây d ng và bảo v  Tổ quốc, bảo đảm ổn đ nh và nâng 

cao đời sống vật chất và tinh th n của Nhân dân là nhi m v  

được Luật tổ chức Ch nh phủ, Quy chế làm vi c của Ch nh 

phủ quy đ nh đối với Ch nh phủ n i riêng, các cơ quan hành 

ch nh nhà nước n i chung  Trách nhi m của các cơ quan hành 

ch nh trong vi c công khai các chủ trương, ch nh sách, thẩm 

quyền và tình hình ho t động của các cơ quan, các thủ t c 

hành ch nh    cũng được quy đ nh c  thể trong nhiều văn bản 

pháp luật chuyên ngành  Thông tin cho người dân về tình hình 

đất nước, quản lý điều hành của Ch nh phủ, của cơ quan hành 

ch nh nhà nước là phương thức quan trọng để các cơ quan 

th c hi n nhi m v , đồng thời, cũng là bi n pháp nhằm thúc 

đẩy hoàn thi n một nền hành ch nh hi u quả, minh b ch và 

g n dân  Trên th c tế, cơ chế công khai, minh b ch trong ho t 

động của các cơ quan hành ch nh nhà nước đã được hình 

thành, từng bước hoàn thi n và đã mang l i nh ng tác động 



t ch c c đối với s  phát triển kinh tế - xã hội  

Các cơ quan khác như Quốc hội, Vi n kiểm sát nhân 

dân, Toà án nhân dân cũng là nh ng chủ thể nắm gi  các 

thông tin mà người dân quan tâm  Trước khi Luật TCTT 

được ban hành, các d  án luật, pháp l nh, ngh  quyết của 

Quốc hội, Ủy ban thường v  Quốc hội đều được đăng tải 

công khai, k p thời qua các phương ti n thông tin đ i chúng 

để người dân tham gia đ ng g p ý kiến; nh ng vấn đề quan 

trọng của đất nước được thảo luận công khai; các phiên chất 

vấn t i Quốc hội được truyền hình tr c tiếp  Bên c nh đ , 

thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ho t động của Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, tất cả nh ng vấn đề mà cử tri quan 

tâm được đ i biểu Quốc hội, đ i biểu Hội đồng nhân dân 

tr c tiếp thông báo, trao đổi với cử tri   

Đối với Vi n kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, m c dù 

ngo i trừ Luật TCTT, các văn bản quy ph m pháp luật khác 

chưa tr c tiếp quy đ nh trách nhi m thông tin cho người dân, 

nhưng các cơ quan này th c tế cũng đã công khai nh ng 

thông tin liên quan đến l nh v c ph  trách thông qua cơ chế 

trả lời chất vấn của các cơ quan quyền l c nhà nước và ch u 

s  giám sát của nhân dân  Thêm vào đ , cùng với quá trình 

xây d ng và hoàn thi n Nhà nước pháp quyền, chủ trương 

từng bước công khai các bản án, phán quyết của Toà án đã 

xây d ng nền tảng cho vi c công khai, minh b ch trong ho t 

động của các cơ quan tư pháp  Ngoài ra, các chương trình ho t 

động, kế ho ch xét xử của Tòa án; các thông tin liên quan đến 

thi tuyển, bổ nhi m nhân s , cách thức chi tiêu tài ch nh của 

h  thống Toà án nhân dân, Vi n kiểm sát nhân dân cũng c n 

được công khai rộng rãi  



Xuất phát từ th c tế trên và từ quan điểm chỉ đ o là Luật 

điều chỉnh mối quan h  về tiếp cận thông tin gi a Nhà nước 

và công dân, Luật TCTT quy đ nh trách nhi m của các cơ 

quan nhà nước từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến cơ quan lập 

pháp trong vi c cung cấp thông tin cho công dân  Theo đ , 

Điều 9 của Luật quy đ nh các cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m cung cấp thông tin do mình t o ra, trừ trường hợp 

thông tin công dân không được tiếp cận quy đ nh t i Điều 6 

của Luật  Trong trường hợp thông tin do cơ quan nhà nước t o 

ra thuộc thông tin công dân được tiếp cận c  điều ki n (quy 

đ nh t i Điều 7 của Luật) thì cơ quan nhà nước cũng c  trách 

nhi m cung cấp thông tin đ  khi c  đủ điều ki n theo quy 

đ nh  

2. Những điểm cần lƣu ý khi xác định chủ thể có trách 

nhiệm cung cấp thông tin 

Lƣu ý thứ nhất: Các cơ quan chịu trách nhiệm cung 

cấp thông tin do cơ quan khác tạo ra 

Luật TCTT quy đ nh về nguyên tắc các cơ quan nhà nước 

có trách nhiệm cung cấp các thông tin do mình tạo ra. Tuy 

nhiên, c  một số cơ quan nhà nước do t nh chất ho t động đ c 

thù mà không thể tr c tiếp th c hi n trách nhi m cung cấp 

thông tin, Luật giao một số cơ quan nhà nước c  liên quan 

ngoài trách nhi m cung cấp thông tin do mình t o ra còn phải 

cung cấp thông tin do cơ quan khác t o ra  C  thể:  

- Văn phòng Quốc hội c  trách nhi m cung cấp thông tin 

do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban 

thường v  Quốc hội, Hội đồng b u cử quốc gia t o ra; 



- Văn phòng Chủ t ch nước c  trách nhi m cung cấp 

thông tin do Chủ t ch nước t o ra; 

- Văn phòng Ch nh phủ c  trách nhi m cung cấp thông tin 

do Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ t o ra; 

- Văn phòng Đoàn đ i biểu Quốc hội c  trách nhi m cung 

cấp thông tin do Đoàn đ i biểu Quốc hội t o ra; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m 

cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường tr c Hội 

đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

t o ra; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m 

cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh t o ra; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huy n c  trách nhi m cung cấp thông tin do Hội đồng nhân 

dân, Thường tr c Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân dân 

cấp huy n t o ra  

Lƣu ý thứ hai: Trách nhiệm cung cấp thông tin của Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Trong khối các cơ quan hành ch nh nhà nước, Ủy ban 

nhân dân cấp xã là nơi tiếp nhận h u hết các thông tin ch nh 

thức của các cơ quan nhà nước cấp trên như các chủ trương, 

ch nh sách, văn bản pháp luật    và là cấp cơ sở g n với người 

dân nhất, nơi cung cấp và giải đáp mọi nhu c u, vướng mắc 

cho người dân   

Để t o thuận lợi cho công dân và giảm chi ph  tiếp cận 

thông tin cho công dân, Luật quy đ nh ngoài trách nhi m cung 



cấp thông tin do mình t o ra, Ủy ban nhân dân cấp xã còn c  

trách nhi m cung cấp cho công dân cư trú trên đ a bàn nh ng 

thông tin do mình nhận được từ các cơ quan khác để tr c tiếp 

th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n của mình; cung cấp 

cho công dân khác các thông tin do mình nắm gi  trong 

trường hợp thông tin c  liên quan tr c tiếp đến quyền và lợi 

 ch hợp pháp của họ  

Lƣu ý thứ ba: Đầu mối cung cấp thông tin của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an 

Do đ c thù về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu tổ 

chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như các thông tin 

do các cơ quan này t o ra, Luật TCTT quy đ nh cho phép Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tr c tiếp quy 

đ nh về đ u mối th c hi n cung cấp thông tin trong h  thống 

tổ chức của mình  

Lƣu ý thứ tƣ: Chủ thể cung cấp thông tin là các cơ 

quan tư pháp 

M c dù Luật TCTT quy đ nh các cơ quan thuộc h  

thống tư pháp như Tòa án nhân dân, Vi n kiểm sát nhân dân 

cũng là các chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin, 

nhưng c n lưu ý rằng vi c tiếp cận, cung cấp các thông tin 

mang t nh tư pháp - tức là thông tin c  liên quan đến vi c xử 

lý các v  vi c tư pháp c  thể (lo i thông tin chiếm khối 

lượng lớn trong số thông tin do các cơ quan này t o ra) phải 

th c hi n theo quy đ nh của pháp luật tố t ng và các quy 

đ nh khác c  liên quan  Về cơ bản, trách nhi m, trình t , thủ 

t c cung cấp thông tin của các cơ quan tư pháp theo quy 

đ nh của Luật TCTT là áp d ng đối với nh ng thông tin 

mang t nh hành ch nh, điều hành trong ho t động của các cơ 



quan này  Do vậy, khi xác đ nh trách nhi m cung cấp thông 

tin của chủ thể cung cấp thông tin của cơ quan tư pháp thì 

c n phân bi t rõ thông tin được cung cấp là thông tin mang 

t nh tư pháp hay thông tin mang t nh hành ch nh, chỉ đ o 

điều hành trong ho t động của Tòa án nhân dân, Vi n kiểm 

sát nhân dân để áp d ng các quy đ nh pháp luật phù hợp   

Lƣu ý thứ năm: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung 

cấp thông tin trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan 

nhà nước phối hợp tạo ra 

Đ c điểm nổi bật trong tổ chức và th c hi n quyền l c 

nhà nước ở nước ta là c  s  phân công và phối hợp gi a các 

cơ quan nhà nước, do vậy, trên th c tiễn khá phổ biến các 

trường hợp thông tin được t o ra bởi nhiều cơ quan nhà nước 

trong quá trình phối hợp th c hi n chức năng, nhi m v , 

quyền h n  Luật TCTT không c  quy đ nh miễn trừ mà trách 

nhi m cung cấp thông tin được đ t ra đối với tất cả các cơ 

quan nhà nước  Bên c nh đ , Luật TCTT cũng quy đ nh 

nguyên tắc cung cấp thông tin phải k p thời, minh b ch, thuận 

lợi cho công dân  Do vậy, c  thể xác đ nh trách nhi m cung 

cấp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước phối hợp t o ra như 

sau: 

- Trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước 

phối hợp t o ra là thông tin thuộc lo i phải được công khai 

rộng rãi thì tất cả các cơ quan nhà nước tham gia t o ra thông 

tin phải c  trách nhi m công khai  Vi c công khai thông tin 

của từng cơ quan phải đúng trình t , thủ t c theo quy đ nh của 

pháp luật  

- Trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước 

phối hợp t o ra thuộc lo i thông tin được cung cấp theo yêu 



c u thì trách nhi m cung cấp thông tin trước hết được đ t ra 

đối với cơ quan chủ trì trong vi c t o ra thông tin  Tuy nhiên, 

trong trường hợp người yêu c u không biết cơ quan nào là cơ 

quan chủ trì t o ra thông tin mà chỉ gửi Phiếu yêu c u cung 

cấp thông tin đến cơ quan phối hợp t o ra thông tin thì cơ 

quan nhà nước đ  vẫn phải c  trách nhi m cung cấp thông tin  

Lƣu ý thứ sáu: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung 

cấp thông tin trong trường hợp thông tin do cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm cung cấp thông tin phối hợp với cơ 

quan, tổ chức khác không có trách nhiệm cung cấp thông 

tin tạo ra  

Nhà nước là một bộ phận cấu thành trong h  thống 

ch nh tr  ở nước ta, bên c nh các tổ chức ch nh tr , ch nh tr  - 

xã hội  Do đ , trong quá trình th c hi n chức năng, nhi m 

v  của các cơ quan, tổ chức trong h  thống ch nh tr , vi c 

một ho c một số cơ quan nhà nước phối hợp với tổ chức 

ch nh tr , ch nh tr  - xã hội ban hành văn bản liên t ch là một 

ho t động không  

thể thiếu   

Bên c nh đ , cơ quan nhà nước được tổ chức, thành lập ra 

nhằm th c hi n chức năng của nhà nước đối với xã hội, do 

vậy, trong quá trình tổ chức th c hi n nhi m v , quyền h n 

của mình, cơ quan nhà nước không thể không phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước t o ra nhiều thông tin 

được chứa đ ng dưới nhiều hình thức khác  

Luật TCTT hi n nay mới chỉ đ t ra trách nhi m cung 

cấp thông tin đối với các cơ quan nhà nước  Do vậy, vi c 

xác đ nh chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin đối với 

thông tin do cơ quan nhà nước phối hợp với cơ quan, tổ 



chức ngoài nhà nước (cơ quan, tổ chức không c  trách 

nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT) c  

thể d a theo tiêu ch  sau: 

- Trường hợp thông tin được t o ra thuộc lo i thông tin 

được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT thì trách nhi m 

cung cấp thông tin thuộc về cơ quan nhà nước  

- Trường hợp thông tin được t o ra là thông tin vừa c  thể 

được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT vừa c  thể được 

cung cấp theo quy đ nh của pháp luật c  liên quan thì cơ quan 

nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh của 

Luật TCTT, còn cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước cung cấp 

thông tin theo quy đ nh của pháp luật liên quan  Trong trường 

hợp này, công dân được quyền l a chọn yêu c u cơ quan nhà 

nước ho c cơ quan, tổ chức khác đã phối hợp t o ra thông tin 

cung cấp thông tin  Nếu đ  là thông tin thuộc lo i thông tin 

được cung cấp theo yêu c u theo quy đ nh của Luật TCTT thì 

khi được yêu c u, cơ quan nhà nước c  trách nhi m tiếp nhận 

Phiếu yêu c u cung cấp thông tin và xem xét giải quyết yêu 

c u cung cấp thông tin của công dân   

- Trường hợp thông tin được t o ra không thuộc lo i 

thông tin được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT mà là 

thông tin được cung cấp theo quy đ nh của pháp luật c  

liên quan thì chủ thể cung cấp thông tin được xác đ nh theo 

quy đ nh của pháp luật c  liên quan  Tùy thuộc quy đ nh c  

thể của pháp luật liên quan mà cơ quan nhà nước ho c cơ 

quan, tổ chức khác đã phối hợp t o ra thông tin c  trách 

nhi m cung cấp thông tin  Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên 

tắc bảo đảm thuận lợi cho người dân trong vi c tiếp cận 

thông tin, nếu nhận được yêu c u cung cấp thông tin, cơ 



quan nhà nước qua xem xét thấy vi c cơ quan giải quyết 

yêu c u cung cấp không trái với quy đ nh pháp luật thì xử 

lý vi c cung cấp thông tin  

Lƣu ý thứ bẩy: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung 

cấp thông tin trong trường hợp cơ quan nhà nước được sáp 

nhập, chia tách 

Trường hợp cơ quan nhà nước được sáp nhập với cơ quan 

nhà nước khác thì trách nhi m cung cấp thông tin do cơ quan 

nhà nước được sáp nhập t o ra được chuyển sang cơ quan nhà 

nước tiếp nhận cơ quan được sáp nhập  

Trường hợp cơ quan nhà nước được chia tách thì trách 

nhi m cung cấp thông tin do cơ quan nhà nước trước khi chia 

tách được chuyển sang các cơ quan nhà nước được chia tách 

theo nhi m v  tương ứng ho c căn cứ vào th c tế cơ quan nào 

nắm gi  thông tin   

II. CHỦ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Công dân là chủ thể chính tiếp cận thông tin 

C  thể h a quy đ nh t i Điều 25 Hiến pháp năm 2013: 

“Công dân có quyền... tiếp cận thông tin...”, Luật TCTT quy 

đ nh chủ thể th c hi n quyền tiếp cận thông tin là công dân, 

bao gồm cả công dân Vi t Nam đang đ nh cư ở nước ngoài  

Quyền tiếp cận thông tin của công dân bao gồm vi c t  do 

tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước công khai; yêu c u 

cơ quan nhà nước cung cấp thông tin và sử d ng thông tin 

ph c v  các nhu c u c  thể của mình   

 Luật TCTT cũng quy đ nh vi c bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của nh m đối tượng là người mất năng l c hành vi 

dân s , người c  kh  khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 



và người dưới 18 tuổi  Theo đ , nh ng đối tượng này th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin thông qua người đ i di n theo 

pháp luật, người giám hộ, trừ trường hợp pháp luật liên quan 

c  quy đ nh khác  

Một trong nh ng nguyên tắc cơ bản của Luật TCTT là 

bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng, không b  phân bi t đối 

xử trong vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin. Chính vì 

vậy, Luật cũng c  quy đ nh các bi n pháp riêng nhằm bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh 

sống ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng c  điều ki n 

kinh tế - xã hội đ c bi t kh  khăn  Theo đ , cơ quan nhà nước 

phải xác đ nh hình thức công khai thông tin phù hợp với khả 

năng, điều ki n tiếp cận thông tin của công dân  Trong trường 

hợp thông tin được cung cấp theo yêu c u thì cơ quan nhà 

nước cũng c n phải th c hi n các bi n pháp hỗ trợ người yêu 

c u cung cấp thông tin là người khuyết tật, người không biết 

ch  như điền giúp các nội dung vào Phiếu yêu c u cung cấp 

thông tin  Cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhi m đa d ng 

h a các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với khả năng 

tiếp cận của người yêu c u cung cấp thông tin; bố tr  thiết b  

nghe - xem và các thiết b  ph  trợ phù hợp với d ng và mức 

độ khuyết tật, ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật 

theo quy đ nh pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về 

người khuyết tật  

Ngoài ra, Luật TCTT cũng quy đ nh công dân c  thể 

yêu c u cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, 

doanh nghi p của mình trong trường hợp nhiều người của tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghi p đ  cùng c  yêu c u cung cấp 

thông tin giống nhau  Vi c yêu c u cung cấp thông tin của 



công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p được 

th c hi n trong trường hợp nhiều người trong tổ chức c  

cùng nhu c u tiếp cận đối với một lo i thông tin. Tổ chức 

yêu c u cung cấp thông tin c  trách nhi m cử người đ i di n 

để th c hi n vi c yêu c u cung cấp thông tin  Người đ i di n 

c  trách nhi m lập danh sách nh ng người c  cùng yêu c u 

cung cấp thông tin giống nhau, gửi Phiếu yêu c u cung cấp 

thông tin kèm theo danh sách nh ng người yêu c u đến cơ 

quan c  trách nhi m cung cấp thông tin và th c hi n vi c 

yêu c u cung cấp thông tin theo quy đ nh  

2. Ngƣời nƣớc ngoài đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin 

trong một số trƣờng hợp cụ thể 

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và th c 

hi n chủ trương mở rộng hợp tác, thu hút đ u tư nước ngoài, 

một số lượng lớn nhà đ u tư nước ngoài đến Vi t Nam làm 

ăn, sinh sống, người Vi t Nam đ nh cư ở nước ngoài c  quốc 

t ch nước ngoài về Vi t Nam đ u tư, kinh doanh    cũng c  

nhu c u được tiếp cận thông tin để ph c v  quyền và lợi  ch 

hợp pháp của họ   

Vi c tiếp cận các thông tin công khai rộng rãi theo quy 

đ nh của Luật TCTT của người nước ngoài là không b  giới 

h n và được th c hi n tương t  như công dân Vi t Nam   

Tuy nhiên, đối với các thông tin được cung cấp theo yêu 

c u, để phù hợp với quy đ nh của Hiến pháp năm 2013 về 

quyền tiếp cận thông tin của công dân và phù hợp với điều 

ki n th c tiễn ở Vi t Nam, Luật TCTT quy đ nh cho phép 

người nước ngoài cư trú hợp pháp t i Vi t Nam c  quyền 



yêu c u cung cấp thông tin liên quan tr c tiếp đến quyền và 

ngh a v  của họ  

III. THÔNG TIN VÀ PHẠM VI THÔNG TIN ĐƢỢC 

TIẾP CẬN 

1. Khái niệm thông tin, thông tin do cơ quan nhà nƣớc 

tạo ra 

1.1. Khái niệm thông tin 

Luật TCTT quy đ nh: Thông tin là tin, d  li u được chứa 

đ ng trong văn bản, hồ sơ, tài li u c  sẵn, tồn t i dưới d ng 

bản viết, bản in, bản đi n tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đ a, bản 

ghi hình, ghi âm ho c các d ng khác do cơ quan nhà nước t o 

ra. 

Thông tin theo quy đ nh của Luật phải đáp ứng được các 

điều ki n sau đây: 

- Được hình thành thông qua vi c so n thảo, chế t o, sản 

xuất, thu thập, tập hợp, lưu gi ; 

- Hàm chứa tin tức, d  li u về một ho c một số vấn đề c  

thể nào đ ; 

- Được chứa đ ng dưới nh ng hình thức nhất đ nh  Các 

hình thức chứa đ ng thông tin c  thể đa d ng, nhưng phải 

mang t nh h u hình mà con người c  thể nghe, nhìn được; 

- Được t o ra bởi cơ quan nhà nước  

Như vậy, thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT không 

phải là thông tin n i chung, thông tin được lưu gi  trong suy 

ngh , thông tin truyền mi ng hay các thông tin do chủ thể 

ngoài nhà nước t o ra không liên quan đến chức năng, nhi m 

v , quyền h n của cơ quan nhà nước  



1.2. Các hình thức chứa đựng thông tin 

Luật TCTT quy đ nh thông tin tồn t i dưới d ng bản viết, 

bản in, bản đi n tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đ a, bản ghi hình, 

ghi âm ho c các d ng khác do cơ quan nhà nước t o ra  

Trên th c tế, thông tin được chứa đ ng với dung lượng 

và dưới nhiều hình thức khác nhau  Cùng với s  phát triển 

của khoa học - kỹ thuật, các hình thức chứa đ ng thông tin 

ngày càng phong phú, đa d ng và kh  c  thể li t kê hết 

được  Ngoài các hình thức truyền thống như văn bản, tranh, 

ảnh, hình vẽ    được thể hi n trên các chất li u h u hình 

như giấy, vải, gỗ, kim lo i   , thông tin còn c  thể được lưu 

gi  dưới d ng phim, vi phim, d  li u số, âm thanh kỹ thuật 

số, băng từ, đ a mềm, ổ cứng ho c các thiết b  khác c  thể 

chứa đ ng t n hi u đi n tử, bản đồ, bản vẽ    Do đ , đối với 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin, vi c xác đ nh 

thông tin được chứa đ ng dưới hình thức nào c  ý ngh a 

quan trọng không chỉ khi họ phải xác đ nh thông tin c  phải 

là thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT hay không mà cả 

khi họ xem xét vi c cung cấp thông tin và d  kiến thời 

gian, hình thức cung cấp thông tin   

Như trên đã nêu, các hình thức chứa đ ng thông tin là rất 

đa d ng và kh  c  thể li t kê tất cả các hình thức c  thể g p 

trong th c tiễn  Thông thường, người ta chấp nhận thông tin 

được chứa đ ng dưới tất cả các hình thức, miễn là dưới hình 

thức đ  người tiếp cận thông tin khi không c  khiếm khuyết 

về cơ thể, tiếp cận thông tin trong các điều ki n phù hợp và 

nếu c n tới s  trợ giúp của các thiết b  kỹ thuật thì c  thể nắm 

bắt được thông tin thông qua vi c nghe ho c nhìn  



Điểm quan trọng c n lưu ý đối với người làm nhi m v  cung 

cấp thông tin là hình thức chứa đ ng thông tin chỉ là một cơ sở 

để xác đ nh thông tin  Trong nhiều trường hợp, dù chứa đ ng 

dưới các hình thức h u hình, c  thể nắm bắt được nhưng vẫn 

không được xác đ nh là thông tin  Chẳng h n, chương trình máy 

t nh thông d ng dù c  thể được sao chép ho c phân t ch ph c v  

cho vi c t o ra thông tin nhưng không phải là thông tin mà chỉ là 

công c , phương ti n t o ra thông tin mà thôi  Tương t , h u hết 

các ghi chép cá nhân của cán bộ, công chức c  thể trong quá 

trình th c hi n nhi m v  cũng không được coi là thông tin theo 

quy đ nh của Luật vì n  không được t o ra, tập hợp, lưu gi  theo 

trình t , thủ t c pháp luật quy đ nh  Các ghi chép thông thường 

hay công c , phương ti n ph c v  cho quá trình t o ra thông tin, 

do đ , không thuộc đối tượng thông tin được áp d ng của Luật 

TCTT.  

Do vậy, để xác đ nh thông tin c  phải là thông tin theo 

quy đ nh của Luật TCTT hay không, người làm nhi m v  

cung cấp thông tin c n xem xét thông tin c  đáp ứng đủ các 

điều ki n khác n a hay không  

1.3. Khái niệm thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra 

Luật TCTT quy đ nh: Thông tin do cơ quan nhà nước tạo 

ra là tin, d  li u được t o ra trong quá trình cơ quan nhà nước 

th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n theo quy đ nh của 

pháp luật, được người c  thẩm quyền của cơ quan nhà nước 

đ  ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản. 

N i một cách c  thể, thông tin do cơ quan nhà nước t o ra 

là thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT và đáp ứng đủ các 

điều ki n sau đây: 



- Được t o ra theo thẩm quyền, trình t , thủ t c quy đ nh 

và trong quá trình cơ quan nhà nước th c hi n chức năng, 

nhi m v , quyền h n của mình   

- Được t o ra bởi cơ quan nhà nước, liên quan đến vi c 

th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan nhà 

nước, gồm:  

Thông tin do các bộ phận, đơn v  chức năng của cơ quan nhà 

nước tr c tiếp so n thảo, trình người đứng đ u cơ quan ho c 

người c  thẩm quyền ký, ban hành ho c phê duy t, ho c xác 

nhận… 

Thông tin được t o ra của cơ quan nhà nước nên cơ 

quan nhà nước ch nh là chủ thể ch u trách nhi m chi trả cho 

vi c so n thảo, thu thập, tập hợp và lưu gi  thông tin  V  d : 

một bộ c  thể giao cho một tổ chức, cá nhân tiến hành khảo 

sát, đánh giá th c tr ng về một vấn đề nào đ  nhằm ph c v  

cho vi c xây d ng, hoàn thi n ch nh sách quản lý của mình  

Kinh ph  khảo sát, đánh giá được bộ chi trả  Khi đ , báo cáo 

khảo sát, đánh giá cũng c  thể được coi là thông tin do cơ 

quan nhà nước t o ra  Trong trường hợp này, thông tin vẫn 

được hiểu là do cơ quan nhà nước t o ra và cơ quan nhà 

nước là chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin (nếu đ  

thuộc lo i thông tin được tiếp cận), m c dù, vi c t o ra 

thông tin được th c hi n thông qua một chủ thể khác  

Kinh nghi m của các nước cho thấy, cũng c  thể xác đ nh 

thông tin do cơ quan nhà nước t o ra đối với thông tin do cá 

nhân cán bộ, công chức thuộc một cơ quan nhà nước t o ra 

theo nhi m v  được giao nhằm ph c v  vi c th c hi n chức 

năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m cung cấp thông tin  Trong trường hợp này, thông tin 



được coi là c  liên quan đến vi c th c hi n chức năng, nhi m 

v , quyền h n của cơ quan cung cấp thông tin nếu như thông 

tin được cán bộ, công chức đã so n thảo, tiếp nhận ho c lưu 

gi  thông tin chuyển đến cơ quan nhà nước c  trách nhi m 

cung cấp thông tin một cách ch nh thức nhằm th c hi n nhi m 

v  của cơ quan cung cấp thông tin  

- Được chứa đ ng, lưu gi  dưới nh ng hình thức nhất 

đ nh; 

- Được người c  thẩm quyền của cơ quan nhà nước đ  ký, 

đ ng dấu ho c xác nhận bằng văn bản  

Thông tin đ  là “sản phẩm” ch nh thức mà không phải 

đang còn trong quá trình xây d ng, hoàn thi n; vi c cung cấp 

thông tin có tính chính thức, được ký, đ ng dấu ho c xác nhận 

bằng văn bản cũng nhằm bảo đảm t nh ch nh xác của thông tin 

được cơ quan nhà nước cung cấp  C  thể n i rằng, thông tin ở 

đây cũng đồng ngh a với văn bản, hồ sơ, tài li u ch nh thức 

của cơ quan nhà nước mà không phải là nội dung thông tin 

nằm trong các văn bản, hồ sơ, tài li u đ    

Khi cung cấp, cơ quan nhà nước c n lưu ý không cung 

cấp một ph n văn bản hay một ph n nội dung của văn bản mà 

phải cung cấp trọn vẹn văn bản (bản sao) được ký, đ ng dấu, 

xác nhận  V  d : thông tin do người của cơ quan nhà nước 

phát ngôn qua các kênh báo ch , truyền thông không thuộc 

lo i thông tin mà Luật TCTT yêu c u phải cung cấp, nhưng 

một báo cáo, một quyết đ nh được ký, đ ng dấu bởi người, cơ 

quan c  thẩm quyền sẽ thuộc ph m vi thông tin mà Luật này 

quy đ nh   



Vi c giới h n khái ni m “thông tin” theo quy đ nh của 

Luật TCTT c  nhiều lý do, trong đ  c  lý do là để bảo đảm 

t nh khả thi của Luật trong điều ki n luật ban hành l n đ u, 

“mở d n từng bước”, bảo đảm phù hợp với trình độ phát triển 

và năng l c của cán bộ, khả năng của các cơ quan nhà nước, 

c  t nh đến bảo đảm ho t động bình thường của các cơ quan 

nhà nước khi vẫn phải th c hi n các nhi m v  khác  Trong 

tương lai, c  thể khái ni m thông tin sẽ mở rộng hơn, ti m cận 

với pháp luật quốc tế hơn  

Vi c xác đ nh thông tin do cơ quan nhà nước t o ra là 

công vi c không hề đơn giản bởi trong th c tiễn ho t động 

của các cơ quan nhà nước, vi c t o ra và lưu gi  thông tin - dù 

được tiến hành theo thẩm quyền, trình t , thủ t c quy đ nh - 

nhưng diễn ra vô cùng phong phú và đa d ng  Điều này không 

chỉ xuất phát từ t nh đa d ng và bao quát của các l nh v c 

công tác của cơ quan nhà nước mà còn ch u ảnh hưởng của 

vi c tăng cường ứng d ng các tiến bộ khoa học - công ngh  

trong quá trình tổ chức ho t động của các cơ quan nhà nước  

Luật TCTT chỉ đưa ra nh ng nguyên tắc, tiêu ch  chung nhất 

trong vi c xác đ nh thông tin do cơ quan nhà nước t o ra, vi c 

xác đ nh c  thể từng thông tin tùy thuộc khá lớn vào cơ quan 

nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin  Tuy nhiên, một 

nguyên tắc c n quán tri t là vi c xác đ nh thông tin, cũng như 

các vấn đề khác liên quan đến vi c cung cấp thông tin, c n 

được th c hi n trên tinh th n tối đa h a vi c cung cấp thông 

tin, bảo đảm người dân được tiếp cận nhiều nhất c  thể các 

thông tin do cơ quan nhà nước t o ra  

2. Xác định thông tin công dân đƣợc tiếp cận 



Nhằm t o điều ki n thuận lợi cho người dân trong vi c xác 

đ nh ph m vi thông tin mà mình được tiếp cận, Luật TCTT quy 

đ nh về thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân 

không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận c  điều 

ki n   

2.1. Những loại thông tin công dân được tiếp cận 

Thông tin công dân được tiếp cận là tất cả thông tin của cơ 

quan nhà nước theo quy đ nh của Luật, trừ thông tin công dân 

không được tiếp cận quy đ nh t i Điều 6 của Luật và được tiếp 

cận c  điều ki n đối với thông tin quy đ nh t i Điều 7 của Luật 

TCTT. 

2.2. Những loại thông tin công dân không được tiếp cận 

Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: 

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông 

tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc 

phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công 

nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. 

Đối với thông tin thuộc nh ng lo i trên, cơ quan nhà 

nước t o ra ho c nắm gi  thông tin không được công khai 

thông tin  Cơ quan nhà nước cũng phải từ chối cung cấp 

thông tin nếu nhận được yêu c u cung cấp thông tin  Trong 

trường hợp này, cơ quan nhà nước c  trách nhi m gi  b  mật 

thông tin mà không c n phải xem xét li u vi c công khai hay 

cung cấp thông tin c  mang l i  ch lợi nào hay gây ra nh ng 



hậu quả xấu nào hay không  

Tuy nhiên, khi thông tin thuộc b  mật nhà nước được giải 

mật thì công dân được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT  

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích 

của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc 

gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 

sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc 

sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công 

tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài 

liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Đối với nh ng thông tin thuộc lo i này, để gi  b  mật thông 

tin, cơ quan nhà nước t o ra ho c nắm gi  thông tin phải phân 

t ch, đánh giá cân đối lợi  ch công cộng, nh ng nguy h i đối với 

các lợi  ch hợp pháp mà nhà nước bảo v  trong trường hợp thông 

tin được gi  b  mật hay được cung cấp, công khai  Vi c không 

cho tiếp cận thông tin được áp d ng khi qua vi c phân t ch, đánh 

giá cho thấy nếu thông tin được tiết lộ sẽ c  h i nhiều hơn c  lợi 

cho các lợi  ch mà nhà nước bảo v   Hướng dẫn chi tiết cách 

phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng được trình bày ở ph n sau 

của Sổ tay này  

2.3. Những loại thông tin công dân được tiếp cận có điều 

kiện 

Nh ng lo i thông tin dưới dây công dân được tiếp cận c  

điều ki n: 



- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp 

cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng 

ý. 

Vậy, như thế nào là thông tin liên quan đến b  mật kinh 

doanh? Chủ sở h u thông tin b  mật kinh doanh được xác đ nh 

như thế nào? 

Ở ngh a chung nhất, thông tin được coi là liên quan đến 

b  mật kinh doanh là thông tin hàm chứa trong đ  tin tức, d  

li u về kinh doanh, bao gồm các công thức, mô hình, bản 

tập hợp, chương trình, thiết b , phương pháp, cách thức, kỹ 

thuật, quy trình, bản vẽ, d  li u chi ph , danh sách khách 

hàng, bản viết lời tho i các băng hình ho c bản t nh toán chi 

ph  sản xuất chi tiết    mà từ các tin tức, d  li u này c  thể 

làm phát sinh các giá tr  kinh tế độc lập, bao gồm cả giá tr  

kinh tế th c tế ho c tiềm năng  Nh ng thông tin này được 

coi là thông tin b  mật kinh doanh khi n  không phải là kiến 

thức, hiểu biết chung nhiều người biết, nh ng người khác 

muốn kiếm lợi từ vi c tiếp cận ho c sử d ng thông tin không 

thể tiếp cận một cách thông thường  Bên c nh đ , chủ sở 

h u thông tin phải đã và đang sử d ng các bi n pháp phù 

hợp nhằm gi  b  mật thông tin  

Theo quy đ nh của Luật sở h u tr  tu , b  mật kinh doanh 

là thông tin thu được từ ho t động đ u tư tài ch nh, tr  tu , 

chưa được bộc lộ và c  khả năng sử d ng trong kinh doanh  

Tuy nhiên, không phải mọi thông tin c  đ c điểm như trên 

được coi là thông tin b  mật kinh doanh được bảo hộ  Thông 

tin b  mật kinh doanh chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các 

điều ki n sau: thông tin đ  không phải là hiểu biết, kiến thức 



thông thường; thông tin đ  c  khả năng được áp d ng trong 

kinh doanh và khi được sử d ng sẽ t o cho người nắm gi  

thông tin đ  lợi thế hơn so với người không nắm gi  ho c 

không sử d ng n ; thông tin đ  phải được chủ sở h u bảo mật 

bằng các bi n pháp c n thiết để không b  tiết lộ và không dễ 

dàng tiếp cận được  Bên c nh đ , các thông tin b  mật như b  

mật về nhân thân, b  mật về quản lý nhà nước; b  mật về quốc 

phòng, an ninh hay thông tin b  mật khác không liên quan đến 

kinh doanh thì không được bảo hộ với danh ngh a b  mật kinh 

doanh. 

Ngoài ra, Luật sở h u tr  tu  quy đ nh trong trường hợp 

pháp luật c  quy đ nh người nộp đơn xin cấp phép kinh 

doanh, lưu hành dược phẩm, nông h a phẩm phải cung cấp 

kết quả thử nghi m ho c bất kỳ d  li u nào khác là b  mật 

kinh doanh thu được do đ u tư công sức đáng kể và người nộp 

đơn c  yêu c u gi  b  mật các thông tin đ  thì cơ quan c  

thẩm quyền cấp phép c  ngh a v  th c hi n các bi n pháp c n 

thiết để các d  li u đ  không b  sử d ng nhằm m c đ ch 

thương m i không lành m nh và không b  bộc lộ, trừ trường 

hợp vi c bộc lộ là c n thiết nhằm bảo v  công chúng  

Luật sở h u tr  tu  cũng quy đ nh quyền sở h u công 

nghi p đối với b  mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở vi c 

c  được thông tin đ  một cách hợp pháp và vi c th c hi n bảo 

mật b  mật kinh doanh đ   Chủ sở h u b  mật kinh doanh 

ch nh là các tổ chức, cá nhân c  được b  mật kinh doanh một 

cách hợp pháp và th c hi n vi c bảo mật b  mật kinh doanh 

đ   B  mật kinh doanh mà bên làm thuê, bên th c hi n nhi m 



v  được giao c  được trong khi th c hi n công vi c được thuê 

ho c được giao thuộc quyền sở h u của bên thuê ho c bên 

giao vi c, trừ trường hợp các bên c  thoả thuận khác  Về m t 

quyền tài sản, chủ sở h u b  mật kinh doanh c  quyền sử 

d ng, cho phép người khác sử d ng b  mật kinh doanh, ngăn 

cấm người khác sử d ng b  mật kinh doanh và đ nh đo t b  

mật kinh doanh  

Tiếp cận thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh t o ra 

nguy cơ b  tiết lộ b  mật kinh doanh cho người khác  Do vậy, 

vi c cho phép tiếp cận thông tin b  mật kinh doanh phải được 

s  đồng ý của chủ sở h u b  mật kinh doanh đ , đ c bi t, 

trường hợp cung cấp thông tin b  mật kinh doanh vì lợi  ch 

cộng đồng  Do quyền sở h u b  mật kinh doanh là quyền c  

thể chuyển giao, vi c lấy ý kiến đồng ý cung cấp b  mật kinh 

doanh phải được th c hi n đối với cá nhân, tổ chức đang là 

chủ sở h u của b  mật kinh doanh  Trong trường hợp b  mật 

kinh doanh đ  được đồng sở h u bởi các tổ chức, cá nhân 

khác nhau thì c n c  s  đồng ý của tất cả các đồng chủ sở 

h u, trừ trường hợp các chủ sở h u ủy quyền cho một chủ sở 

h u quyết đ nh vi c đồng ý cung cấp thông tin  

- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng 

ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong 

trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.  

Ý kiến đồng ý của chủ sở h u thông tin, các cá nhân, tổ 

chức c  liên quan đến thông tin b  mật kinh doanh, thông tin 

về b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình c  



ý ngh a quyết đ nh đối với vi c cung cấp thông tin  Theo quy 

đ nh của Luật TCTT thì ch nh người yêu c u cung cấp thông 

tin phải lấy ý kiến đồng ý của chủ sở h u thông tin, cá nhân, 

tổ chức c  liên quan   

Thông tin liên quan đến b  mật đời sống riêng tư, b  mật 

cá nhân thông thường được hiểu là các thông tin, d  li u liên 

quan đến ch nh bản thân họ về đời sống cá nhân và tình tr ng 

sức khỏe của họ  Cho đến nay, pháp luật nước ta vẫn chưa c  

quy đ nh rõ ràng về b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, 

b  mật gia đình là gì, ph m vi của b  mật đời sống riêng tư, b  

mật cá nhân như thế nào, mà vấn đề này chỉ được quy đ nh 

tản mát trong một số văn bản quy ph m pháp luật  

Theo quy đ nh của Hiến pháp thì mọi người c  quyền bất 

khả xâm ph m về đời sống riêng tư, b  mật cá nhân và b  mật 

gia đình; c  quyền bảo v  danh d , uy t n của mình  Thông tin 

về đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình được 

pháp luật bảo đảm an toàn  Mọi người c  quyền b  mật thư 

t n, đi n tho i, đi n t n và các hình thức trao đổi thông tin 

riêng tư khác  Không ai được b c mở, kiểm soát, thu gi  trái 

luật thư t n, đi n tho i, đi n t n và các hình thức trao đổi thông 

tin riêng tư của người khác  

Dưới g c độ pháp luật dân s , Bộ luật dân s  quy đ nh: Đời 

sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình là bất khả xâm 

ph m và được pháp luật bảo v   Vi c thu thập, lưu gi , sử d ng, 



công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, b  mật cá 

nhân phải được người đ  đồng ý, vi c thu thập, lưu gi , sử d ng, 

công khai thông tin liên quan đến b  mật gia đình phải được các 

thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật c  quy đ nh khác  

Thư t n, đi n tho i, đi n t n, cơ sở d  li u đi n tử và các hình 

thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm 

an toàn và bí mật  Vi c b c mở, kiểm soát, thu gi  thư t n, đi n 

tho i, đi n t n, cơ sở d  li u đi n tử và các hình thức trao đổi 

thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được th c hi n trong 

trường hợp luật quy đ nh  Các bên trong hợp đồng không được 

tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia 

đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, th c 

hi n hợp đồng, trừ trường hợp c  thỏa thuận khác  

Liên quan đến b  mật sức khỏe của cá nhân, Luật bảo v  

sức khỏe nhân dân quy đ nh về trách nhi m của th y 

thuốc trong vi c gi  b  mật về nh ng điều c  liên quan đến 

b nh tật ho c đời tư mà mình được biết về người b nh  

Nhằm bảo v  b  mật đời tư trong giao d ch đi n tử, Luật 

giao d ch đi n tử quy đ nh cơ quan, tổ chức, cá nhân không 

được sử d ng, cung cấp ho c tiết lộ thông tin về b  mật đời tư 

ho c thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp 

cận ho c kiểm soát được trong giao d ch đi n tử nếu không 

được s  đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật c  quy đ nh 

khác. 



Liên quan đến thông tin cá nhân trên m ng, Luật an toàn 

thông tin m ng đ nh ngh a “thông tin cá nhân” là thông tin gắn 

với vi c xác đ nh danh t nh của một người c  thể  Ngh  đ nh  

số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Ch nh phủ quy đ nh 

quản lý, cung cấp, sử d ng d ch v  Internet và thông tin trên 

m ng xác đ nh: “Thông tin cá nhân là thông tin gắn liền với vi c 

xác đ nh danh t nh, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, đ a 

chỉ, số chứng minh nhân dân, số đi n tho i, đ a chỉ thư đi n tử 

và thông tin khác theo quy đ nh của pháp luật” (khoản 16  

Điều 3); Ngh  đ nh số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Ch nh phủ về thương m i đi n tử xác đ nh: “Thông tin cá nhân 

là các thông tin g p ph n đ nh danh một cá nhân c  thể bao gồm 

tên tuổi, đ a chỉ nhà riêng, số đi n tho i, thông tin y tế, số tài 

khoản, thông tin về các giao d ch thanh toán cá nhân và nh ng 

thông tin khác mà cá nhân mong muốn gi  b  mật” (khoản 13 

Điều 3)  

Tuy pháp luật hi n nay quy đ nh còn chưa rõ ràng, thống 

nhất về thông tin cá nhân, b  mật đời tư, b  mật cá nhân, b  

mật gia đình nhưng các cán bộ, công chức cung cấp thông tin, 

khi cung cấp thông tin c n lưu ý không cung cấp các thông tin 

cá nhân nêu trên và các thông tin c  thể xác đ nh danh t nh 

của một người cũng như các thông tin thuộc b  mật cá nhân, b  

mật đời tư mà cá nhân không muốn tiết lộ cho người khác 

biết  



Các cán bộ cung cấp thông tin cũng c n biết các quy đ nh 

của pháp luật về bảo v  thông tin cá nhân, b  mật đời tư, b  

mật gia đình, trong đ  c  Luật an toàn thông tin m ng quy 

đ nh rõ các nguyên tắc bảo v  thông tin cá nhân trên m ng, 

bao gồm: Cá nhân t  bảo v  thông tin cá nhân của mình và 

tuân thủ quy đ nh của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân 

khi sử d ng d ch v  trên m ng; Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử 

lý thông tin cá nhân c  trách nhi m bảo đảm an toàn thông tin 

m ng đối với thông tin do mình xử lý; Tổ chức, cá nhân xử lý 

thông tin cá nhân phải xây d ng và công bố công khai bi n 

pháp xử lý, bảo v  thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân 

mình; Vi c bảo v  thông tin cá nhân th c hi n theo quy đ nh 

của Luật này và quy đ nh khác của pháp luật c  liên quan; 

Vi c xử lý thông tin cá nhân ph c v  m c đ ch bảo đảm quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội ho c không 

nhằm m c đ ch thương m i được th c hi n theo quy đ nh 

khác của pháp luật c  liên quan (Điều 16)  Tổ chức, cá nhân 

xử lý thông tin cá nhân phải áp d ng bi n pháp quản lý, kỹ 

thuật phù hợp để bảo v  thông tin cá nhân do mình thu thập, 

lưu tr ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo 

đảm an toàn thông tin m ng  Khi xảy ra ho c c  nguy cơ xảy 

ra s  cố an toàn thông tin m ng, tổ chức, cá nhân xử lý thông 

tin cá nhân c n áp d ng bi n pháp khắc ph c, ngăn ch n trong 

thời gian sớm nhất (Điều 19)  



Tuy Luật an toàn thông tin m ng chỉ tập trung quy đ nh 

về bảo v  thông tin cá nhân trên môi trường m ng nhưng c  

thể vận d ng các nguyên tắc của Luật này để bảo v  thông 

tin cá nhân n i chung mà không chỉ đối với các thông tin cá 

nhân trên m ng  

3. Xem xét cho tiếp cận hay không cho tiếp cận thông 

tin vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng 

Luật TCTT quy đ nh thông tin không được tiếp cận là 

thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy h i đến lợi  ch của 

Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, 

quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đồng; gây nguy h i đến t nh m ng, cuộc sống 

ho c tài sản của người khác    (khoản 2 Điều 6)  

Bên c nh đ , Luật cũng quy đ nh giao cho người đứng 

đ u cơ quan nhà nước trong quá trình th c hi n chức năng, 

nhi m v , quyền h n của mình, quyết đ nh vi c cung cấp 

thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh, b  mật đời sống 

riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình trong trường hợp c n 

thiết vì lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy 

đ nh của luật c  liên quan mà không c n c  s  đồng ý của 

người sở h u các thông tin n i trên (khoản 3 Điều 7)  

Như vậy, trong các trường hợp trên, để tư vấn cho người 

đứng đ u cơ quan nhà nước đưa ra quyết đ nh cung cấp hay 

không cung cấp một thông tin c  thể, người làm nhi m v  

cung cấp thông tin phải tiến hành phân t ch, đánh giá, cân đối 

lợi  ch và nguy cơ của vi c cung cấp hay không cung cấp 

thông tin đối với các lợi  ch khác được pháp luật bảo v  (b  



mật nhà nước, sức khỏe của cộng đồng, lợi  ch công cộng   ) 

so với trường hợp nếu như thông tin không được cung cấp hay 

cung cấp  Thông l  trên thế giới coi vi c đánh giá, phân t ch 

này là kiểm tra về cân đối lợi  ch công cộng, tuy nhiên, người 

ta thường hay tập trung đánh giá, cân nhắc các yếu tố liên 

quan đến lợi  ch của vi c cung cấp thông tin so với vi c không 

cung cấp thông tin  Kiểm tra, đánh giá lợi  ch công cộng được 

áp d ng khi cân nhắc s  ảnh hưởng đến trật t , k  cương 

chung cũng như các ho t động của cộng đồng và Nhà nước 

nhằm ph c v  tốt hơn đời sống của người dân  Lợi  ch công 

cộng thường được hiểu là nh ng lợi  ch là mối quan tâm và có 

ảnh hưởng chung tới cộng đồng hơn là lợi  ch riêng ho c mối 

quan tâm của riêng cá nhân, tổ chức nào đ   Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp, lợi  ch công cộng cũng được t nh đến khi 

xem xét lợi  ch của một cá nhân c  thể  

Trong ho t động cung cấp thông tin, về cơ bản sau khi 

th c hi n các bước phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng, nếu 

nhận thấy vi c cung cấp thông tin là c  lợi hơn thì phải cung 

cấp thông tin, trừ một số trường hợp ngo i l  nhất đ nh  

Chẳng h n như vi c cung cấp thông tin sẽ gây h i cho Nhà 

nước, an ninh, quốc phòng, ngo i giao hay gây ra nh ng trở 

ng i lớn một cách không c n thiết đối với vi c bố tr  và sử 

d ng các nguồn l c của cơ quan nhà nước, trong các trường 

hợp này thông tin không được cung cấp dù c  thể mang l i lợi 

ích nào đ  cho cộng đồng  

Vi c xem xét lợi  ch công cộng c n được th c hi n theo 

quy trình nhiều bước và tất cả các yếu tố liên quan đều phải 

được t nh đến trước khi đưa ra quyết đ nh  Các bước c n th c 

hi n kiểm tra cân đối về lợi  ch công cộng bao gồm: Bước 1 - 



Nhận di n, xem xét, đánh giá các lợi  ch công cộng c  được nếu 

như thông tin được cung cấp; Bước 2 - Nhận di n, xem xét, 

đánh giá các lợi  ch công cộng c  được nếu như thông tin không 

được cung cấp; Bước 3 - Cân nhắc t m quan trọng, cân đối lợi 

 ch của vi c cung cấp thông tin so với lợi  ch của vi c không 

cung cấp thông tin  Các bước kiểm tra, đánh giá được th c hi n 

như sau: 

Bước 1: Nhận diện, xem xét, đánh giá các lợi ích công 

cộng có được nếu như thông tin được cung cấp 

T i bước này, tất cả các yếu tố liên quan đến lợi  ch công 

cộng của vi c cung cấp thông tin được li t kê đ y đủ và phân 

t ch, đánh giá  Các yếu tố c  thể c  thể được xem xét là t nh 

minh b ch và trách nhi m giải trình; s  c n thiết của vi c tiếp 

cận thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh, b  mật đời 

sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình; mối quan h  

gi a Nhà nước và công dân; mối quan tâm của cộng đồng n i 

chung ho c một nh m của cộng đồng về vấn đề c  liên quan   

Để xác đ nh các thông tin khác c  c n phải công khai hay 

không, c  thể xem xét trên phương di n đánh giá lợi  ch công 

cộng của vi c cung cấp thông tin cho thấy lợi  ch công cộng là 

lớn hơn lợi  ch của vi c không công khai thông tin  Trước khi 

tham mưu cho người đứng đ u cơ quan t o ra thông tin ho c 

nắm gi  thông tin, người làm nhi m v  cung cấp thông tin c n 

trả lời các câu hỏi sau: 

- Vi c cung cấp thông tin c  ý ngh a đáng kể đối với vi c 

tăng cường công khai ho t động, tăng cường trách nhi m giải 

trình của các cơ quan nhà nước hay không?  



- Vi c cung cấp thông tin c  g p ph n cải thi n chất 

lượng của quá trình tham gia của người dân vào ho t động của 

các cơ quan nhà nước hay không? 

- Vi c thông tin được cung cấp c  g p ph n làm cho 

người dân nắm bắt, hiểu biết về ho t động của cơ quan nhà 

nước, nhất là các chế độ, ch nh sách thuộc l nh v c công tác 

của cơ quan t o ra, nắm gi  thông tin hay không? 

- Vi c thông tin được cung cấp c  g p ph n bảo đảm và 

cải thi n chất lượng giám sát đối với vi c quản lý và sử d ng 

ngân sách, tài sản công hay không?… 

Để nhận di n và đánh giá các lợi  ch công cộng của vi c 

cung cấp thông tin đối với mỗi trường hợp c  thể c n nghiên 

cứu kỹ nội hàm, m c đ ch và ý ngh a của từng yếu tố, chẳng 

h n như “thành viên gia đình” là nh ng ai, “cá nhân” c  thể là 

cá nhân, người dân bình thường hay cán bộ, công chức, cán 

bộ cao cấp hay người nổi tiếng, “nhà nước” được hiểu là các 

cơ quan nhà nước hay h  thống ch nh tr  n i chung? Bên c nh 

đ , cũng c n xem xét li u mỗi yếu tố c  thể c  gắn liền với h  

quả nhất đ nh nào không, chẳng h n như với ai, cái gì, trong 

trường hợp nào thì b  ảnh hưởng tiêu c c, b  tiết lộ hay được 

bảo v  hi u quả hơn? Ngoài ra, cũng c n phải phân t ch các 

yếu tố một cách kỹ càng khi đ t trong tình huống giả đ nh là 

yêu c u cung cấp thông tin đã nhận được, thông tin được yêu 

c u c  tồn t i hay vi c cung cấp thông tin đã được quyết đ nh   

Bước 2: Nhận diện, xem xét, đánh giá các lợi ích công 

cộng có được nếu như thông tin không được cung cấp 

Các yếu tố lợi  ch công cộng trong vi c không cung cấp 

thông tin thường được t nh đến bao gồm lợi  ch công cộng của 



vi c gi  b  mật các thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh, 

b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình và 

ảnh hưởng của chúng tới lợi  ch, mối quan tâm của cộng đồng 

ho c một nh m của cộng đồng về vấn đề c  liên quan. Bên 

c nh đ , các yếu tố gây nguy h i của vi c cung cấp thông tin 

tới Nhà nước, gi  b  mật các thông tin liên quan đến quốc 

phòng, an ninh, ngo i giao, quy trình tố t ng, sức khỏe của 

cộng đồng cũng được t nh đến  

Các yếu tố sau đây c n được cân nhắc khi nhận di n, xem 

xét, đánh giá các lợi  ch của vi c không cung cấp thông tin: 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo đảm 

cho Nhà nước ho t động ổn đ nh và bình thường hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo đảm 

quá trình th c thi pháp luật và an ninh trật t  hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  quy 

trình tố t ng hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  lợi 

 ch kinh doanh của tổ chức, cá nhân hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v   

môi trường, văn h a, nền kinh tế và các lợi  ch chung khác  

hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  lợi 

 ch của Nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, 

quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức 



khỏe của cộng đồng; t nh m ng, cuộc sống ho c tài sản của cá 

nhân, tổ chức hay không? 

Ngược l i, vi c cung cấp thông tin c  nguy cơ gây h i 

cho lợi  ch của Nhà nước, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan 

h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức khỏe 

của cộng đồng; t nh m ng, cuộc sống ho c tài sản của cá 

nhân, tổ chức hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  b  

mật kinh doanh, b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  

mật gia đình hay không? 

- Vi c không cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  các 

thông tin khác thuộc lo i thông tin không được tiếp cận ho c 

tiếp cận c  điều ki n hay không?    

Trong quá trình nhận di n, phân t ch, đánh giá các lợi  ch, 

cơ quan nhà nước không c n phải xem xét vi c cung cấp 

thông tin c  gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, uy t n của cơ 

quan nhà nước hay không  Cơ quan nhà nước cũng không c n 

đánh giá li u thông tin nếu được cung cấp c  thể b  giải th ch 

sai, gây hiểu l m cho bất cứ ai hay không, c  dẫn đến hành vi 

sai ph m của người yêu c u cung cấp thông tin hay không? 

Khi xử lý một yêu c u cung cấp thông tin c  thể, cơ quan 

nhà nước c n nghiên cứu các lý do c n tiếp cận thông tin mà 

người yêu c u trình bày, đ c bi t c n xem xét kỹ nh ng lý do 

c  liên quan đến lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng đồng 

cũng như các yếu tố c  tác động riêng đối với ch nh bản thân 



người yêu c u   

Bước 3: Cân nhắc tầm quan trọng, cân đối các lợi ích 

của việc cung cấp thông tin so với các lợi ích của việc không 

cung cấp thông tin để đưa ra quyết định không cung cấp 

thông tin hay cung cấp thông tin 

Trường hợp qua phân t ch, đánh giá kết quả cho thấy 

vi c không cung cấp thông tin c  thể mang l i một ho c 

một số yếu tố bất lợi so với vi c cung cấp thông tin thì vẫn 

chưa c  đủ cơ sở cho vi c ra quyết đ nh không cung cấp 

thông tin  Cơ quan nhà nước chỉ quyết đ nh c  cung cấp 

thông tin hay không sau khi so sánh, cân đối các lợi  ch của 

vi c cung cấp thông tin so với vi c không cung cấp thông 

tin  Trong mỗi trường hợp c  thể, cơ quan nhà nước sẽ xem 

xét một lo t các vấn đề, bao gồm:  

- T nh chất và bối cảnh của thông tin  Chẳng h n thông 

tin về vấn đề gì, liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan h   

ngo i giao hay liên quan đến b  mật kinh doanh, b  mật đời 

sống riêng tư   ? 

- Các yếu tố tác động riêng đến cá nhân người yêu c u  

cung cấp thông tin khi thông tin được cung cấp hay không 

được cung cấp? 

- T m quan trọng, ý ngh a của các lợi  ch cũng như nguy 

cơ của vi c cung cấp thông tin/không cung cấp thông tin? 

Chẳng h n, đối với thông tin c  liên quan đến quốc 

phòng, an ninh, quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội mà qua 

phân t ch, đánh giá cho thấy vi c cung cấp thông tin c  thể 



mang l i một số lợi  ch nhất đ nh nhưng l i c  nguy cơ nếu để 

tiếp cận sẽ gây nguy h i đến lợi  ch của Nhà nước, ảnh hưởng 

xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan h  quốc tế, trật 

t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng; gây nguy h i đến t nh m ng, cuộc sống ho c tài sản của 

người khác thì phải gi  b  mật thông tin và không cho tiếp 

cận  

Tuy nhiên, nếu thông tin c  liên quan đến b  mật kinh 

doanh, b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia 

đình: cơ quan nhà nước chỉ không cung cấp thông tin trong 

trường hợp khi cân đối cho thấy lợi  ch nổi trội của vi c 

không cung cấp thông tin so với vi c cung cấp thông tin  Khi 

cân đối cho thấy lợi  ch của vi c cung cấp thông tin nổi trội 

hơn ho c cân bằng thì c n công khai, cung cấp thông tin  

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 3 

XÁC ĐỊNH NHỮNG THÔNG TIN  

PHẢI ĐƢỢC CÔNG KHAI VÀ THỰC HIỆN  

VIỆC CHỦ ĐỘNG CÔNG KHAI THÔNG TIN 

 



I. THÔNG TIN CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CHỦ ĐỘNG 

CÔNG KHAI 

1. Thông tin phải đƣợc công khai theo quy định của 

Luật tiếp cận thông tin 

Để t o điều ki n cho người dân dễ dàng tiếp cận thông 

tin, Luật quy đ nh trách nhi m của các cơ quan nhà nước công 

bố, công khai rộng rãi một số lo i thông tin nhất đ nh trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, phương ti n 

thông tin đ i chúng và đăng Công báo, niêm yết  Vi c công 

khai thông tin một cách chủ động và t ch c c sẽ làm giảm 

gánh n ng hành ch nh cho vi c trả lời nh ng câu hỏi và yêu 

c u thông thường  Các thông tin, tài li u được công khai rộng 

rãi càng nhiều thì số lượng các yêu c u tiếp cận thông tin sẽ 

càng giảm đi  

Luật TCTT quy đ nh các thông tin phải được công khai  

bao gồm:  

- Văn bản quy ph m pháp luật; văn bản hành ch nh c  giá 

tr  áp d ng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ ngh a Vi t Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Vi t 

Nam là một bên; thủ t c hành ch nh, quy trình giải quyết công 

vi c của cơ quan nhà nước;  

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn th c hi n pháp luật, chế 

độ, ch nh sách đối với nh ng l nh v c thuộc ph m vi quản lý 

của cơ quan nhà nước;  

- D  thảo văn bản quy ph m pháp luật theo quy đ nh của 

pháp luật về ban hành văn bản quy ph m pháp luật; nội dung 

và kết quả trưng c u ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối 

với nh ng vấn đề thuộc thẩm quyền quyết đ nh của cơ quan 



nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy đ nh của 

pháp luật; đề án và d  thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, 

chia đơn v  hành ch nh, điều chỉnh đ a giới hành ch nh;  

- Chiến lược, chương trình, d  án, đề án, kế ho ch, quy 

ho ch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đ a phương; 

quy ho ch ngành, l nh v c và phương thức, kết quả th c 

hi n; chương trình, kế ho ch công tác hằng năm của cơ 

quan nhà nước; 

- Thông tin về d  toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình 

hình th c hi n ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà 

nước; d  toán, tình hình th c hi n, quyết toán ngân sách đối 

với các chương trình, d  án đ u tư xây d ng cơ bản sử d ng 

vốn ngân sách nhà nước; thủ t c ngân sách nhà nước;  

- Thông tin về phân bổ, quản lý, sử d ng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển ch nh thức và nguồn vi n trợ phi ch nh phủ theo 

quy đ nh; thông tin về quản lý, sử d ng các khoản cứu trợ, trợ 

cấp xã hội; quản lý, sử d ng các khoản đ ng g p của Nhân 

dân, các lo i quỹ;  

- Thông tin về danh m c d  án, chương trình đ u tư công, 

mua sắm công và quản lý, sử d ng vốn đ u tư công, tình hình 

và kết quả th c hi n kế ho ch, chương trình, d  án đ u tư 

công; thông tin về đấu th u; thông tin về quy ho ch, kế ho ch 

sử d ng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải 

ph ng m t bằng, tái đ nh cư liên quan đ?n d? ?n, c?ng tr?nh 

tr?n ??a b?nến d  án, công trình trên đ a bàn;  

- Thông tin về ho t động đ u tư, quản lý, sử d ng vốn nhà 

nước t i doanh nghi p; báo cáo đánh giá kết quả ho t động và 

xếp lo i doanh nghi p; báo cáo giám sát tình hình th c hi n 



công khai thông tin tài ch nh của doanh nghi p và cơ quan 

nhà nước đ i di n chủ sở h u; thông tin về tổ chức và ho t 

động của doanh nghi p nhà nước; 

- Thông tin về sản phẩm, hàng h a, d ch v  c  tác động 

tiêu c c đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh 

tra, giám sát liên quan đến vi c bảo v  môi trường, sức khỏe 

của cộng đồng, an toàn th c phẩm, an toàn lao động; 

- Thông tin về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu tổ 

chức của cơ quan và của đơn v  tr c thuộc; nhi m v , quyền 

h n của cán bộ, công chức tr c tiếp giải quyết các công vi c 

của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban 

hành; 

- Báo cáo công tác đ nh kỳ; báo cáo tài ch nh năm; thông 

tin thống kê về ngành, l nh v c quản lý; cơ sở d  li u quốc gia 

ngành, l nh v c; thông tin về tuyển d ng, sử d ng, quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh m c và kết quả 

chương trình, đề tài khoa học; 

- Danh m c thông tin phải công khai của cơ quan nhà 

nước; tên, đ a chỉ, số đi n tho i, số fax, đ a chỉ thư đi n tử của 

cơ quan nhà nước ho c người làm đ u mối tiếp nhận yêu c u 

cung cấp thông tin; 

- Thông tin liên quan đến lợi  ch công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng; 

- Thông tin về thuế, ph , l  ph ; 

- Thông tin khác phải được công khai theo quy đ nh của 

pháp luật  



2. Thông tin phải đƣợc công khai theo quy định của 

các văn bản quy phạm pháp luật khác 

Hi n nay, bên c nh Luật TCTT còn nhiều văn bản 

quy ph m pháp luật khác c  quy đ nh về trách nhi m của 

cơ quan nhà nước trong từng mảng, l nh v c riêng c  

trách nhi m công bố, công khai thông tin  Một số văn bản 

quy ph m pháp luật li t kê các thông tin được tiếp cận 

trong nhiều l nh v c, v  d  như Luật báo ch , Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật công ngh  thông tin, Luật ban 

hành văn bản quy ph m pháp luật, Pháp l nh th c hi n 

dân chủ ở xã, phường, th  trấn,    Bên c nh đ , còn c  các 

văn bản quy ph m pháp luật chuyên ngành li t kê các 

thông tin được tiếp cận trong l nh v c chuyên ngành như 

Luật đất đai, Luật bảo v  môi trường, Luật quy ho ch đô 

th     Về cơ bản, h u hết các thông tin mà cơ quan nhà 

nước phải công khai đã được pháp điển h a trong quy 

đ nh của Luật TCTT, tuy nhiên, vẫn còn c  nh ng trường 

hợp riêng, đ c bi t mà Luật TCTT chưa bao quát hết 

được  

 Do vậy, để th c hi n đ y đủ trách nhi m cung cấp thông 

tin, vi c rà soát các quy đ nh c  liên quan đến trách nhi m của 

cơ quan trong vi c công khai thông tin c n được th c hi n bởi 

đơn v  làm đ u mối cung cấp thông tin để tránh tình tr ng bỏ 

s t nhi m v   Vi c rà soát các thông tin phải được công khai 

theo quy đ nh của các văn bản quy ph m pháp luật khác được 

th c hi n phù hợp với đ c thù của từng cơ quan nhà nước  

C n lưu ý rằng, đối với thông tin phải được công khai 

theo quy đ nh của các luật khác thì phải tuân thủ hình thức và 



trình t , thủ t c công khai theo quy đ nh của các luật đ   

Trong trường hợp các luật khác không quy đ nh về hình thức, 

trình t , thủ t c công khai thông tin thì c  thể áp d ng các quy 

đ nh của Luật TCTT  

Dưới đây là một số v  d  điển hình về thông tin cơ quan 

nhà nước phải công khai theo quy đ nh của các văn bản quy 

ph m pháp luật khác: 

- Đối với các cơ quan của Quốc hội: 

Ngoài trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh của 

Luật TCTT, theo quy đ nh của Luật tổ chức Quốc hội, Quốc 

hội thảo luận và quyết đ nh các vấn đề thuộc nhi m v , quyền 

h n của mình t i các kỳ họp của Quốc hội và Quốc hội họp 

công khai  Trên th c tế, Quốc hội và các cơ quan của Quốc 

hội đã chủ động công khai thông tin liên quan đến ho t động 

của mình, nhất là các thông tin liên quan đến quá trình Quốc 

hội thảo luận công khai và quyết đ nh các vấn đề quan trọng 

của đất nước, nội dung các phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

t i Quốc hội được truyền hình tr c tiếp để đông đảo nhân dân 

trong cả nước được biết  Luật tổ chức Quốc hội còn quy đ nh 

các đ i di n cơ quan nhà nước, cơ quan trung ương của tổ 

chức ch nh tr , tổ chức ch nh tr  - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 

chức kinh tế, đơn v  vũ trang nhân dân, cơ quan báo ch  và 

khách quốc tế c  thể được mời d  các phiên họp công khai 

của Quốc hội; công dân c  thể được vào d  th nh t i các phiên 

họp công khai của Quốc hội  Luật tổ chức Quốc hội còn quy 

đ nh đ i biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo 

chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đ i biểu Quốc hội  Đ i 

biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm vi c; tiếp 

xúc cử tri theo chuyên đề, l nh v c, đối tượng, đ a bàn mà đ i 



biểu quan tâm  Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đ i biểu Quốc 

hội c  trách nhi m báo cáo với cử tri về ho t động của đ i 

biểu và Quốc hội; cử tri ho c đ i di n cử tri ở đơn v  b u cử 

c  thể g p ý kiến với đ i biểu Quốc hội t i hội ngh  cử tri do 

Đoàn đ i biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban M t trận Tổ 

quốc Vi t Nam và ch nh quyền đ a phương tổ chức trong 

trường hợp c n thiết  

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ho t động của 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tất cả nh ng vấn đề mà 

cử tri quan tâm được đ i biểu Quốc hội tr c tiếp thông báo, 

trao đổi với cử tri, do đ , thông qua các phương thức này, 

thông tin trong toàn bộ quá trình ho t động của Quốc hội đều 

được công bố công khai để nhân dân tiếp cận  

- Đối với Chính phủ và hệ thống cơ quan quản lý nhà 

nước từ trung ương tới địa phương: 

Về cơ bản, đa số văn bản pháp luật hi n hành quy đ nh rõ 

ràng trách nhi m của Ch nh phủ, các cơ quan quản lý nhà 

nước từ trung ương tới đ a phương trong vi c công bố công 

khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu c u trong các l nh 

v c được phân công quản lý  Chẳng h n: 

+ Đối với Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ: theo Luật tổ 

chức Ch nh phủ, Luật báo ch  và Quy chế làm vi c của Ch nh 

phủ, các phiên họp của Ch nh phủ được công khai, sau mỗi 

phiên họp đều tổ chức họp báo và đăng phát trên các phương 

ti n thông tin đ i chúng để công bố, thông báo rộng rãi nội 

dung phiên họp, các ch nh sách và quyết sách của Ch nh phủ 

tới nhân dân, cung cấp cho cơ quan báo ch  để công bố công 

khai thông tin về ho t động và công tác chỉ đ o, điều hành của 

Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ  Theo Hiến pháp năm 2013, 



Thủ tướng Ch nh phủ c  nhi m v  th c hi n chế độ báo cáo 

trước Nhân dân thông qua các phương ti n thông tin đ i 

chúng về nh ng vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ch nh phủ và Thủ tướng Ch nh phủ (khoản 6 Điều 

98).  

Đồng thời, Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật 

quy đ nh rõ trách nhi m phải đăng tải hồ sơ các d  thảo văn 

bản quy ph m pháp luật của Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ 

trên Cổng thông tin đi n tử của Ch nh phủ để nhân dân tham 

gia ý kiến  Trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành còn 

quy đ nh rõ ràng trách nhi m của Ch nh phủ trong vi c chủ 

động công bố thông tin trong một số l nh v c, như: Danh m c 

th c vật rừng, động vật rừng được nhập khẩu; th c vật rừng, 

động vật rừng cấm xuất khẩu ho c xuất khẩu c  điều ki n; 

Danh m c loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo v     

Theo quy đ nh của Luật công ngh  thông tin và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, Ch nh phủ là một trong nh ng cơ quan nhà 

nước c  trách nhi m công bố công khai các thông tin trên môi 

trường m ng 
3
 Theo quy đ nh của Luật phòng, chống b nh truyền 

                                           
3 Luật công ngh  thông tin (Điều 28) quy đ nh thông tin được đăng trên môi 

trường m ng của cơ quan nhà nước gồm các thông tin về tổ chức, chức năng, 

nhi m v , quyền h n của Ch nh phủ và của từng đơn v  tr c thuộc; H  thống văn 

bản quy ph m pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật c  liên quan; Quy 

trình, thủ t c hành ch nh được th c hi n bởi các đơn v  tr c thuộc, tên của người 

ch u trách nhi m trong từng khâu th c hi n quy trình, thủ t c hành ch nh, thời 

h n giải quyết các thủ t c hành ch nh; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn th c hi n pháp luật, chế độ, ch nh sách, chiến lược, quy ho ch chuyên 

ngành; Danh m c đ a chỉ thư đi n tử ch nh thức của từng đơn v  tr c thuộc và 

cán bộ, công chức c  thẩm quyền; Thông tin về d  án, h ng m c đ u tư, đấu 



nhiễm thì Thủ tướng Ch nh phủ công bố d ch b nh theo đề ngh  

của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với b nh truyền nhiễm thuộc nh m A 

khi d ch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến t nh m ng, sức khỏe con người  Ch nh phủ, Thủ 

tướng Ch nh phủ cũng phải công khai các thông tin để phòng, 

chống tham nhũng theo quy đ nh của Luật phòng, chống tham 

nhũng  

+ Đối với các bộ, ngành: các văn bản pháp luật trong 

từng l nh v c chuyên ngành quy đ nh tương đối c  thể trách 

nhi m công bố công khai thông tin của các bộ, ngành   

Tùy theo thông tin trong từng l nh v c, c  văn bản giao 

trách nhi m cho các bộ, ngành phải chủ động công bố thông 

tin do mình quản lý như trách nhi m của Bộ Y tế, Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Bộ Giáo d c và Đào t o, U  ban nhân 

dân các cấp trong vi c công bố công khai thông tin về phòng, 

chống b nh truyền nhiễm; Bộ trưởng Bộ Y tế công bố d ch 

theo đề ngh  của Chủ t ch U  ban nhân dân cấp tỉnh đối với 

b nh truyền nhiễm thuộc nh m A và đối với một số b nh 

truyền nhiễm thuộc nh m B khi c  từ hai tỉnh, thành phố tr c 

thuộc trung ương trở lên đã công bố d ch     

Theo quy đ nh của Luật công ngh  thông tin và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan nhà nước c  trách nhi m 

đăng tải trên môi trường m ng các thông tin liên quan tới tổ 

chức và ho t động của bộ, ngành mình  Bộ trưởng, Thủ 

                                                                                               
th u, mua sắm công; Danh m c các ho t động trên môi trường m ng đang được 

cơ quan đ  th c hi n theo quy đ nh t i khoản 1 Điều 27 của Luật này; M c lấy ý 

kiến g p ý của tổ chức, cá nhân  

 



trưởng cơ quan ngang bộ th c hi n chế độ báo cáo trước Nhân 

dân về nh ng vấn đề quan trọng thuộc trách nhi m quản lý 

(Điều 99 Hiến pháp năm 2013)  

+ Đối với Ủy ban nhân dân các cấp: nhiều văn bản quy 

ph m pháp luật quy đ nh rõ trách nhi m của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huy n, Chủ t ch U  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huy n c  trách nhi m công bố công khai thông tin trong l nh 

v c, đ a bàn mình quản lý  V  d : Chủ t ch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh công bố d ch/hết d ch theo đề ngh  của Giám đốc Sở 

Y tế đối với b nh truyền nhiễm thuộc nh m B và nh m C 

(Luật phòng, chống b nh truyền nhiễm); văn bản quy ph m 

pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huy n, cấp xã được đăng báo đ a phương, đăng Công 

báo, phát thanh truyền hình, h  thống phát thanh ở xã, niêm 

yết công khai t i tr  sở làm vi c… 

- Đối với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân: 

Tương t  như các cơ quan nhà nước khác, Tòa án nhân 

dân, Vi n kiểm sát nhân dân cũng phải đăng tải các thông tin 

về tổ chức và ho t động của mình trên môi trường m ng theo 

quy đ nh của Luật công ngh  thông tin và các ngh  đ nh 

hướng dẫn thi hành  Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012), hai cơ quan 

này còn phải ch u trách nhi m công bố công khai các thông 

tin
4
 liên quan tới các ho t động c  thể, mua sắm tài sản công    

để phòng, chống tham nhũng  

                                           
4 Khoản 2 Điều 13: “Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp 

luật quy định phải đấu thầu thì nội dung công khai bao gồm: 

a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; 



 Trong các bộ luật, luật như Bộ luật tố t ng hình s , Bộ 

luật tố t ng dân s , Luật tố t ng hành ch nh, ngoài các thông 

tin trong toàn bộ quá trình tố t ng được tiếp cận theo trình t , 

thủ t c riêng, Tòa án nhân dân, Vi n kiểm sát nhân dân còn 

phải công bố công khai các thông tin  

3. Thông tin cơ quan nhà nƣớc quyết định chủ động 

công khai 

Nhằm tăng cường trách nhi m của cơ quan nhà nước 

trong vi c chủ động công khai thông tin, từ đ  giảm tải vi c 

cung cấp thông tin theo yêu c u của công dân, giảm chi ph  

hành ch nh cũng như chi ph  tiếp cận thông tin cho người dân, 

Luật TCTT cũng quy đ nh: ngoài các thông tin phải được 

công khai theo quy đ nh t i khoản 1 Điều 17 của Luật, căn cứ 

vào điều ki n th c tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai 

thông tin khác do mình t o ra ho c nắm gi   

                                                                                               
b) Danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu 

được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham gia đấu 

thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, lý do đấu 

thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ 

quan quản lý hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về 

nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; 

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đấu 

thầu; 

đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của bộ, ngành, địa phương và cơ 

sở; 

e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu.” 



Dưới đây là một số gợi ý về tiêu ch  của thông tin c  thể 

chủ động công khai để người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

xác đ nh và đề xuất thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết đ nh 

vi c chủ động công khai các thông tin khác do cơ quan t o ra 

ho c nắm gi : 

- Phải là thông tin không thuộc các trường hợp thông tin 

không được tiếp cận ho c thông tin được tiếp cận c  điều ki n 

theo quy đ nh của Luật TCTT và các luật khác có liên quan; 

- Thông tin được nhiều người quan tâm trên th c tế: 

+ Thông tin nhận được nhiều yêu c u cung cấp; 

+ Thông tin liên quan đến chế độ, ch nh sách mới d  kiến 

c  tác động sâu rộng đến người dân; 

+ Thông tin h u  ch tới cuộc sống thường ngày của  

người dân; 

+ Thông tin ch nh thức về nh ng vấn đề thời s  lớn mà 

người dân c  thể quan tâm    

- Thông tin mà vi c công khai rộng rãi c  thể được 

th c hi n một cách không quá phức t p và không quá tốn 

kém, điều ki n kỹ thuật cho phép và phù hợp với điều ki n 

nguồn l c của cơ quan, không gây cản trở ho t động bình 

thường của cơ quan  

Đối với thông tin mà cơ quan nhà nước quyết đ nh chủ 

động công khai thì vi c công khai thông tin được th c hi n 

theo quy đ nh của Luật TCTT ho c các văn bản quy ph m 

pháp luật c  liên quan  Thông tin c  thể được công khai dưới 

hình thức phù hợp với đ c điểm của thông tin và điều ki n 

th c tế về kỹ thuật và nguồn l c của cơ quan nhà nước   



II. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI 

THÔNG TIN 

1. Các hình thức công khai thông tin 

1.1. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử 

Nh ng thông tin mà cơ quan nhà nước phải công khai 

trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử bao gồm: 

- Văn bản quy ph m pháp luật; điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ ngh a Vi t Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà Vi t Nam là một bên; thủ t c hành ch nh, quy 

trình giải quyết công vi c của cơ quan nhà nước; 

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn th c hi n pháp luật, chế 

độ, ch nh sách đối với nh ng l nh v c thuộc ph m vi quản lý 

của cơ quan nhà nước; 

- Chiến lược, chương trình, d  án, đề án, kế ho ch, quy 

ho ch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đ a phương; 

quy ho ch ngành, l nh v c và phương thức, kết quả th c 

hi n; chương trình, kế ho ch công tác hằng năm của cơ 

quan nhà nước; 

- Thông tin về danh m c d  án, chương trình và kết quả 

th c hi n đ u tư công, mua sắm công và quản lý, sử d ng vốn 

đ u tư công, các nguồn vốn vay; 

- Thông tin về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu 

tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn v  tr c 



thuộc; đ a chỉ, số đi n tho i, số fax, đ a chỉ thư đi n tử của 

cơ quan nhà nước, người làm đ u mối tiếp nhận yêu c u 

cung cấp thông tin; 

- Báo cáo tài ch nh năm; thông tin thống kê về ngành, l nh 

v c quản lý; thông tin về danh m c và kết quả chương trình, 

đề tài khoa học; 

- Danh m c thông tin phải được công khai, trong đ  phải 

nêu rõ đ a chỉ, hình thức, thời điểm, thời h n công khai đối 

với từng lo i thông tin; 

- Các thông tin nếu xét thấy c n thiết vì lợi  ch công cộng, 

sức khỏe của cộng đồng; 

- Các thông tin khác mà pháp luật quy đ nh phải đăng trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử  

Ngoài các thông tin nêu trên, Luật TCTT cũng quy đ nh 

căn cứ vào điều ki n th c tế, cơ quan nhà nước chủ động đăng 

tải thông tin khác do mình t o ra trên trang thông tin đi n tử, 

cổng thông tin đi n tử  

Trên th c tế, tình hình xây d ng và vận hành cổng 

thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử c  s  khác bi t rất 

lớn gi a các cơ quan nhà nước ở các cấp khác nhau  Ch nh 

vì vậy, Luật TCTT c  nh ng quy đ nh riêng để áp d ng đối 

với từng trường hợp c  thể  Theo đ , vi c công khai thông 

tin trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử t i các 

tỉnh, thành phố tr c thuộc trung ương được th c hi n theo 



kế ho ch ứng d ng công ngh  thông tin của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh  Trường hợp cơ quan nhà nước chưa c  cổng 

thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, căn cứ vào điều 

ki n th c tế, cơ quan nhà nước c  trách nhi m công khai 

thông tin bằng hình thức th ch hợp khác  

Nhằm t o điều ki n thuận lợi cho vi c truy cập, tìm 

kiếm thông tin, Luật TCTT quy đinh giao các cơ quan nhà 

nước c  trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh t i 

Luật phải lưu gi  hồ sơ, tài li u đã được nhập vào danh m c 

và phải xếp lo i theo cách thức, hình thức t o thuận lợi cho 

vi c bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; bảo 

đảm thông tin c  thể được lưu tr  đi n tử, phải được số h a 

trong một thời h n th ch hợp và được để mở cho mọi người 

tiếp cận; đồng thời, phải kết nối với m ng đi n tử trên toàn 

quốc để c  thể truy cập dễ dàng từ các h  thống khác nhau  

Luật cũng yêu c u cổng thông tin đi n tử, trang thông tin 

đi n tử của cơ quan nhà nước phải được liên kết, t ch hợp 

với cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử của cơ 

quan tr c thuộc để cập nhật thông tin, t o thuận lợi cho công 

dân trong vi c tìm kiếm, khai thác thông tin  

1.2. Công khai thông tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng 

Đăng tải thông tin trên cổng thông tin đi n tử, trang 

thông tin đi n tử là hình thức công khai thông tin nhanh, rẻ 



và hi u quả nhất  Tuy nhiên, không phải người dân nào, ở 

bất cứ đâu cũng c  thể sử d ng hình thức này để tiếp cận 

thông tin  Ở các vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh, nơi 

cơ sở vật chất, kỹ thuật còn thiếu, trình độ dân tr  chưa cao, 

vi c công bố trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin 

đi n tử chưa phải là một bi n pháp h u hi u để người dân 

c  thể tiếp cận thông tin   

Vì vậy, để phù hợp với điều ki n phát triển kinh tế - xã 

hội của từng khu v c, bảo đảm mọi người dân c  cơ hội 

ngang nhau trong vi c tiếp cận thông tin, Luật TCTT quy đ nh 

trong trường hợp thông tin phải được công khai trên phương 

ti n thông tin đ i chúng theo quy đ nh của pháp luật thì cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp đ y đủ, ch nh xác, k p 

thời cho cơ quan thông tin đ i chúng nh ng thông tin này. 

Chẳng h n, Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật quy 

đ nh văn bản quy ph m pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân phải được thông tin trên các phương ti n thông 

tin đ i chúng ở đ a phương, Do vậy, sau khi ban hành văn 

bản, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải chuyển văn 

bản cho các phương ti n thông tin đ i chúng trên đ a bàn đ a 

phương để công bố rộng rãi đến nhân dân   

C n lưu ý rằng, vi c đăng, phát thông tin trên báo ch  

th c hi n theo quy đ nh của pháp luật về báo ch   Khi đăng, 

phát thông tin, cơ quan thông tin đ i chúng phải bảo đảm t nh 



đ y đủ, ch nh xác, k p thời của thông tin  

1.3. Đăng Công báo, niêm yết 

Luật TCTT quy đ nh vi c công khai thông tin bằng hình 

thức đăng Công báo, niêm yết được th c hi n theo quy đ nh 

của pháp luật  

Ngh  đ nh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Ch nh 

phủ quy đ nh chi tiết một số điều và bi n pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy ph m pháp luật quy đ nh hai lo i Công 

báo, đ  là Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a Vi t 

Nam và Công báo cấp tỉnh  Theo quy đ nh của Ngh  đ nh này 

thì vi c đăng công báo được áp d ng đối với một số lo i văn 

bản nhất đ nh, chủ yếu là văn bản quy ph m pháp luật và các 

điều ước quốc tế  C  thể: 

Nh ng văn bản được đăng trên Công báo nước Cộng hòa 

xã hội chủ ngh a Vi t Nam bao gồm: văn bản quy ph m pháp 

luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; điều ước 

quốc tế đã c  hi u l c đối với nước Cộng hòa xã hội chủ 

ngh a Vi t Nam; ngh  quyết của Ủy ban thường v  Quốc hội 

giải th ch Hiến pháp, luật, pháp l nh; văn bản bãi bỏ văn bản 

quy ph m pháp luật; quyết đ nh đình chỉ vi c thi hành, quyết 

đ nh xử lý văn bản quy ph m pháp luật trái pháp luật; văn bản 

đ nh ch nh văn bản quy ph m pháp luật do cơ quan nhà nước 

ở trung ương ban hành; danh m c văn bản, quy đ nh hết hi u 

l c thi hành do các cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ở trung 



ương lập, gửi đăng Công báo; văn bản pháp luật khác do cơ 

quan nhà nước ở trung ương ban hành  

Nh ng văn bản được đăng trên Công báo cấp tỉnh bao 

gồm: văn bản quy ph m pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ch nh quyền đ a phương ở đơn 

v  hành ch nh - kinh tế đ c bi t ban hành; văn bản do cơ 

quan, người c  thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy 

ph m pháp luật trái pháp luật; văn bản đ nh ch nh văn bản 

quy ph m pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, ch nh quyền đ a phương ở đơn v  hành ch nh - 

kinh tế đ c bi t ban hành; danh m c văn bản, quy đ nh hết 

hi u l c thi hành do các cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ở 

cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo; văn bản pháp luật khác do 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

ch nh quyền đ a phương ở đơn v  hành ch nh - kinh tế đ c 

bi t, Chủ t ch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành  

Vi c đăng văn bản quy đ nh trong trường hợp này do cơ 

quan ban hành quyết đ nh  Nguyên tắc gửi, tiếp nhận, đăng 

văn bản trên Công báo và trách nhi m của các cơ quan nhà 

nước trong vi c gửi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo 

được th c hi n theo quy đ nh của Ngh  đ nh số 34/2016//NĐ-

CP và các văn bản quy ph m pháp luật khác c  liên quan  

Đối với vi c công khai thông tin bằng hình thức niêm yết, 

hình thức này được quy đ nh trong nhiều văn bản quy ph m 

pháp luật khác nhau điều chỉnh các l nh v c c  thể  Chẳng 

h n, Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật, Luật tổ chức 

ch nh quyền đ a phương quy đ nh về vi c niêm yết văn bản 

quy ph m pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 



Luật phòng, chống tham nhũng và Luật đất đai quy đ nh về 

vi c niêm yết quy ho ch sử d ng đất đai    Do vậy, trong quá 

trình th c hi n công khai thông tin, cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m rà soát các văn bản quy ph m pháp luật c  liên quan, 

trong trường hợp pháp luật c  quy đ nh c  thể thông tin phải 

được công khai bằng hình thức niêm yết thì cơ quan cung cấp 

thông tin c  trách nhi m tuân thủ quy đ nh này  

Bên c nh đ , c n lưu ý Luật TCTT quy đ nh đối với 

nh ng thông tin được công khai bằng hình thức niêm yết mà 

pháp luật chưa quy đ nh c  thể về đ a điểm, thời h n niêm yết 

thì phải được niêm yết t i tr  sở cơ quan nhà nước ho c đ a 

điểm sinh ho t cộng đồng trong thời h n  t nhất là 30 ngày. 

1.4. Các hình thức công khai thông tin khác 

Ngoài các hình thức công khai thông tin được quy đ nh c  

thể, Luật TCTT quy đ nh: “Các hình thức khác thuận lợi cho 

công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác 

định” (điểm e khoản 1 Điều 18)  Như vậy, cơ quan nhà nước 

được phép căn cứ vào điều ki n th c tế để công khai thông tin 

thông qua các hình thức khác nhằm bảo đảm thuận lợi cho 

công dân trong vi c tìm kiếm, khai thác và sử d ng thông tin   

Một trong nh ng bi n pháp t o điều ki n để người sinh 

sống ở vùng c  điều ki n kinh tế - xã hội đ c bi t kh  khăn 

c  thể tiếp cận thông tin là đa d ng h a và vận d ng linh 

ho t các hình thức cung cấp thông tin  Theo đ , cơ quan 

cung cấp thông tin c  thể xây d ng tài li u chuyên đề, tờ 

rơi, ấn phẩm; trong trường hợp c n thiết và khả thi thì c  

thể được chuyển tải bằng ngôn ng  dân tộc; tổ chức các 

buổi sinh ho t chuyên đề, sinh ho t cộng đồng để chia sẻ 



thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghi m về ho t động 

cung cấp thông tin cho các khu v c biên giới, hải đảo, miền 

núi, vùng c  điều ki n kinh tế - xã hội đ c bi t kh  khăn; 

lồng ghép ho t động cung cấp thông tin trong các s  ki n 

văn h a - ch nh tr  của cơ quan, đ a phương, trong kế ho ch 

phổ biến, giáo d c pháp luật, truyền thông các ch nh sách 

mới của các cơ quan nhà nước trên đ a bàn    

Bên c nh đ , trong điều ki n nhu c u tiếp cận, sử d ng 

thông tin của người dân ngày càng cao, cơ quan nhà nước 

cũng c  thể công khai thông tin thông qua vi c phát hành các 

ấn phẩm đối với lo i thông tin phải được công khai. Tuy 

nhiên, vi c phát hành các ấn phẩm phải căn cứ trên tình hình 

th c tế và phải tuân thủ quy đ nh của pháp luật về xuất bản  

Cũng liên quan đến các hình thức công khai thông tin, 

khoản 2 Điều 18 Luật TCTT quy đ nh: “Trường hợp pháp 

luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì 

căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số 

hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này 

bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.” Như vậy, khi 

pháp luật không quy đ nh c  thể hình thức công khai thông tin 

thì cơ quan nhà nước căn cứ vào điều ki n th c tế để l a chọn 

một ho c một số hình thức công khai thông tin, như đăng tải 

trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, công khai 

trên phương ti n thông tin đ i chúng, đăng Công báo, niêm 

yết t i tr  sở    để công dân tiếp cận thông tin  Tuy nhiên, 

trong quá trình công khai thông tin, cơ quan c  trách nhi m 

cung cấp thông tin c n căn cứ vào đối tượng tiếp cận, nội 

dung thông tin và điều ki n th c tiễn của cơ quan cũng như 



đ c điểm ở đ a phương để quyết đ nh hình thức công khai 

thông tin cho phù hợp, bảo đảm tiết ki m, hi u quả, tránh lãng 

phí. 

2. Thời điểm công khai thông tin 

Luật TCTT xác đ nh thời điểm công khai thông tin trên 

cơ sở các quy đ nh về thời điểm công khai thông tin hi n 

hành  Theo đ , thời điểm công khai thông tin đối với thông tin 

trong từng l nh v c được th c hi n theo quy đ nh của pháp 

luật c  liên quan   

Quy đ nh như vậy cũng xuất phát từ nguyên tắc Luật 

TCTT áp d ng chung cho vi c tiếp cận thông tin của công 

dân, trường hợp luật khác c  quy đ nh về vi c tiếp cận thông 

tin mà không trái với nguyên tắc bảo đảm th c hi n quyền 

tiếp cận thông tin quy đ nh t i Điều 3 Luật TCTT thì được 

th c hi n theo quy đ nh của luật khác c  liên quan đ   Quy 

đ nh trên của Luật TCTT nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất 

gi a quy đ nh của Luật với các văn bản quy ph m pháp luật 

khác, cũng như phù hợp với từng lo i thông tin trong từng 

l nh v c   

Về m t th c tiễn, trước khi Luật TCTT được ban hành, h  

thống pháp luật đã c  nhiều văn bản quy đ nh về vi c công 

khai thông tin, trong đ  quy đ nh c  thể thời điểm công khai 

thông tin  Do đ , thời điểm công khai các lo i thông tin này sẽ 

được áp d ng theo quy đ nh của pháp luật hi n hành  V  d : 

theo khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, vi c công bố 

công khai quy ho ch, kế ho ch sử d ng đất “được thực hiện 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định, phê duyệt”; theo quy đ nh t i khoản 1 

Điều 80 Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật năm 



2015, Chủ t ch nước công bố luật, pháp l nh chậm nhất là 15 

ngày kể từ ngày luật, pháp l nh được thông qua  

Luật TCTT cũng c  quy đ nh điều chỉnh trong trường hợp 

pháp luật hi n hành chưa c  quy đ nh c  thể về thời điểm 

công khai thông tin  Khoản 4 Điều 18 của Luật quy đ nh: 

“trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 

ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phải công khai thông tin”. 

III. XỬ LÝ THÔNG TIN CÔNG KHAI KHÔNG 

CHÍNH XÁC 

Trong trường hợp phát hi n thông tin được công khai 

không ch nh xác thì vi c xử lý thông tin được th c hi n như 

sau: 

- Trường hợp cơ quan nhà nước công khai thông tin phát 

hi n thông tin do mình t o ra và đã được công khai không 

ch nh xác thì cơ quan đ  c  trách nhi m k p thời đ nh ch nh, 

công khai thông tin đã được đ nh ch nh  

- Trường hợp phát hi n thông tin do cơ quan khác t o ra 

nhưng do mình công khai không ch nh xác thì cơ quan đã 

công khai thông tin c  trách nhi m k p thời đ nh ch nh, công 

khai thông tin đã được đ nh ch nh  

- Trường hợp phát hi n thông tin do mình t o ra nhưng 

được cơ quan khác công khai không ch nh xác thì cơ quan t o 

ra thông tin c  trách nhi m yêu c u cơ quan đã công khai 

thông tin k p thời đ nh ch nh, công khai thông tin đã được 

đ nh ch nh  



- Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai 

không ch nh xác thì kiến ngh  với cơ quan đã công khai thông 

tin đ   Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến ngh , 

cơ quan đ  c  trách nhi m kiểm tra t nh ch nh xác của thông 

tin và trả lời cho công dân; trường hợp xác đ nh thông tin 

công khai không ch nh xác thì phải k p thời đ nh ch nh, công 

khai thông tin đã được đ nh ch nh   

- Thông tin công khai không ch nh xác bằng hình thức 

nào thì phải được đ nh ch nh bằng hình thức đ   

IV. LẬP DANH MỤC VÀ SỐ HÓA THÔNG TIN 

PHẢI ĐƢỢC CÔNG KHAI 

Danh m c thông tin phải được công khai là một danh m c 

bắt buộc mà các cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin phải 

thiết lập, công khai trên trang thông tin đi n tử, cổng thông tin 

đi n tử của cơ quan mình và c  trách nhi m thường xuyên cập 

nhật thông tin mới được t o ra thuộc ph m vi thông tin phải 

được công khai  Danh m c này thể hi n rõ ph m vi, số lượng 

thông tin mà mỗi cơ quan đ  t o ra và c  trách nhi m phải công 

khai để công dân nắm bắt, tiếp cận  Danh m c này càng được 

mở rộng, cập nhật thường xuyên thì càng thể hi n rõ ph m vi 

thông tin được công khai của cơ quan đ  rộng rãi, thể hi n vi c 

th c hi n k p thời trách nhi m công khai thông tin của cơ quan 

và g p ph n giảm thiểu các yêu c u cung cấp thông tin của 

công dân. 

Vi c lập danh m c và số h a thông tin phải được công 

khai là nội dung quan trọng, t o cơ sở để cơ quan nhà nước 



th c hi n trách nhi m cung cấp thông tin, cũng như t o điều 

ki n thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin  Luật TCTT 

quy đ nh về trách nhi m trong vấn đề này như sau: 

- Cơ quan c  trách nhi m cung cấp phải chủ động lập, cập 

nhật, công khai Danh m c thông tin phải được công khai và 

đăng tải Danh m c trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin 

đi n tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo 

đúng thời điểm, thời h n và hình thức theo Danh m c thông 

tin phải được công khai  

- Các cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông 

tin c  trách nhi m lưu gi  hồ sơ, tài li u đã được nhập vào 

danh m c và phải xếp lo i theo cách thức, hình thức t o thuận 

lợi cho vi c bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; 

bảo đảm thông tin c  thể được lưu tr  đi n tử, phải được số 

h a trong một thời h n th ch hợp và được để mở cho mọi 

người tiếp cận; đồng thời, phải kết nối với m ng đi n tử trên 

toàn quốc để c  thể truy cập dễ dàng từ các h  thống khác 

nhau. 

 Nhằm bảo đảm vi c lập danh m c và số h a thông tin 

phải được công khai được triển khai đồng bộ, thống nhất, 

Ngh  đ nh quy đ nh chi tiết và bi n pháp thi hành Luật tiếp 

cận thông tin quy đ nh c  thể vấn đề này như sau: 

- Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin ho c bộ phận đ u 

mối/cá nhân làm đ u mối cung cấp thông tin (trong trường 

hợp cơ quan cung cấp thông tin không phân công đơn v  đ u 

mối cung cấp thông tin) lập, cập nhật Danh m c thông tin 

phải được công khai theo Điều 17 Luật TCTT  



- Đơn v  chủ trì t o ra thông tin của cơ quan cung cấp 

thông tin xác đ nh thông tin thuộc Danh m c thông tin phải 

được công khai theo Điều 17 Luật TCTT và chuyển đến đ u 

mối cung cấp thông tin  

- Danh m c thông tin phải được công khai gồm các nội 

dung: tên, số, ký hi u văn bản, hồ sơ, tài li u; ngày, tháng, 

năm t o ra văn bản, hồ sơ, tài li u kèm theo hình thức công 

khai thông tin, thời điểm, thời h n công khai thông tin (nếu 

c )  Danh m c thông tin phải được công khai được thường 

xuyên cập nhật theo quy chế của cơ quan  

Trường hợp thông tin đang được công khai t i các cơ sở 

d  li u khác nhau ho c đăng tải trên trang thông tin đi n tử, 

cổng thông tin đi n tử thì t i Danh m c thông tin phải được 

công khai phải kèm theo chỉ dẫn đ a chỉ truy cập để tải 

thông tin  Trường hợp thông tin chưa được công khai trên 

trang thông tin đi n tử, cổng thông tin đi n tử mà đã được số 

h a thì phải được đ nh kèm theo Danh m c thông tin phải 

được công khai  

Danh m c thông tin phải được công khai được đăng tải 

trên Chuyên m c về tiếp cận thông tin t i trang thông tin 

đi n tử, cổng thông tin đi n tử của cơ quan c  trách nhi m 

cung cấp thông tin  Đối với cơ quan chưa c  trang thông tin 

đi n tử, cổng thông tin đi n tử thì phải niêm yết Danh m c 

thông tin phải được công khai t i tr  sở cơ quan ho c c  



hình thức công khai khác thuận lợi cho công dân trong vi c 

tiếp cận thông tin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 4 

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐƢỢC CUNG CẤP  

THEO YÊU CẦU VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT  

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

I. THÔNG TIN ĐƢỢC CUNG CẤP THEO YÊU CẦU 

1. Thông tin đƣợc cung cấp theo yêu cầu theo quy 

định của Luật tiếp cận thông tin 

Trong quá trình xây d ng Luật TCTT, vi c xác đ nh 

ph m vi thông tin được cung cấp theo yêu c u là một trong 

nh ng vấn đề gây nhiều tranh luận  C  ý kiến đề ngh  ph m vi 



các thông tin này phải rộng, bao quát mọi l nh v c của đời 

sống, bảo đảm quyền của người dân trong vi c tiếp cận thông 

tin  Tuy nhiên, cũng c  ý kiến cho rằng, tình hình th c tế cho 

thấy khối lượng công vi c các cơ quan nhà nước phải th c 

hi n là rất lớn trong điều ki n nguồn nhân l c cũng như kinh 

ph  còn h n hẹp, thêm vào đ , năng l c quản lý nhà nước, 

trình độ dân tr  cũng còn h n chế  

Quy đ nh của Luật TCTT do vậy được xây d ng trên cơ 

sở bảo đảm cho công dân, tổ chức được cung cấp thông tin 

ph c v  cho nhu c u của họ với điều ki n không gây cản trở 

cho ho t động bình thường của cơ quan nhà nước, bảo v  các 

thông tin c n được bảo mật, bảo v  lợi  ch công cộng và phù 

hợp với điều ki n của nước ta hi n nay.  

Luật xác đ nh các thông tin được cung cấp theo yêu c u 

bao gồm:  

- Thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 

17 Luật TCTT nhưng chưa được công khai, đã hết thời hạn 

công khai hoặc đang được công khai nhưng vì lý do bất khả 

kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được (khoản 1 Điều 

23) 

Điều 17 Luật TCTT bên c nh li t kê nh ng thông tin phải 

được công khai còn c  quy đ nh khuyến kh ch cơ quan nhà 

nước trên cơ sở điều ki n th c tế chủ động công khai các 

thông tin khác do cơ quan t o ra ho c nắm gi   Do vậy, vi c 

xác đ nh thông tin được yêu c u trong trường hợp này được 

th c hi n như sau: 



Nếu thông tin được yêu c u thuộc lo i thông tin mà Luật 

TCTT quy đ nh phải được công khai (khoản 1 Điều 17) thì 

được cung cấp theo yêu c u trong các trường hợp sau đây: 

Thông tin đó chưa được công khai: về cơ bản, pháp 

luật hi n hành, nhất là các văn bản quy ph m pháp luật 

trong các l nh v c c  thể đã c  các quy đ nh về thời điểm 

công khai thông tin  Một điều hiển nhiên là từ thời điểm 

khi thông tin được t o ra đến thời điểm thông tin được 

công khai rộng rãi luôn c  một khoảng trống về thời gian  

Do vậy, trong khoảng thời gian này, công dân c  thể yêu 

c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đã được t o ra mà 

chưa được công khai  V  d : qua báo ch  người dân biết 

được vào ngày a tháng b năm 2018 Quốc hội đã thông qua 

Luật A  Theo quy đ nh của Luật ban hành văn bản quy 

ph m pháp luật thì Chủ t ch nước công bố Luật A chậm 

nhất là 15 ngày kể từ ngày luật này được Quốc hội thông 

qua  Trong thời h n ba ngày kể từ ngày công bố, Luật A 

mới được gửi đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ 

ngh a Vi t Nam  Như vậy, trong khoảng thời gian này công 

dân được yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp văn bản Luật 

A. 

Thông tin đã hết thời hạn công khai: đối với một số thông 

tin phải được công khai (như d  thảo văn bản quy ph m pháp 

luật, quy ho ch   ) hay trong trường hợp thông tin chỉ được 

công khai dưới hình thức mà thời h n công khai không lâu dài 

(như hình thức niêm yết hay công khai trên các phương ti n 

thông tin đ i chúng) thì vi c công khai thông tin chỉ được th c 

hi n trong một thời h n nhất đ nh  Ch nh vì vậy, nếu thời h n 

công khai thông tin đã hết thì công dân c  quyền yêu c u cơ 



quan nhà nước cung cấp thông tin  V  d : theo quy đ nh của 

Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật, d  thảo luật và tờ 

trình phải được đăng tải  t nhất 60 ngày trên cổng thông tin 

đi n tử của cơ quan trình và cơ quan chủ trì so n thảo để lấy ý 

kiến rộng rãi  Như vậy, nếu sau 60 ngày đăng tải mà d  thảo 

luật và tờ trình đã được gỡ khỏi cổng thông tin đi n tử của cơ 

quan trình ho c cơ quan chủ trì so n thảo thì d  thảo luật đã 

được đăng tải sẽ được cung cấp theo yêu c u cho công dân  

Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả 

kháng mà người yêu cầu không thể tiếp cận được: lý do bất 

khả kháng là lý do mà theo đ  người dân không thể tiếp cận 

được thông tin đang được công khai do s  cản trở của các 

yếu tố bất lợi khách quan bên ngoài mà không phải do mong 

muốn chủ quan của họ  Các lý do khách quan c  thể do điều 

ki n t  nhiên, điều ki n kinh tế, điều ki n sức khỏe    Chẳng 

h n: quyết đ nh của Ủy ban nhân dân huy n A đang được 

niêm yết t i tr  sở Ủy ban nhân dân huy n nhưng vì bão đã 

làm rách hỏng nên người yêu c u cung cấp thông tin không 

thể đọc được văn bản; khi đ , họ c  thể yêu c u Ủy ban 

nhân dân huy n cung cấp văn bản  

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung 

cấp theo quy định tại Điều 7 của Luật (khoản 2 Điều 23) 

B  mật kinh doanh, đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, b  

mật gia đình thuộc lo i nh ng lợi  ch hợp pháp được Nhà 

nước và pháp luật bảo v   Vi c tiếp cận các thông tin này c n 

b  h n chế để bảo đảm rằng thông tin không b  tiết lộ gây ảnh 

hưởng bất lợi cho sở h u thông tin hay các tổ chức, cá nhân 

c  liên quan ho c đi ngược l i mong muốn gi  b  mật thông 



tin của họ  Khi cơ quan nhà nước nắm gi  thông tin c  liên 

quan đến b  mật kinh doanh, đời sống riêng tư, b  mật cá nhân, 

b  mật gia đình, nhìn chung, các chủ sở h u thông tin, các tổ 

chức, cá nhân c  liên quan đều mong muốn thông tin được gi  

b  mật  Vì vậy, chỉ trong nh ng trường hợp c  thể và khi đáp 

ứng các điều ki n luật đ nh, các cơ quan nhà nước mới cung 

cấp thông tin  Các điều ki n đ  là: 

+ Thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh được cung 

cấp theo yêu c u khi: 

Được chủ sở h u b  mật kinh doanh đồng ý, điều ki n này 

bao gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho ch nh sở h u 

thông tin đ ; 

ho c 

Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c cung 

cấp thông tin liên quan đến b  mật kinh doanh đ  mang l i lợi 

ích nhiều hơn đối với công cộng, sức khỏe của cộng đồng so 

với vi c không cung cấp thông tin   

+ Thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, b  mật cá 

nhân được cung cấp theo yêu c u khi: 

Được cá nhân c  liên quan đến thông tin đ  đồng ý, điều 

ki n này bao gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho ch nh 

cá nhân c  liên quan đến thông tin; 

ho c 

Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c 

cung cấp thông tin đ  mang l i lợi  ch nhiều hơn đối với 

công cộng, sức khỏe của cộng đồng so với vi c không cung 

cấp thông tin.  



+ Thông tin liên quan đến b  mật gia đình được cung cấp 

theo yêu c u khi: 

Được các thành viên của gia đình đồng ý, điều ki n này 

bao gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho các thành viên 

trong gia đình; 

ho c 

Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c 

cung cấp thông tin đ  mang l i lợi  ch nhiều hơn đối với 

công cộng, sức khỏe của cộng đồng so với vi c không cung 

cấp thông tin   

- Thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, 

sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin 

nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 và 

khoản 2 Điều 23 của Luật TCTT 

Thông tin c  liên quan tr c tiếp đến đời sống, sinh 

ho t, sản xuất, kinh doanh của người yêu c u cho phép 

hiểu là một ph m vi tương đối rộng, kh  c  thể khái quát 

theo nh ng tiêu ch  chung  Vi c xác đ nh c  thể thông tin 

c  thuộc di n cung cấp theo yêu c u theo điều ki n này 

phải tùy thuộc vào từng trường hợp c  thể ứng với mỗi 

thông tin c  thể và từng người yêu c u c  thể  Vi c xem 

xét, đánh giá li u một thông tin do cơ quan nhà nước t o 

ra hay nắm gi  c  liên quan tr c tiếp đến đời sống, sinh 

ho t, sản xuất, kinh doanh của người yêu c u hay không 

ph  thuộc rất lớn vào cách nhìn nhận, đánh giá của người 

làm nhi m v  cung cấp thông tin  Dưới đây là một số gợi 

ý mang t nh tương đối c  thể tham khảo khi xác đ nh 

thông tin c  được cung cấp theo yêu c u hay không: 



+ Thông tin đ  phải không thuộc lo i thông tin không 

được tiếp cận, được tiếp cận c  điều ki n, thông tin đã được 

công khai theo quy đ nh của Luật TCTT  

+ Thông tin về các l nh v c c  liên quan thiết th c đến 

đời sống, sinh ho t, sản xuất, kinh doanh thường ngày của 

người dân, mang t nh phổ biến, thông thường như thông tin 

thuộc l nh v c pháp luật, kinh tế, khoa học, y tế, giáo d c, môi 

trường, đ u tư    hơn là nh ng thông tin liên quan đến nh ng 

l nh v c không phổ biến, phức t p như mật mã dân s , viễn 

thám... 

+ Thông tin c  ý ngh a quan trọng, tr c tiếp đến vấn đề 

thuộc đời sống, sản xuất, kinh doanh mà người yêu c u cung 

cấp thông tin phải giải quyết và vi c c  được thông tin c  thể 

giúp họ giải quyết tốt hơn vấn đề đ   N i cách khác, vi c c  

được thông tin sẽ giúp người yêu c u giải quyết vấn đề th c tế 

của họ liên quan đến nh ng nhu c u thiết yếu hơn là ph c v  

nhu c u sở th ch hay giải tr    

V  d : U  ban nhân dân tỉnh A đề ngh  Bộ T giải đáp 

câu hỏi của Ủy ban nhân dân tỉnh về vi c áp d ng các văn 

bản pháp luật c  quy đ nh về xử ph t vi ph m hành ch nh 

trong l nh v c xây d ng  Khi b  xử ph t về hành vi vi ph m 

pháp luật trong l nh v c xây d ng, anh B c  thắc mắc về 

vi c áp d ng các văn bản và cho rằng mình đã b  ph t không 

đúng  Qua tìm hiểu, anh B biết được Bộ T đã c  công văn 

trả lời c  thể câu hỏi của Ủy ban nhân dân tỉnh A về vi c áp 

d ng các văn bản pháp luật nào  Công văn của Bộ T gửi Ủy 

ban nhân dân tỉnh A không thuộc lo i thông tin phải được 

công khai theo quy đ nh của Luật TCTT  Nhằm th c hi n 

đúng các quy đ nh pháp luật xử ph t vi ph m hành ch nh 



trong l nh v c xây d ng cũng như bảo v  quyền lợi hợp 

pháp của mình, công dân B c  thể yêu c u Bộ T cung cấp 

Công văn mà Bộ đã trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh A  

2. Thông tin đƣợc cung cấp theo yêu cầu theo quy 

định của các văn bản quy phạm pháp luật khác 

Kết quả rà soát, đánh giá th c tr ng pháp luật về bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân cho thấy, số lượng các 

văn bản quy ph m pháp luật quy đ nh vi c cung cấp thông tin 

theo yêu c u chưa nhiều
5
 và mới chú trọng yêu c u của cơ 

quan nhà nước 
6
 Bên c nh đ , quyền yêu c u cung cấp thông 

                                           
5 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 

2012); Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012); Pháp l nh 

th c hi n dân chủ ở xã, phường, th  trấn; Ngh  đ nh số 17/2012/NĐ-CP  

ngày 13/3/2012 của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật kiểm toán độc lập (Điều 18 - Điều 21); Ngh  đ nh số 59/2013/NĐ-

CP ngày 17/6/2013 quy đ nh chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham 

nhũng (Điều 6 - Điều 11); Ngh  đ nh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy đ nh cung 

cấp theo yêu c u thông tin về đất đai (khoản 1 Điều 5)  
6 V  d : Điều 18 - Điều 21 Ngh  đ nh số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm 

toán độc lập quy đ nh hồ sơ kiểm toán của doanh nghi p được cung cấp theo yêu 

c u của Tòa án nhân dân, Vi n kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan 

thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài ch nh và các cơ quan, tổ chức khác theo 

quy đ nh của pháp luật; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, 

bổ sung  

năm 2007, 2012) quy đ nh vi c cung cấp thông tin theo yêu c u của cơ quan nhà 

nước (Điều 32a) để th c hi n trách nhi m giải trình  

 



tin của cá nhân thường được quy đ nh đối với các thông tin 

liên quan tr c tiếp đến vi c th c hi n các quyền, ngh a v  của 

công dân  Một số văn bản quy ph m pháp luật c  quy đ nh về 

quyền yêu c u cung cấp thông tin c  thể tìm thấy như trong 

l nh v c thuế, đất đai     

V  d : Luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung  

năm 2012 quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin, tài li u 

để th c hi n ngh a v , quyền lợi về thuế (khoản 1 Điều 6), 

thông tin liên quan đến vi c xác đ nh ngh a v  thuế (khoản 3  

Điều 8)  Điều 123 và khoản 1 Điều 124 Luật đất đai năm 2013  

quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin, d  li u về đất đai;  

khoản 1 Điều 5 Ngh  đ nh số 43/2014/NĐ-CP quy đ nh Văn 

phòng đăng ký đất đai th c hi n d ch v  cung cấp thông tin về 

đất đai theo yêu c u; Điều 37 Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, 

bổ sung  

năm 2012) quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin về nội 

dung đăng ký ho t động của tổ chức hành nghề luật sư… Bên 

c nh đ , pháp luật hi n hành cũng quy đ nh cơ quan, tổ chức, 

cá nhân c  quyền sao, ch p văn bản quy ph m pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân t i nơi lưu tr  văn bản 

và phải trả chi ph  sao, ch p  Công dân c  quyền yêu c u cung 

cấp thông tin về ho t động của ch nh quyền cấp xã theo quy 

đ nh của Pháp l nh th c hi n dân chủ ở xã, phường, th  trấn 

và Luật phòng, chống tham nhũng   

Luật TCTT là văn bản pháp lý đ u tiên trong h  thống 

pháp luật nước ta c  quy đ nh chung nhất về quyền của công 

dân trong vi c yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin 

cũng như quy đ nh rõ trình t , thủ t c cơ quan nhà nước phải 

th c hi n vi c cung cấp thông tin theo yêu c u của công dân. 



Các quy đ nh của Luật về ph m vi thông tin cung cấp theo yêu 

c u mới dừng l i ở mức li t kê một số lo i thông tin mang 

t nh phổ biến mà chưa bao quát tất cả các lo i thông tin công 

dân được quyền yêu c u   

Vì vậy, cơ quan nhà nước cũng c n rà soát kỹ các quy 

đ nh pháp luật c  liên quan đến trách nhi m cung cấp thông 

tin trong các l nh v c c  thể để nắm rõ ngoài quy đ nh của 

Luật TCTT mình còn phải cung cấp nh ng lo i thông tin nào, 

theo trình t , thủ t c ra sao    nhằm bảo đảm th c hi n đ y đủ 

trách nhi m theo quy đ nh  C n lưu ý rằng trong trường hợp 

văn bản quy ph m pháp luật c  liên quan đã c  quy đ nh rõ về 

trình t , thủ t c cung cấp thông tin mà không trái với các 

nguyên tắc quy đ nh t i Luật TCTT thì c  thể áp d ng các quy 

đ nh của các văn bản đ   

3. Thông tin mà cơ quan nhà nƣớc tự quyết định cung 

cấp theo yêu cầu 

Nhằm tăng cường trách nhi m của cơ quan nhà nước 

trong vi c cung cấp thông tin theo yêu c u và t o điều ki n 

cho người dân được tiếp cận nhiều hơn các thông tin do cơ 

quan nhà nước t o ra và nắm gi , g p ph n tăng cường t nh 

công khai, minh b ch, trách nhi m giải trình trong ho t động 

của cơ quan nhà nước cũng như tăng cường nền dân chủ nhân 

dân, tăng cường s  tham gia của người dân vào ho t động của 

Nhà nước, Luật TCTT cũng khuyến kh ch các cơ quan nhà 

nước mở rộng ph m vi thông tin được cung cấp theo yêu c u   

Theo quy đ nh của Luật, ngoài nh ng thông tin Luật quy 

đ nh bắt buộc phải công khai, nh ng thông tin được cung cấp 

theo yêu c u, căn cứ vào nhi m v , quyền h n, điều ki n và 



khả năng th c tế của mình, cơ quan nhà nước c  thể cung cấp 

thông tin khác do mình t o ra ho c nắm gi   Đây là quyền chủ 

động của cơ quan nhà nước trong trường hợp xét thấy khả 

năng th c tế của mình c  thể cung cấp nhiều hơn các thông tin 

do mình t o ra ho c nắm gi  mà vẫn bảo đảm ho t động bình 

thường của cơ quan mình và vi c cung cấp thông tin là c  lợi 

cho người dân thì cơ quan nhà nước c  thể mở rộng ph m vi 

thông tin được cung cấp theo yêu c u  

Ngoài chức năng, nhi m v , quyền h n, điều ki n và khả 

năng th c tế của cơ quan, vi c xem xét mở rộng vi c cung cấp 

thông tin theo yêu c u còn phải căn cứ vào t nh chất và t m 

quan trọng, ý ngh a của thông tin đối với người dân  Sau đây 

là một số gợi ý về tiêu ch  để xác đ nh thông tin cơ quan nhà 

nước c  thể cung cấp theo yêu c u: 

- Phải là thông tin không thuộc các trường hợp thông tin 

không được tiếp cận ho c tiếp cận c  điều ki n theo quy đ nh 

của Luật TCTT và các luật khác c  liên quan; 

- Thông tin c  ý ngh a quan trọng đến đời sống kinh tế -  

xã hội;  

- Thông tin h u  ch về sức khỏe, môi trường, giáo d c   ; 

- Thông tin truyền tải kiến thức khoa học, kỹ thuật g p 

ph n nâng cao hi u quả ho t động sản xuất, kinh doanh và 

nâng cao chất lượng cuộc sống con người   ;  

- Thông tin mà vi c cung cấp theo yêu c u c  thể th c 

hi n trong điều ki n kỹ thuật cho phép và phù hợp với điều 

ki n nguồn l c của cơ quan, không gây cản trở ho t động bình 

thường của cơ quan  



Đối với thông tin mà cơ quan nhà nước quyết đ nh cung 

cấp theo yêu c u thì trình t , thủ t c cung cấp thông tin được 

th c hi n theo quy đ nh của Luật TCTT  

II. TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Tiếp nhận, hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu điền Phiếu yêu 

cầu cung cấp thông tin 

Luật TCTT quy đ nh người yêu c u cung cấp thông tin có 

thể tr c tiếp ho c ủy quyền cho người khác đến tr  sở của cơ 

quan nhà nước yêu c u cung cấp thông tin  Vi c ủy quyền yêu 

c u cung cấp thông tin được th c hi n theo quy đ nh của pháp 

luật dân s   

Bên c nh đ , người yêu c u cung cấp thông tin cũng có 

thể gửi Phiếu yêu c u cung cấp thông tin qua m ng đi n tử, 

d ch v  bưu ch nh, fax đến cơ quan cung cấp thông tin  Đây là 

quy đ nh nhằm t o điều ki n thuận lợi tối đa cho người dân 

trong vi c yêu c u tiếp cận thông tin  

Nhằm bảo đảm t nh ch nh xác, rõ ràng của yêu c u cung 

cấp thông tin, thuận lợi cho ho t động cung cấp thông tin, 

đồng thời cũng giúp người yêu c u dễ dàng trong vi c chuẩn 

b  yêu c u cung cấp thông tin, Luật TCTT quy đ nh yêu c u 

cung cấp thông tin được thể hi n dưới hình thức văn bản - gọi 

là Phiếu yêu c u cung cấp thông tin gửi đến cơ quan nhà 

nước  Trong trường hợp công dân đến tr c tiếp tr  sở cơ quan 

nhà nước để yêu c u cung cấp thông tin thì người tiếp nhận 

yêu c u c  trách nhi m hướng dẫn người yêu c u điền các nội 

dung vào Phiếu yêu c u cung cấp thông tin  

Trường hợp người yêu c u cung cấp thông tin không 

biết ch  ho c b  khuyết tật không thể viết yêu c u thì người 



tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin c  trách nhi m điền 

giúp các nội dung vào Phiếu yêu c u cung cấp thông tin  Cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m bố tr  cán bộ hướng dẫn, giải 

th ch và giúp đỡ người khuyết tật g p kh  khăn trong vi c 

điền Phiếu, ký Phiếu yêu c u cung cấp thông tin ho c kh  

khăn trong vi c tiếp cận thông tin  

Dưới đây là 02 mẫu Phiếu yêu c u cung cấp thông tin: 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

........., ngày... tháng... năm... 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân) 

K nh gửi: ………………………………………………… 

 

1  Họ, tên cá nhân yêu c u cung cấp thông tin:…   ……… 

2  Người đ i di n/Người giám hộ
7
:..................................... 

3  Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ 

chiếu……       cấp ngày …  /…   /        t i 

........................................................ 

4  Nơi cư trú
8
:………………………          ……………… 

                                           
7 Theo quy đ nh của Bộ luật dân s  về người đ i di n, người giám hộ đối với 

người yêu c u cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người h n chế năng 

l c hành vi dân s , người mất năng l c hành vi dân s , người c  kh  khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi    

 
8 Ghi nơi cư trú của người đ i di n/người giám hộ  



5. Số đi n tho i
9
 …………………; Fax 

…………………; E-mail: ................... 

6  Tên văn bản/hồ sơ/tài li u yêu c u cung cấp:                  

7  M c đ ch yêu c u cung cấp thông tin:                             

8  Yêu c u cung cấp thông tin này l n thứ: 

a  L n đ u b. Khác:………(ghi rõ số l n đã yêu c u 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

9  Số lượng bản in, sao, ch p văn bản, hồ sơ, tài li u:…… 

10  Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài li u: 

□ Nhận t i nơi yêu c u cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu đi n (ghi rõ đ a chỉ nhận):                        

□ Fax (ghi rõ số fax):                                                          

□ Nhận qua m ng đi n tử (ghi rõ đ a chỉ nhận):                 

□ Hình thức khác (ghi rõ):                                                  

 

11  Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông 

tin c  điều 

ki n):                                                                               

                                                                                               
 
9 Ghi số đi n tho i, fax, email của người đ i di n/giám hộ  

 



    NGƢỜI YÊU CẦU 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

........., ngày... tháng ... năm... 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin  

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 

K nh gửi: ………………………………………………… 

 

1  Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p: ………………… 

2  Người đ i di n của tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghi p
10

:.... 

3  Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu………    

cấp ngày   …  /…     /           t i                                                   

4  Đ a chỉ tr  sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p:…    

5  Số đi n tho i
11

 …………………; Fax 

…………………; E-mail: ....................... 

                                           
10 Theo quy đ nh của Bộ luật dân s  về người đ i di n của tổ chức, đoàn thể,  

doanh nghi p  

 
11 Ghi số đi n tho i, fax, email của người đ i di n yêu c u cung cấp thông tin  



6  Tên văn bản/hồ sơ/tài li u yêu c u cung cấp:                  

7  M c đ ch yêu c u cung cấp thông tin:                             

8  Yêu c u cung cấp thông tin này l n thứ: 

a  L n đ u b  Khác:………(ghi rõ số l n đã yêu c u 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

9  Số lượng bản in, sao, ch p văn bản, hồ sơ, tài li u:…… 

10  Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài li u: 

□ Nhận t i nơi yêu c u cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu đi n (ghi rõ đ a chỉ nhận):  ..................... 

□ Fax (ghi rõ số fax):                                                          

□ Nhận qua m ng đi n tử (ghi rõ đ a chỉ nhận):                 

□ Hình thức khác (ghi rõ):                                                  

 

11  Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông 

tin c  điều 

ki n):…………………………………      …………… 

    NGƢỜI YÊU CẦU
12

 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 

                                                                                               
 
12 Người đ i di n ký, ghi rõ họ tên và đ ng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p đ  

  

 



 

Sau khi nhận được Phiếu yêu c u cung cấp thông tin, 

người tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin vào Sổ theo dõi 

cung cấp thông tin theo yêu c u và lập Phiếu tiếp nhận yêu 

c u cung cấp thông tin  Nội dung Sổ theo dõi cung cấp thông 

tin theo yêu c u được hướng dẫn ở điểm 3 m c II Chương 4 

của Sổ tay này   

Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được chuẩn b  

theo mẫu sau đây: 

   TÊN CƠ QUAN    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
13

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm……  

 

 PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU  

CUNG CẤP THÔNG TIN
14

 

 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:………     

                                           
13 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối. 
 
14 Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được lập thành 2 bản; một bản lưu 

t i cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin; một bản giao cho cá nhân, tổ 

chức yêu c u cung cấp thông tin   

 



Tiếp nhận Phiếu yêu c u cung cấp thông tin của 

Ông/Bà
15

: 

................................................................................................... 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ 

chiếu………  …   cấp ngày …        /…      /            t i 

........................................... 

Nơi cư trú: ……………………………                  ……… 

Số đi n tho i:…………Fax:………Email:                          

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ sơ/tài li u:……………         

Hình thức cung cấp thông tin:                                    ......... 

Văn bản kèm theo Phiếu yêu c u cung cấp thông tin 

gồm:
16

 

1...........................................................................................  

2...........................................................................................  

3...........................................................................................  

.............................................................................................  

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u, Quyển 

số:…        /năm…       … Số thứ t …………… 

 

 

NGƢỜI TIẾP NHẬN PHIẾU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                           
15 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 
16 Là nh ng văn bản kèm theo trong trường hợp cung cấp thông tin c  điều ki n  

 



 

 

Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được lập 

thành hai bản, một bản lưu t i cơ quan/đơn v  đ u mối cung 

cấp thông tin; một bản giao cho cá nhân, tổ chức yêu c u 

cung cấp thông tin. 

2. Xem xét tính hợp lệ của yêu cầu cung cấp thông tin 

Sau khi tiếp nhận Phiếu yêu c u cung cấp thông tin, vào 

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u và lập Phiếu tiếp 

nhận yêu c u cung cấp thông tin, người làm nhi m v  cung 

cấp thông tin phải xem xét t nh hợp l  của yêu c u cung cấp 

thông tin bằng vi c rà soát các nội dung trình bày trong Phiếu 

yêu c u cung cấp thông tin  T nh hợp l  của yêu c u cũng 

được xem xét trên các nội dung sau: 

- Các nội dung của Phiếu yêu c u cung cấp thông tin đã 

được điền đ y đủ, ch nh xác chưa? Ngôn ng  c  được thể 

hi n bằng tiếng Vi t? 

- Thông tin được yêu c u cung cấp đã được miêu tả rõ 

ràng hay chưa? 

- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin phải gửi kèm 

văn bản đồng ý của tổ chức, cá nhân c  liên quan: đã c  văn 

bản đồng ý của của cá nhân, tổ chức c  liên quan hay chưa? 

văn bản c  thể hi n s  đồng ý của tất cả nh ng tổ chức, cá 

nhân c  liên quan hay chưa? 

Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức, cá nhân được 

chuẩn b  theo mẫu sau: 

 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày …… tháng …… năm..… 
 

 

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN
17

 

Tên tôi 

là:............................................................................. 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ 

chiếu                        cấp ngày …      /    …  /……     t i 

…………………………… 

Nơi cư trú:…………………………………                        

Số đi n 

tho i:……       Fax:                Email:....................... 

Là chủ sở h u b  mật kinh doanh/Là chủ sở h u thông tin 

liên quan đến b  mật đời sống riêng tư, b  mật cá nhân/Là 

thành viên của gia đình c  thông tin liên quan t i văn bản/hồ 

sơ/ 

tài li u:……………                                                    ………… 

Đồng ý để Ông/Bà:                                                               

                                           
17 Dành cho trường hợp tiếp cận thông tin c  điều ki n theo quy đ nh t i Điều 7 

Luật TCTT  



Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu                    

cấp ngày…      /…      /    ……  t i 

………………     ………… 

Nơi cư trú: ………………………………              ……… 

Số đi n tho i: 

…………………Email:                                  

Được tiếp cận thông tin      ……… t i văn bản/hồ sơ/tài 

li u nêu trên. 

 

XÁC NHẬN CỦA  

UBND CẤP XÃ  

(Xác nhận chữ ký  

của người chấp thuận) 

 

NGƢỜI CHẤP THUẬN 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:  

1. Trường hợp văn bản chấp thuận của tổ chức, doanh 

nghiệp thì người đại diện ký, đóng dấu của tổ chức, doanh 

nghiệp đó mà không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

2. Cơ quan cung cấp thông tin có thể tách thành 03 mẫu 

văn bản chấp thuận tương ứng với từng trường hợp tiếp cận 

thông tin có điều kiện. 

 



- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin được gửi thông 

qua ủy quyền, vi c ủy quyền c  được th c hi n theo đúng quy 

đ nh của pháp luật không? 

- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghi p: danh sách và thông tin về 

nh ng người yêu c u cung cấp thông tin đã đ y đủ chưa? 

Trong trường hợp Phiếu yêu c u cung cấp thông tin chưa 

đ y đủ, chưa rõ các nội dung theo quy đ nh thì cơ quan cung 

cấp thông tin c  trách nhi m hướng dẫn người yêu c u bổ 

sung  Thời h n cung cấp thông tin chỉ được t nh khi cơ quan 

cung cấp thông tin nhận được Phiếu yêu c u hợp l   

Trong quá trình tiếp nhận hay xác đ nh t nh hợp l  của 

Phiếu yêu c u cung cấp thông tin, nếu phát hi n thông tin 

được yêu c u không thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan 

thì cơ quan nhà nước được yêu c u cung cấp thông tin phải 

thông báo và hướng dẫn người yêu c u đến cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin  

3. Nội dung Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu 

cầu 

Th c hi n vi c cung cấp thông tin là một chuỗi các công 

vi c không chỉ nhằm tiếp nhận và giải quyết yêu c u cung cấp 

thông tin mà còn ph c v  cho quá trình theo dõi, đánh giá và 

đề xuất cải cách ho t động thông tin  Vi c lập và cập nhật Sổ 

theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u một m t bảo đảm 

cho cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin theo 

dõi được tiến độ xử lý yêu c u, bảo đảm vi c giải quyết yêu 

c u thông tin đúng thời h n quy đ nh, m t khác, còn giúp cơ 

quan nắm được tình hình yêu c u cung cấp thông tin t i cơ 



quan mình để k p thời c  nh ng giải pháp th ch hợp nhằm 

khắc ph c nh ng h n chế, tăng cường nh ng bi n pháp nhằm 

nâng cao hi u quả của ho t động cung cấp thông tin  Chẳng 

h n, qua theo dõi cơ quan nhận thấy thông tin nào được yêu 

c u nhiều thì cơ quan c  thể xem xét vi c công khai thông tin 

một cách rộng rãi  Cũng qua theo dõi c  thể biết được người 

yêu c u đã c  bao nhiêu l n yêu c u cung cấp một thông tin 

hay họ c  cùng lúc gửi nhiều yêu c u cung cấp thông tin hay 

không  Theo dõi vi c xử lý yêu c u cung cấp thông tin cũng là 

bi n pháp h u hi u bảo đảm thông tin được cung cấp đúng 

pháp luật và thông tin mật được lo i bỏ trước khi cung cấp  

Vì vậy, vi c ghi Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu 

c u không nên chỉ dừng l i khi tiếp nhận yêu c u cung cấp 

thông tin mà c n th c hi n trong suốt quá trình xử lý, giải 

quyết yêu c u cho đến khi cơ quan nhà nước đưa ra quyết 

đ nh về vi c cung cấp thông tin  Vi c ghi Sổ theo dõi cung 

cấp thông tin theo yêu c u như vậy cũng rất thuận ti n cho 

quá trình xây d ng báo cáo tình hình cung cấp thông tin t i 

cơ quan sau này  

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u c n c  các thông 

tin sau: Số thứ t  yêu c u; ngày, tháng, năm nhận yêu c u; tên, 

đ a chỉ, số đi n tho i, thư đi n tử (nếu c ) của người yêu c u; tên, 

số, ký hi u văn bản, hồ sơ, tài li u được yêu c u; hình thức cung 

cấp thông tin; ngày, tháng, năm cung cấp thông tin; ph  cung cấp 

thông tin; tên người tiếp nhận yêu c u; thông báo từ chối, lý do từ 

chối yêu c u (nếu c ); thông báo gia h n, lý do gia h n (nếu 

c )… 



Nhằm t o điều ki n thuận lợi cho vi c lưu gi , tra cứu, Sổ 

theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u nên được thiết kế 

phiên bản giấy và phiên bản đi n tử  

III. XỬ LÝ YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Xem xét yêu cầu cung cấp thông tin 

Sau khi nhận được Phiếu yêu c u cung cấp thông tin hợp 

l , người được giao nhi m v  tr c tiếp th c hi n vi c cung 

cấp thông tin c  trách nhi m xem xét yêu c u thông qua vi c 

nghiên cứu các nội dung của Phiếu yêu c u, các quy đ nh 

pháp luật c  liên quan và đ c điểm, t nh chất của thông tin để 

đưa ra quyết đ nh về vi c cung cấp thông tin, gia h n vi c xử 

lý yêu c u hay từ chối yêu c u    Các công vi c c n th c hi n 

là: 

1.1. Xác định điều kiện cụ thể của người yêu cầu 

Xác đ nh điều ki n c  thể của người yêu c u nhằm áp 

d ng đúng các quy đ nh pháp luật đối với họ  C  thể: 

Người yêu c u cung cấp thông tin là người khuyết tật thì 

c n áp d ng các quy đ nh pháp luật về chế độ ưu tiên đối với 

người khuyết tật trong tiếp cận thông tin  Tùy thuộc vào tình 

tr ng khuyết tật của người yêu c u để th c hi n các bi n pháp 

phù hợp nhằm hỗ trợ họ tiếp cận thông tin  

Người yêu c u thuộc vùng kinh tế - xã hội đ c bi t khó 

khăn c  thể được linh ho t trong vi c yêu c u cung cấp thông 

tin, chẳng h n, được yêu c u cung cấp thông tin đã được công 

khai rộng rãi hay cung cấp thông tin dưới hình thức th ch hợp 

để họ c  thể tiếp cận dễ dàng    



Người yêu c u là người nước ngoài thì chỉ được yêu c u 

cung cấp thông tin c  liên quan tr c tiếp đến quyền và ngh a 

v  của họ   

Người yêu c u là cơ quan, tổ chức, doanh nghi p thì c n 

phải lưu ý người đ i di n trách nhi m chia sẻ, thông báo với 

nh ng người c  nhu c u tiếp cận thông tin trong cơ quan, tổ 

chức, doanh nghi p về kết quả yêu c u cung cấp thông tin  

Người yêu c u là chủ sở h u thông tin b  mật kinh doanh, 

người liên quan tr c tiếp đến thông tin b  mật đời sống riêng 

tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình thì c  thể không c n cung 

cấp văn bản đồng ý vi c cung cấp thông tin  

1.2. Xác định thông tin được yêu cầu cung cấp 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  thuộc 

thông tin được cung cấp theo yêu c u không? Điều ki n để 

cung cấp thông tin là gì? 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  chứa 

thông tin mật không? C n th c hi n bi n pháp kỹ thuật nào để 

lo i bỏ thông tin mật trước khi cung cấp? C  thể th c hi n 

vi c lo i bỏ thông tin mật một cách thủ công hay c  thể sử 

d ng máy m c công ngh ? 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp là đơn giản, 

c  sẵn hay phức t p, không c  sẵn: 

+ Các thông tin đơn giản, c  sẵn được hiểu là các thông 

tin không thuộc ph m vi thông tin quy đ nh t i Điều 6 và Điều 

7 Luật TCTT, c  thể được lưu gi  dưới hình thức bản giấy c  

thể sao ch p được ngay t i tr  sở cơ quan với số lượng  t, hay 

lưu gi  trong bản đi n tử thuộc cơ sở d  li u thông tin của cơ 

quan c  thể cung cấp được ngay, hay thông tin đã được sao, 



ch p bằng các hình thức khác nhau  Thông tin đơn giản, c  

sẵn cũng c  thể được hiểu là thông tin thuộc b  mật nhà nước 

đã được giải mật theo quy đ nh của pháp luật và đã được cung 

cấp theo yêu c u của công dân, thông tin mà c  thể bố tr  ngay 

cho người yêu c u được tr c tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, 

sao ch p tài li u t i tr  sở cơ quan  

+ Thông tin phức t p, không c  sẵn được hiểu là các 

thông tin mà nội dung c n được cơ quan cung cấp thông tin 

kiểm tra c  thuộc ph m vi thông tin công dân không được tiếp 

cận quy đ nh t i Điều 6 ho c thông tin công dân được tiếp cận 

c  điều ki n quy đ nh t i Điều 7 Luật TCTT; thông tin được 

lưu gi  trong bản giấy ho c hình thức chứa đ ng thông tin 

khác nhưng chưa thể sao, ch p được ngay; thông tin được yêu 

c u với số lượng khá lớn ho c được yêu c u cung cấp nhiều 

thông tin khác nhau và phải tập hợp từ nhiều nguồn thông tin; 

thông tin c  trong bản đi n tử nhưng phải tìm kiếm, tập hợp từ 

nhiều đơn v , bộ phận của cơ quan; thông tin c n thiết phải c  

ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn v  khác để xác đ nh c  thể 

cung cấp hay không  

- Xác đ nh dung lượng thông tin được yêu c u cung cấp  

V  d : văn bản giấy dài bao nhiêu trang? Dung lượng file đi n 

tử c  thể cho phép gửi qua m ng đi n tử hay không? 

1.3. Xác định hình thức có thể áp dụng để cung cấp  

thông tin 

Luật quy đ nh về nguyên tắc thông tin được cung cấp theo 

hình thức mà người yêu c u đề ngh , nhưng với điều ki n hình 

thức đ  phù hợp với t nh chất của thông tin được yêu c u 



cung cấp và khả năng cung cấp của cơ quan, trừ trường hợp 

pháp luật c  quy đ nh khác   

Do vậy, ngoài vi c lưu ý xem xét hình thức cung cấp 

thông tin mà người yêu c u đề ngh , người làm nhi m v  cung 

cấp thông tin cũng phải xác đ nh thông tin được yêu c u cung 

cấp c  thể cung cấp dưới nh ng hình thức nào? Hình thức 

cung cấp thông tin như thế nào là thuận ti n,  t tốn kém nhất? 

1.4. Xem xét lý do yêu cầu cung cấp thông tin 

Quyền tiếp cận thông tin của công dân, bao gồm quyền yêu 

c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được bảo đảm  Tuy 

nhiên, điều đ  không c  ngh a là cơ quan nhà nước phải xử lý 

cả nh ng yêu c u không ch nh đáng, không phù hợp  Khi xử lý 

yêu c u cung cấp thông tin, vi c xem xét lý do yêu c u cung cấp 

c n được th c hi n để bảo đảm cơ quan nhà nước không phải 

tốn nguồn l c vào vi c giải quyết nh ng yêu c u không thiết 

th c, không ch nh đáng và không được th c hi n với m c đ ch 

rõ ràng hay nhằm m c đ ch không t ch c c  Vi c xem xét lý do 

yêu c u cung cấp thông tin cũng là nhằm tăng cường t nh trách 

nhi m của người dân trong th c hi n quyền tiếp cận thông tin   

Bên c nh đ , lý do yêu c u cung cấp thông tin cũng là 

một trong nh ng nội dung c  thể gợi ý cho cơ quan nhà nước 

nh ng yếu tố lợi  ch công cộng khi phân t ch, đánh giá lợi  ch 

để cung cấp hay không cung cấp thông tin vì lợi  ch công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng hay tránh nh ng nguy h i cho 

các lợi  ch mà pháp luật bảo v   

Ngoài ra, một kh a c nh khác n a khi xem xét lý do yêu 

c u cung cấp thông tin là xem xét người yêu c u cung cấp 

thông tin trước đ  đã c  yêu c u cung cấp thông tin đ  chưa? 



Nếu thông tin đã được cung cấp hai l n cho ch nh người yêu 

c u thì yêu c u của họ c  thể b  từ chối nếu không c  lý do 

ch nh đáng  

2. Xác định hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu 

và thời hạn cung cấp thông tin 

Hình thức cung cấp thông tin được xác đ nh trên cơ sở đề 

ngh  của người yêu c u và điều ki n c  thể về t nh chất của 

thông tin được yêu c u cung cấp và khả năng cung cấp của cơ 

quan  Chẳng h n, trong trường hợp thông tin được yêu c u là 

văn bản dài nhiều trang, c  thể cung cấp dưới hình thức sao 

ch p bản giấy ho c gửi bản file đi n tử PDF để người yêu c u 

cung cấp thông tin t  in tài li u  Trong trường hợp này, dù 

người yêu c u đề ngh  sao ch p bản giấy và gửi qua đường 

bưu đi n thì cơ quan cung cấp thông tin cũng c  thể xem xét 

đề ngh  hình thức cung cấp thông tin là gửi bản đi n tử vì đ  

là hình thức đơn giản,  t tốn kém hơn cho người yêu c u cung 

cấp thông tin cũng như cơ quan nhà nước  Hay trường hợp 

khác, thông tin được yêu c u cung cấp được chứa đ ng dưới 

hình thức không thể sao chép, ho c vi c sao chép là trái quy 

đ nh pháp luật như hình thức cung cấp phải là cho tiếp cận 

thông tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan  

Thời h n cung cấp thông tin được Luật TCTT quy đ nh 

theo từng hình thức cung cấp thông tin  Do vậy, sau khi xem 

xét yêu c u cung cấp thông tin, xác đ nh thông tin c  thể 

cung cấp hay không và cung cấp thông tin dưới hình thức 

nào, cơ quan cung cấp thông tin cũng đồng thời xác đ nh 

thời h n cung cấp thông tin phù hợp  Trong trường hợp cơ 

quan nhận được yêu c u cung cấp thông tin thấy rằng c n c  



thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải 

quyết yêu c u cung cấp thông tin và không thể cung cấp 

thông tin cho công dân trong thời h n quy đ nh thì cơ quan 

được yêu c u c  thể gia h n và phải thông báo bằng văn bản 

về vi c gia h n cung cấp thông tin cho công dân trước khi 

hết h n cung cấp thông tin theo quy đ nh   

3. Tính toán chi phí tiếp cận thông tin để thông báo 

cho ngƣời yêu cầu 

Với quan điểm cung cấp thông tin là trách nhi m của nhà 

nước, Luật TCTT không đ t ra vi c thu ph  hay l  ph  tiếp cận 

thông tin, trừ trường hợp luật khác c  quy đ nh   

Tuy nhiên, đối với người yêu c u cung cấp thông tin, họ 

phải trả các chi ph  th c tế cho vi c in ấn, sao ch p, gửi thông 

tin  Về mức chi ph  c  thể, vi c quản lý và sử d ng chi ph  

cung cấp thông tin, Luật TCTT ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ 

Tài ch nh quy đ nh c  thể  

Do vậy, chi ph  c  thể cho người yêu c u chỉ được th c 

hi n khi c  phát sinh th c tế cho vi c in, sao, ch p, gửi thông 

tin qua d ch v  bưu ch nh, fax  Đối với các trường hợp vi c 

cung cấp thông tin không phát sinh chi ph  th c tế để in, sao, 

ch p, gửi thông tin như cung cấp thông tin qua m ng đi n tử; 

cung cấp thông tin thông qua vi c tr c tiếp đọc, nghe, xem, 

ghi chép thông tin t i tr  sở cơ quan ho c trường hợp người 

yêu c u cung cấp thông tin sử d ng đi n tho i di động và các 

phương ti n kỹ thuật khác của cá nhân để sao, ch p văn bản, 

hồ sơ, tài li u thì người yêu c u cung cấp thông tin không phải 

thanh toán chi ph  tiếp cận thông tin  



Cách tính phí: Trong trường hợp c  phát sinh chi ph  th c 

tế và người yêu c u cung cấp thông tin phải trả ph , mức ph  

được t nh d a trên cơ sở th c tế số lượng in, sao, ch p, biểu giá 

d ch v  bưu ch nh căn cứ theo quy đ nh c  thể của Bộ Tài 

chính. 

4. Thông báo cho ngƣời yêu cầu về việc xử lý yêu cầu 

cung cấp thông tin 

Trên cơ sở kết quả xem xét yêu c u cung cấp thông tin, 

căn cứ vào t nh chất, khối lượng của thông tin (số lượng văn 

bản, hồ sơ, tài li u), hình thức cung cấp thông tin (gửi tr c 

tiếp, qua m ng đi n tử ho c d ch v  bưu ch nh, fax) mà cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin ra thông báo 

về thời h n, đ a điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi ph  

th c tế để in, sao, ch p, gửi thông tin qua d ch v  bưu ch nh, 

fax (nếu c ) và phương thức, thời h n thanh toán  

Văn bản thông báo của cơ quan nhà nước cung cấp thông 

tin gửi người yêu c u về vi c xử lý yêu c u cung cấp thông tin 

được th c hi n theo mẫu sau đây:  

   TÊN CƠ QUAN     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
18

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm…… 

 

 

                                           
18 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối  

 



PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU  

CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:………………………………………………   

 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:………… 

Nhận được đề ngh  của 

Ông/Bà
19

:....................................... 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu                   

cấp ngày       …  /…       /…   …  t i 

…………………………… 

Nơi cư trú: ……………………………                               

Số đi n tho i:…………… 

Fax:…   …Email:                       

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ sơ/tài li u:………………     

Cơ quan/Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về 

vi c cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u như sau: 

Hình thức cung cấp thông tin:……………                          

Đ a điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp 

thông tin t i tr  sở cơ quan cung cấp thông tin):                         

Chi ph  cung cấp thông tin (nếu c ):…………………        

Phương thức thanh toán (nếu c ):                                        

Thời h n thanh toán (nếu 

có):.............................................. 

                                           
19 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p   

 



Ngày cung cấp thông tin:                                       ............ 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

 CUNG CẤP THÔNG TIN 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị  

 đầu mối cung cấp thông tin
20

) 

 

Điều c n lưu ý là không phải trong mọi trường hợp cơ 

quan nhà nước đều phải thông báo với người yêu c u về vi c 

xử lý yêu c u cung cấp thông tin  Trong trường hợp yêu c u 

cung cấp thông tin đơn giản, c  sẵn, vi c cung cấp thông tin 

không làm phát sinh chi ph  th c tế để in, sao, ch p, gửi thông 

tin, cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin c  thể cung cấp 

ngay thông tin cho người yêu c u thì không c n gửi thông báo 

cho người yêu c u  Trong trường hợp thông tin chưa thể cung 

cấp được ngay thì cơ quan gửi Phiếu giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin, trong đ  nêu rõ không c  chi ph  tiếp cận thông 

tin. 

Trong trường hợp xét thấy yêu c u cung cấp thông tin là 

không thể được ho c xét thấy c n c  thêm thời gian để xem 

xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu c u cung cấp 

thông tin và không thể cung cấp thông tin cho công dân trong 

thời h n quy đ nh thì cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông 

tin cũng phải thông báo bằng văn bản cho người yêu c u về 

vi c từ chối ho c gia h n cung cấp thông tin trước khi hết h n 

                                           
20 Trường hợp đơn v  đ u mối cung cấp thông tin không c  con dấu riêng thì sử 

d ng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



cung cấp thông tin  Các trường hợp từ chối và cách xác đ nh 

các trường hợp từ chối cung cấp thông tin được trình bày t i 

ph n sau của Sổ tay này  

Văn bản Thông báo gia h n cung cấp thông tin được th c 

hi n theo mẫu sau đây: 

  

    TÊN CƠ QUAN      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
21

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm…… 

 

THÔNG BÁO  

GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:……………………………………… 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông 

tin:…………… 

Nhận được Phiếu yêu c u của 

Ông/Bà
22

:............................... 

                                           
21 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối  

 
22 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 



Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu 

                    cấp ngày   …  /…     /……  t i 

…               …………………… 

Nơi cư trú:………………………………                            

Số đi n tho i:…………Fax:………  Email:                      

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ sơ/tài li u:………………     

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu c u:………………          

Cơ quan/Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về 

vi c gia h n cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u vì lý 

do:...............................................................................................

........ 

Thời gian gia h n cung cấp thông tin:                                  

Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia h n:                     

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối  

cung cấp thông tin
23

) 

 

IV. THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông 

tin trƣớc khi cung cấp 

Cơ quan nhà nước c  trách nhi m xem xét kỹ thông tin 

                                           
23 Trường hợp đơn v  đ u mối cung cấp thông tin không c  con dấu riêng thì sử 

d ng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



trước khi cung cấp nhằm bảo đảm thông tin thuộc b  mật nhà 

nước, thông tin b  mật khác được pháp luật bảo hộ không 

được cung cấp trái pháp luật  

Luật TCTT quy đ nh trách nhi m của cơ quan nhà nước 

trong vi c bảo đảm thông tin mật không được cung cấp trái 

pháp luật như sau: 

- Đơn v  chủ trì t o ra thông tin c  trách nhi m rà soát, 

kiểm tra, xác đ nh nội dung thông tin trong văn bản, hồ sơ, tài 

li u thuộc thông tin không được tiếp cận, thông tin được tiếp 

cận c  điều ki n theo quy đ nh t i Điều 6 và Điều 7 Luật 

TCTT trước khi chuyển cho đ u mối cung cấp thông tin  

- Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin c  trách nhi m kiểm 

tra, lo i bỏ các nội dung thông tin không được tiếp cận, tiếp 

cận c  điều ki n trước khi cung cấp  

Như vậy, ngay sau khi thông tin được t o ra, đơn v  

chủ trì t o ra thông tin thuộc cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m cung cấp thông tin đã phải th c hi n trách nhi m rà 

soát, kiểm tra, xác đ nh nội dung thông tin trong văn bản, 

hồ sơ, tài li u thuộc thông tin không được tiếp cận, thông 

tin được tiếp cận c  điều ki n theo quy đ nh của Luật trước 

khi chuyển cho đơn v  đ u mối cung cấp thông tin  Đơn v  

t o ra thông tin c  trách nhi m thông báo và lưu ý với đơn 

v  làm đ u mối cung cấp thông tin về nh ng nội dung nào 

trong văn bản, hồ sơ, tài li u nào là thông tin không được 

tiếp cận, tiếp cận c  điều ki n  



Căn cứ vào kết quả rà soát, kiểm tra của đơn v  chủ trì t o 

ra thông tin, đơn v  đ u mối cung cấp thông tin c  trách nhi m 

xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  thuộc trường hợp 

được cung cấp theo yêu c u theo quy đ nh của Luật hay 

không. Trong trường hợp thông tin thuộc đối tượng được cung 

cấp theo yêu c u được chứa đ ng trong văn bản c  chứa đ ng 

cả thông tin không được tiếp cận ho c tiếp cận c  điều ki n, 

thì đơn v  đ u mối cung cấp thông tin c  trách nhi m lo i bỏ 

các nội dung thông tin không được tiếp cận ho c tiếp cận c  

điều ki n (nếu không đủ điều ki n tiếp cận) ra khỏi hồ sơ, tài 

li u trước khi cung cấp theo yêu c u  

Nhằm t o điều ki n thuận lợi cho vi c rà soát, kiểm tra 

bảo đảm b  mật thông tin, trên cơ sở quy đ nh của pháp luật về 

tiếp cận thông tin, cơ quan cung cấp thông tin c n thiết xây 

d ng c  thể quy trình rà soát, kiểm tra và bảo đảm t nh b  mật 

của thông tin trước khi cung cấp thông tin của cơ quan mình  

Nội dung này c  thể quy đ nh t i Quy chế cung cấp thông tin 

nội bộ của từng cơ quan, trong đ  xác đ nh rõ trách nhi m của 

các đơn v , chủ thể trong quy trình  

Một vấn đề quan trọng trong vi c rà soát, kiểm tra, bảo 

đảm b  mật thông tin trước khi cung cấp là sử d ng kỹ thuật 

nào để lo i bỏ thông tin b  mật trong văn bản, hồ sơ, tài li u? 

Trên th c tế, vi c lo i bỏ thông tin mật phải được th c hi n 

d a trên hình thức chứa đ ng của thông tin trên th c tế cũng 

như điều ki n th c tế của từng cơ quan cung cấp thông tin   

Kỹ thuật lo i bỏ thông tin mật được sử d ng phổ biến ở 

các nước trước khi các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin 

là: 

- Đối với tài li u giấy:  



+ Nếu thông tin mật nằm trong một ph n tài li u giấy c  

thể tách rời thì tách riêng và không cung cấp ph n tài li u có 

chứa thông tin mật đ ; 

+ Nếu thông tin mật nằm trong tài li u và không thể 

tách rời thì vi c lo i bỏ thông tin mật phải được th c hi n 

thủ công  Theo đ , các trang tài li u c  chứa thông tin mật 

được sao chép sau đ  được tách riêng, th c hi n rà soát và 

x a từng thông tin mật bằng kỹ thuật x a ho c bôi đen  Các 

trang tài li u đã được x a ho c bôi đen để lo i bỏ thông tin 

mật được sao chép l i một l n n a để gắn vào các trang tài 

li u không chứa thông tin mật thành tài li u hoàn chỉnh để 

cung cấp cho người yêu c u  

- Đối với tài li u in từ file đi n tử: 

+ Nếu thông tin mật nằm trong một ph n c  thể tách riêng 

từ file đi n tử thì tách riêng ph n đ  không in ấn; 

+ Nếu thông tin mật là một ph n trong file đi n tử thì: 

Sử d ng chương trình ph n mềm x a thông tin mật trước 

khi in ấn nếu điều ki n kỹ thuật cho phép  Chẳng h n, lập ra 

để sử d ng ho c sử d ng một chương trình ph n mềm riêng 

nhằm  rà soát, lọc và x a các thông tin mật dễ phát hi n ho c 

c  đ c điểm chung như số đi n tho i, đ a chỉ email  Ho c 

dùng ứng d ng kỹ thuật, ứng d ng trên ph n mềm c  sẵn để 

x a thông tin mật đối với một số đ nh d ng văn bản như PDF  

Nếu điều ki n kỹ thuật ho c khả năng cán bộ không cho 

phép thì c  thể rà soát, x a bỏ thông tin mật bằng phương 

pháp thủ công, th c hi n trên file đi n tử trước khi in ấn  

Trường hợp không thể rà soát, x a thông tin mật tr c tiếp 

trên file đi n tử trước khi in ấn thì c  thể in và tách riêng các 



trang c  chứa thông tin mật, dùng kỹ thuật thủ công x a ho c 

bôi đen các thông tin mật rồi sao ch p l i để ghép với các 

trang còn l i  

+ Đối với tài li u đi n tử và cung cấp dưới d ng file đi n 

tử: 

Nếu thông tin mật là một ph n c  thể tách rời từ file đi n 

tử thì tách riêng ph n đ  ra không cung cấp  

Nếu thông tin mật là một ph n không thể tách rời từ file 

đi n tử thì tùy thuộc đ c t nh của file, điều ki n kỹ thuật và 

năng l c của cán bộ thuộc cơ quan nhà nước cung cấp thông 

tin c  thể sử d ng chương trình ph n mềm để x a thông tin 

mật, mã h a thông tin mật ho c x a bỏ thủ công thông tin mật 

trước khi cung cấp. 

+ Đối với thông tin chứa đ ng dưới d ng bản ghi âm, ghi 

hình: trong trường hợp thông tin tồn t i dưới d ng bản ghi âm 

thì c n sử d ng kỹ thuật phá vỡ âm thanh ho c gây nhiễu âm 

thanh chứa thông tin b  mật  Trong trường hợp thông tin mật 

được chứa trong băng hình thì c n làm nhòa, làm mờ hình ảnh 

chứa thông tin mật khi cung cấp    

2. Các trƣờng hợp cung cấp ngay thông tin cho ngƣời 

yêu cầu 

Với m c đ ch t o điều ki n tối đa cho công dân trong vi c 

tiếp cận thông tin theo yêu c u và tăng cường trách nhi m của 

cơ quan cung cấp thông tin đối với các yêu c u ch nh đáng 

của công dân, Luật quy đ nh trách nhi m của cơ quan nhà 

nước phải cung cấp ngay thông tin cho công dân trong nh ng 

trường hợp thông tin đơn giản, c  sẵn  Các quy đ nh của Luật 

TCTT về cung cấp thông tin theo yêu c u được xây d ng trên 



tinh th n yêu c u cung cấp thông tin của công dân phải được 

giải quyết càng sớm càng tốt  Trong trường hợp pháp luật và 

th c tế cho phép, cơ quan nhà nước c n xem xét, nhanh ch ng 

giải quyết yêu c u cung cấp thông tin của người dân   

Vi c nhanh ch ng giải quyết yêu c u cung cấp thông 

tin được coi là xử lý yêu c u cung cấp thông tin ngay, 

không trì hoãn mà không c  lý do  Khi nhận được yêu c u 

cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước phải xem xét tất cả 

các vấn đề liên quan đến yêu c u cung cấp thông tin c  thể 

và giải quyết yêu c u đ  một cách nhanh nhất c  thể  Tuy 

nhiên, điều này không c  ngh a là phải giải quyết yêu c u 

đ  ngay lập tức bởi lẽ cơ quan còn phải th c hi n các 

nhi m v  khác cũng như giải quyết các yêu c u cung cấp 

thông tin đã nhận được trước đ   

Ngoài tiêu ch  thông tin đơn giản, c  sẵn để cung cấp 

ngay thông tin như quy đ nh của Luật TCTT, một số tiêu ch  

khác mà người làm nhi m v  cung cấp thông tin trong cơ 

quan nhà nước c n xem xét quyết đ nh c  xử lý yêu c u cung 

cấp thông tin một cách nhanh ch ng hay không: 

- Khối lượng, t nh chất của thông tin được yêu c u; 

- Khối lượng thời gian c n thiết để cán bộ, công chức làm 

nhi m v  cung cấp thông tin xử lý yêu c u; 

- Thời gian mà người yêu c u cung cấp thông tin c n c  

thông tin; 

- Thời gian mà cơ quan c n ưu tiên th c hi n các nhi m  

v  khác; 

- T m quan trọng của thông tin; 



- T m quan trọng của vi c hoàn thành nhi m v  khác đối 

với cơ quan nếu như cán bộ, công chức không phải dành thời 

gian vào vi c xử lý yêu c u cung cấp thông tin  

Tuy nhiên, tất cả nh ng yếu tố trên đều mang t nh gợi ý, 

không c  chuẩn chung cho vi c t nh toán, cân nhắc, đánh giá 

các yếu tố để đưa ra quyết đ nh c  cung cấp thông tin nhanh 

ch ng hay không  Vi c cân nhắc cũng như quyết đ nh c  thể 

c n căn cứ vào tình hình tổ chức, ho t động của cơ quan cũng 

như tình huống xử lý yêu c u cung cấp c  thể  M c dù vậy, 

một l n n a c n nhấn m nh là cơ quan nhà nước được quyền 

t  quyết trong vi c đưa ra thứ t  ưu tiên trong vi c th c hi n 

chức năng, nhi m v  của mình phù hợp với nguồn l c th c tế 

của cơ quan nhưng cũng c n lưu ý rằng, cung cấp thông tin 

cũng c n được coi là một trong số các công vi c c n ưu tiên 

đ   

3. Cung cấp thông tin cho ngƣời yêu cầu 

3.1. Cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung 

cấp thông tin 

Cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan cung cấp 

thông tin là một trong nh ng hình thức cơ quan nhà nước 

đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin của công dân  Luật quy 

đ nh công dân được đề ngh  hình thức nhận thông tin được 

cung cấp theo yêu c u  Tuy nhiên, hình thức cung cấp thông 

tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan cung cấp thông tin được l a 

chọn d a trên điều ki n, nhu c u của người yêu c u cũng 

như t nh chất, đ c điểm của thông tin được cung cấp  Chẳng 

h n, nếu thông tin không thể sao chép để cung cấp bằng các 

hình thức khác thì vi c cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  sở 

cơ quan là l a chọn duy nhất  



Luật TCTT quy đ nh người yêu c u cung cấp thông tin 

đến tr  sở cơ quan yêu c u cung cấp thông tin c  thể được 

cung cấp ngay đối với thông tin đơn giản, c  sẵn mà không 

mất thời gian chờ đợi  Khoản 1 Điều 29 Luật TCTT quy đ nh 

đối với thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay thì 

người yêu c u cung cấp thông tin được tr c tiếp đọc, xem, 

nghe, ghi chép, sao chép, ch p tài li u ho c yêu c u cung cấp 

ngay bản sao, bản ch p tài li u phù hợp với hình thức chứa 

đ ng thông tin  

Đối với thông tin phức t p, không c  sẵn mà c n tập hợp 

từ các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết phải c  

ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn v  khác thì chậm nhất là 10 

ngày làm vi c kể từ ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ quan 

được yêu c u phải thông báo cho người yêu c u đến tr  sở để 

đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, ch p tài li u ho c nhận 

bản sao, bản ch p tài li u ho c c  văn bản thông báo về vi c 

từ chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa không quá 10 

ngày làm vi c và phải c  văn bản thông báo về vi c gia h n 

trong thời h n cung cấp thông tin  

Nhằm bảo đảm vi c cung cấp thông tin t i tr  sở cơ quan 

diễn ra thuận lợi, cơ quan c n th c hi n các bi n pháp tiếp 

nhận và xử lý các yêu c u cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  

sở cơ quan  Cơ quan c n c  s  sắp xếp, bố tr  thứ t  yêu c u 

cung cấp thông tin của công dân để tiếp đ n từng trường hợp 

theo  

thứ t  ưu tiên người đến trước, các đối tượng yếu thế như  



người khuyết tật, người cao tuổi    Cơ quan cũng c n bố tr  

cán bộ đ u mối tiếp nhận đ y đủ các yêu c u của công dân   

Th c tế cũng sẽ c  khả năng diễn ra trường hợp, nhất là 

ngay sau khi Luật TCTT c  hi u l c, trong cùng một thời 

điểm c  thể c  nhiều công dân cùng đến tr  sở cơ quan yêu 

c u cung cấp thông tin  Trong khi đ , điều ki n nguồn nhân 

l c, trang thiết b  của cơ quan nhà nước cũng như kinh 

nghi m của cán bộ, công chức chưa thể đáp ứng vi c tiếp 

nhận và xử lý kết quả cung cấp thông tin t i chỗ cho nhiều 

người cùng một thời điểm dẫn đến tình tr ng quá tải  Nếu g p 

trường hợp này, cán bộ đ u mối cung cấp thông tin c n c  giải 

th ch, hướng dẫn c  thể cho từng người yêu c u về vi c bố tr  

l ch tiếp, chú ý tới vi c sắp xếp thời gian g n nhất để tiếp 

nhận và xử lý kết quả cung cấp thông tin cho nh ng trường 

hợp c n c  thông tin nhanh ch ng để ph c v  m c đích chính 

đáng của người yêu c u  L ch hẹn tiếp nhận và xử lý yêu c u 

phải bảo đảm thời h n cung cấp thông tin theo quy đ nh  

3.2. Cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

Cung cấp thông tin qua m ng đi n tử là hình thức cung 

cấp thông tin được áp d ng theo đề ngh  của người yêu c u 

cung cấp thông tin ho c cơ quan nhà nước xét thấy đây là hình 

thức cung cấp thông tin phù hợp nhất và người yêu c u cung 

cấp thông tin cũng c  khả năng tiếp nhận thông tin được cung 

cấp qua m ng đi n tử  

Xuất phát từ quan điểm trên, Luật TCTT quy đ nh thông 

tin được cung cấp cho người yêu c u thông qua hình thức 

cung cấp qua m ng đi n tử khi đáp ứng đủ các điều ki n sau 

đây: 



+ Thông tin được yêu c u phải là thông tin thuộc tập tin 

c  sẵn và c  thể truyền tải qua m ng đi n tử  

Như vậy, cơ quan nhà nước chỉ cung cấp thông tin qua 

m ng đi n tử khi thông tin được chứa đ ng trong file đi n tử 

c  sẵn  Trong trường hợp thông tin đang được chứa đ ng dưới 

hình thức không phải file đi n tử thì cơ quan nhà nước không 

c  trách nhi m chuyển đổi hình thức chứa đ ng thông tin để 

cung cấp theo đề ngh  của người yêu c u  Chẳng h n, thông 

tin được chứa đ ng trong văn bản giấy mà người yêu c u đề 

ngh  hình thức cung cấp thông tin qua m ng đi n tử thì cơ 

quan không c  trách nhi m phải scan văn bản giấy thành file 

đi n tử để cung cấp cho người yêu c u   

+ Cơ quan nhà nước c  đủ điều ki n về kỹ thuật để cung 

cấp thông tin được yêu c u qua m ng đi n tử  

Cung cấp thông tin qua m ng đi n tử đòi hỏi phải được 

th c hi n trong nh ng điều ki n kỹ thuật cho phép nhất đ nh  

Trong khi đ , các cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp 

thông tin c  quy mô tổ chức và t nh chất ho t động rất khác 

nhau  Điều ki n trang b  về kỹ thuật và ứng d ng công ngh  

thông tin trong ho t động của các cơ quan nhà nước cũng rất 

khác nhau. Vì vậy, trong trường hợp điều ki n kỹ thuật và h  

t ng công ngh  thông tin của cơ quan không cho phép vi c 

cung cấp thông tin qua m ng đi n tử thì m c dù thông tin 

được chứa đ ng trong file đi n tử c  sẵn và người yêu c u đề 

ngh  hình thức cung cấp thông tin qua m ng đi n tử thì hình 

thức này cũng không được áp d ng  Đối với nh ng trường 

hợp này, cơ quan nhà nước c  thể đề ngh  người yêu c u l a 

chọn hình thức cung cấp thông tin khác phù hợp  Chẳng h n, 

người yêu c u tr c tiếp đến tr  sở cơ quan nhà nước để tiếp 



cận thông tin hay tài li u sẽ được in ra và cung cấp cho người 

yêu c u t i tr  sở cơ quan ho c gửi qua d ch v  bưu ch nh, 

fax. 

Vi c cung cấp thông tin qua m ng đi n tử được th c hi n 

bằng các cách thức sau đây: 

+ Gửi tập tin đ nh kèm thư đi n tử: Lưu ý người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin nên sử d ng tài khoản thư đi n 

tử công vi c được sử d ng chung của cơ quan nhà nước c  

trách nhi m cung cấp thông tin ho c tài khoản thư đi n tử 

công vi c mà mình được cơ quan nhà nước cấp để gửi thông 

tin. 

+ Cung cấp mã truy cập một l n: Cách thức này thường 

được áp d ng đối với thông tin c  thể khai thác trên môi 

trường m ng (đã được lưu gi  sẵn trên môi trường m ng ho c 

cơ quan nhà nước đăng tải lên môi trường m ng) và cho phép 

người yêu c u được truy cập và tiếp cận thông tin một l n duy 

nhất   

+ Chỉ dẫn đ a chỉ truy cập để tải thông tin: Cách thức này 

thường được áp d ng đối với thông tin c  thể khai thác trên 

môi trường m ng (đã được lưu gi  sẵn trên môi trường m ng 

ho c cơ quan nhà nước đăng tải lên môi trường m ng) và cho 

phép người yêu c u c  thể được truy cập nhiều l n, c  thể giới 

h n ho c không giới h n thời h n truy cập   

Thời h n cung cấp thông tin qua m ng đi n tử được quy 

đ nh như sau: 

+ Đối với thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là 03 ngày làm vi c kể từ ngày nhận được yêu 

c u hợp l , cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin  



+ Đối với thông tin phức t p, không c  sẵn mà c n tập 

hợp từ các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết 

phải c  ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn v  khác thì chậm nhất 

là 03 ngày làm vi c kể từ ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ 

quan được yêu c u phải thông báo bằng văn bản về thời h n 

giải quyết yêu c u cung cấp thông tin  Chậm nhất là 15 ngày 

làm vi c kể từ ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được 

yêu c u phải cung cấp thông tin ho c c  văn bản thông báo từ 

chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa không quá 15 

ngày và phải c  văn bản thông báo về vi c gia h n trong thời 

h n cung cấp thông tin   

Nhìn chung, hình thức cung cấp thông tin qua m ng đi n 

tử được tiến hành đơn giản, không tốn kém, do vậy, người yêu 

c u cung cấp thông tin không phải trả chi ph  khi được cung 

cấp thông tin qua m ng đi n tử  

3.3. Cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

Vi c cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, fax được 

áp d ng trong trường hợp người yêu c u cung cấp thông tin c  

yêu c u cách thức cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, 

fax ho c trong trường hợp cơ quan c  trách nhi m cung cấp 

thông tin xác đ nh đây là cách thức phù hợp, thuận lợi nhất 

đối với thông tin được yêu c u  

Vi c cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, fax được 

th c hi n như sau: 

- Bước 1: Thông báo về vi c giải quyết yêu c u cung cấp 



thông tin  

Trong thời h n chậm nhất là 03 ngày làm vi c, kể từ ngày 

nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u phải c  

thông báo về thời h n, đ a điểm, hình thức cung cấp thông tin; 

chi ph  th c tế để in, sao, ch p, gửi thông tin qua d ch v  bưu 

ch nh, fax (nếu c ) và phương thức, thời h n thanh toán  

- Bước 2: Cung cấp thông tin  

+ Đối với thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp 

ngay thì chậm nhất là 05 ngày làm vi c kể từ ngày nhận 

được yêu c u hợp l  (và sau khi c  bằng chứng về vi c 

người yêu c u đã thanh toán chi ph ), cơ quan được yêu c u 

phải cung cấp thông tin  

+ Đối với thông tin phức t p, không c  sẵn mà c n tập 

hợp từ các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết 

phải c  ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn v  khác thì chậm nhất 

là 03 ngày làm vi c kể từ ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ 

quan được yêu c u phải thông báo bằng văn bản về thời h n 

giải quyết yêu c u cung cấp thông tin   

Chậm nhất là 15 ngày làm vi c kể từ ngày nhận được yêu 

c u hợp l , cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin 

ho c c  văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa không quá 15 

ngày và phải c  văn bản thông báo về vi c gia h n trong thời 

h n cung cấp thông tin  



V. TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Cơ sở từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

Tiếp cận thông tin là một quyền c  giới h n và vi c th c 

hi n quyền này phải đ t trong mối quan h  hài hòa với vi c 

tôn trọng và bảo v  các quyền, lợi  ch hợp pháp khác c n được 

bảo v   Bên c nh đ , vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin 

cũng phải bảo đảm khả thi và phù hợp với điều ki n th c tế về 

nguồn l c, chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan cũng 

như nền tảng, điều ki n về kinh tế, văn h a, xã hội n i chung  

Từ chối yêu c u cung cấp thông tin là cơ chế mà qua đ  Luật 

cho phép cơ quan nhà nước trên cơ sở các điều ki n luật đ nh 

được xem xét để đưa ra quyết đ nh không đáp ứng yêu c u 

cung cấp thông tin của công dân mà không b  coi là vi ph m 

quyền tiếp cận thông tin hay thiếu trách nhi m trong th c hi n 

chức năng, nhi m v , quyền h n  

Các trường hợp từ chối yêu c u cung cấp thông tin được 

Luật TCTT quy đ nh là: 

1.1. Thông tin được yêu cầu thuộc loại thông tin không 

được tiếp cận hoặc không đáp ứng các điều kiện đối với loại 

thông tin được tiếp cận có điều kiện 

Các thông tin thuộc lo i không được tiếp cận, tiếp cận c  

điều ki n được Luật TCTT quy đ nh đã được t nh toán cân 

nhắc trên cơ sở tôn trọng và s  c n thiết bảo v  b  mật các 

thông tin c  ảnh hưởng quan trọng tới ch nh tr , quốc phòng, 

an ninh quốc gia, đối ngo i, kinh tế, khoa học, công ngh  

cũng như lợi  ch của Nhà nước và nhân dân   



Khi nhận được yêu c u cung cấp thông tin, cơ quan được 

yêu c u cung cấp thông tin c n xác đ nh thuộc lo i thông tin 

nào để c  hướng xử lý phù hợp, cung cấp toàn bộ, một ph n 

(sau khi lo i bỏ thông tin mật) ho c từ chối vi c cung cấp 

thông tin  Vi c xác đ nh và đưa ra quyết đ nh từ chối cung cấp 

thông tin trong trường hợp thông tin không được tiếp cận ho c 

không đáp ứng điều ki n đối với lo i thông tin được tiếp cận 

c  điều ki n như sau:  

- Nếu thông tin được yêu c u là thông tin thuộc b  mật 

nhà nước, bao gồm nh ng thông tin c  nội dung quan trọng 

thuộc l nh v c ch nh tr , quốc phòng, an ninh quốc gia, đối 

ngo i, kinh tế, khoa học, công ngh  và các l nh v c khác 

theo quy đ nh của luật: cơ quan nhà nước quyết đ nh từ 

chối vi c cung cấp thông tin mà không c n phân t ch, đánh 

giá lợi  ch  

+ Nếu thông tin được yêu c u là thông tin mà nếu để tiếp 

cận sẽ gây nguy h i đến lợi  ch của Nhà nước, ảnh hưởng xấu 

đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan h  quốc tế, trật t , an 

toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây 

nguy h i đến t nh m ng, cuộc sống ho c tài sản của người 

khác; thông tin thuộc b  mật công tác; thông tin về cuộc họp 

nội bộ của cơ quan nhà nước; tài li u do cơ quan nhà 

nước so n thảo cho công vi c nội bộ: cơ quan nhà nước quyết 

đ nh từ chối cung cấp thông tin nếu qua phân t ch, đánh giá lợi 



 ch công cộng cho thấy vi c cung cấp thông tin sẽ gây ra 

nh ng nguy h i đối với nh ng lợi  ch trên  Cách phân t ch, 

đánh giá lợi  ch công cộng đã được trình bày ở ph n trên của 

Sổ tay này  

+ Nếu thông tin được yêu c u là thông tin liên quan đến 

b  mật kinh doanh: cơ quan nhà nước được yêu c u cung cấp 

thông tin quyết đ nh từ chối cung cấp thông tin khi vi c cung 

cấp thông tin không được chủ sở h u b  mật kinh doanh đồng 

ý; người yêu c u không đưa ra được văn bản đồng ý của chủ 

sở h u b  mật kinh doanh, ho c qua phân t ch, đánh giá lợi  ch 

công cộng cho thấy, vi c không cung cấp thông tin c  lợi hơn 

cho lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng đồng so với vi c 

cung cấp thông tin  

+ Nếu thông tin liên quan đến b  mật đời sống riêng tư, b  

mật cá nhân: cơ quan nhà nước được yêu c u cung cấp thông 

tin quyết đ nh từ chối cung cấp thông tin khi vi c cung cấp 

thông tin không được người đ  đồng ý, người yêu c u cung 

cấp thông tin không đưa ra được văn bản đồng ý của cá nhân 

liên quan đến thông tin thuộc b  mật đời sống riêng tư, b  mật 

cá nhân ho c qua phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho 

thấy, vi c không cung cấp thông tin c  lợi hơn cho lợi  ch 

công cộng, sức khỏe của cộng đồng so với vi c cung cấp 

thông tin. 

+ Nếu thông tin liên quan đến b  mật gia đình: cơ quan 



nhà nước được yêu c u cung cấp thông tin quyết đ nh từ chối 

cung cấp thông tin khi vi c cung cấp thông tin không được 

các thành viên của gia đình (tất cả các thành viên ho c người 

được các thành viên gia đình cử đ i di n) đồng ý; người yêu 

c u cung cấp thông tin không đưa ra được văn bản đồng ý của 

các thành viên gia đình ho c chỉ đưa ra được văn bản đồng ý 

của một ho c một số thành viên của gia đình, ho c qua phân 

t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy, vi c không cung cấp 

thông tin c  lợi hơn cho lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng 

đồng so với vi c cung cấp thông tin  

1.2. Thông tin được yêu cầu là các thông tin phải được 

công khai, tr  trường hợp thông tin trong thời hạn công 

khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn 

công khai theo quy định của pháp luật, thông tin đang được 

công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu 

không thể tiếp cận được 

Quy đ nh này nhằm giảm áp l c khối lượng công vi c đối 

với cơ quan nhà nước, bảo đảm m c đ ch, ý ngh a của các quy 

đ nh về công khai thông tin, làm cho nguồn thông tin đã được 

công bố, công khai được khai thác và tận d ng tối đa  Đồng 

thời, quy đ nh như vậy cũng g p ph n tránh tình tr ng người 

dân tốn thời gian, công sức để yêu c u cung cấp thông tin 

đang được công khai rộng rãi mà họ c  thể khai thác, tiếp cận 

một cách t  do  



Do vi c kiểm tra thông tin c  phải là thông tin được công 

khai hay không c  thể được th c hi n một cách nhanh ch ng, 

dễ dàng đối với người làm nhi m v  cung cấp thông tin và 

trên tinh th n th c hi n các quy đ nh của Luật một cách 

nghiêm túc, ch t chẽ nhưng cũng tránh cứng nhắc, máy m c 

không c n thiết trong xử lý tình huống th c tế khi giao tiếp 

với người dân, vi c từ chối cung cấp thông tin trên cơ sở này 

cũng c n được th c hi n một cách mềm dẻo và linh ho t  C  

thể: 

- Trong trường hợp người yêu c u tr c tiếp đến tr  sở cơ 

quan yêu c u: người làm nhi m v  cung cấp thông tin trước 

hết kiểm tra nhanh để xác đ nh xem thông tin đ  c  được công 

khai và không rơi vào các trường hợp c  thể cung cấp theo 

yêu c u; sau đ , giải th ch, hướng dẫn người yêu c u về vi c 

không c n thiết phải đưa ra yêu c u cung cấp thông tin mà t  

họ c  thể khai thác, tiếp cận thông tin đang được công khai  

Người làm nhi m v  cung cấp thông tin cũng c n giải th ch 

cho người yêu c u rằng đối với trường hợp này nếu họ vẫn 

yêu c u cung cấp thông tin thì yêu c u của họ sẽ b  từ chối  

Nếu người yêu c u thông tin chấp nhận th c hi n theo hướng 

dẫn thì được coi như là họ chưa yêu c u cung cấp thông tin  

Vi c từ chối chỉ th c hi n sau đ  nếu người yêu c u vẫn kiên 

quyết đưa ra yêu c u cung cấp thông tin  

- Trường hợp yêu c u được gửi đến cơ quan cung cấp 

thông tin qua m ng đi n tử, d ch v  bưu ch nh, fax: người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin kiểm tra nhanh để xác đ nh, nếu 

thấy thông tin được yêu c u là thông tin được công khai mà 

không thuộc các trường hợp c  thể cung cấp theo yêu c u thì 

c  thể liên h  với người yêu c u cung cấp thông tin, hướng 



dẫn họ cách tiếp cận thông tin được công khai  Nếu người yêu 

c u đồng ý t  rút yêu c u để tìm kiếm, khai thác và tiếp cận 

thông tin thì ghi chú trong Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo 

yêu c u là người yêu c u t  rút yêu c u và không phải tiếp t c 

xử lý yêu c u để ra văn bản từ chối cung cấp thông tin n a  

Vi c từ chối chỉ được th c hi n sau đ  nếu người yêu c u 

không t  rút yêu c u cung cấp thông tin  

1.3. Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm 

cung cấp 

Trong h u hết các trường hợp, vi c xác đ nh thông tin 

không thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan được yêu c u 

c  thể được th c hi n một cách nhanh ch ng và không quá 

phức t p  Luật TCTT không quy đ nh về vi c lập danh m c 

thông tin được cung cấp theo yêu c u  Vì vậy, trong trường 

hợp cơ quan không c  danh m c này, vi c xác đ nh thông tin 

không thuộc trách nhi m cung cấp được th c hi n qua vi c 

xác đ nh thông tin đ  do cơ quan nào t o ra, nắm gi  và cơ 

quan nào c  trách nhi m cung cấp trên cơ sở các quy đ nh của 

Luật về chủ thể cung cấp thông tin và lo i thông tin được 

cung cấp theo yêu c u  Nhìn chung, thông tin được yêu c u 

không thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan được yêu c u 

khi: 

- Thông tin được yêu c u không phải do cơ quan được 

yêu c u đ  t o ra:  

Trong trường hợp này, nếu biết rõ được cơ quan nào là cơ 

quan t o ra thông tin hay nắm gi  thông tin và c  trách nhi m 

cung cấp thì người làm nhi m v  cung cấp thông tin hướng 

dẫn người yêu c u gửi yêu c u cung cấp thông tin đến cơ quan 



đ   Nếu người yêu c u t  rút yêu c u thì không c n ra văn bản 

từ chối cung cấp thông tin  

- Thông tin được yêu c u không phải là thông tin do cơ 

quan được yêu c u nắm gi  (đối với một số cơ quan mà theo 

quy đ nh t i Điều 9 Luật TCTT thì các cơ quan này phải cung 

cấp cả thông tin không do mình t o ra nhưng nắm gi  trong 

quá trình th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ 

quan, v  d : Ủy ban nhân dân cấp xã)  

Trong trường hợp này, nếu biết rõ cơ quan nào t o ra 

thông tin hay cơ quan nào nắm gi  thông tin và c  trách 

nhi m cung cấp thì người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

c n hướng dẫn người yêu c u đến cơ quan đ  để gửi yêu c u  

Nếu người yêu c u t  rút yêu c u thì không c n ra văn bản từ 

chối cung cấp thông tin  

Tuy nhiên, c n lưu ý trong trường hợp cơ quan t o ra 

thông tin nhưng không tr c tiếp th c hi n vi c cung cấp thông 

tin theo quy đ nh của Luật TCTT nhận được yêu c u cung cấp 

thông tin do cơ quan đ  t o ra thì cơ quan đ  chuyển cho cơ 

quan c  trách nhi m cung cấp thông tin để cung cấp  V  d : 

một cơ quan của Quốc hội nhận được yêu c u cung cấp thông 

tin do cơ quan đ  t o ra  Khi đ , cơ quan này c n chuyển yêu 

c u đến Văn phòng Quốc hội để Văn phòng Quốc hội xử lý 

yêu c u cung cấp thông tin   

- Thông tin được yêu c u không thuộc lo i thông tin được 

cung cấp theo yêu c u: 

Bên c nh thông tin không được tiếp cận, thông tin được 

tiếp cận c  điều ki n, thông tin phải được công khai, vi c từ 

chối cung cấp thông tin còn c  thể được th c hi n đối với 



nh ng yêu c u cung cấp thông tin khác không thuộc lo i thông 

tin cung cấp theo yêu c u  Thông tin không thuộc lo i cung cấp 

theo yêu c u là nh ng thông tin không thuộc các trường hợp 

được cung cấp theo yêu c u quy đ nh t i Điều 23 Luật TCTT, 

chẳng h n như thông tin không liên quan tr c tiếp đến đời sống, 

sinh ho t, sản xuất, kinh doanh của người yêu c u  Do vậy, để 

xác đ nh thông tin c  thuộc lo i thông tin được cung cấp theo 

yêu c u hay không, người làm nhi m v  cung cấp thông tin c n 

xem xét, cân nhắc tùy thuộc vào từng yêu c u cung cấp thông 

tin c  thể  

1.4. Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính 

người yêu cầu, tr  trường hợp người yêu cầu có lý do chính 

đáng 

M c đ ch quy đ nh này của Luật TCTT là bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của người dân nhưng cũng nâng 

cao trách nhi m của họ trong vi c lưu gi  và sử d ng thông 

tin đã được cung cấp  Đồng thời, quy đ nh của Luật cũng 

nhằm giảm tải trách nhi m cung cấp thông tin của cơ quan 

nhà nước, tránh tình tr ng cơ quan nhà nước phải đ u tư 

nguồn l c vào vi c đáp ứng nh ng yêu c u l p l i một cách 

không c n thiết, không ch nh đáng trong điều ki n cơ quan 

còn phải th c hi n nhiều nhi m v , trách nhi m khác  

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u ch nh là 

công c  h u hi u giúp người làm nhi m v  cung cấp thông 

tin xác đ nh số l n một người đã yêu c u cung cấp một 

thông tin c  thể  Tuy nhiên, điều này không thể lo i trừ 

trường hợp người yêu c u c  thể “lách luật” bằng cách c  

thể nhờ người khác yêu c u nhưng vi c đ  nằm ngoài t m 



kiểm soát của cơ quan nhà nước và cũng chỉ là nh ng s  v  

nhỏ mang t nh thiểu số  Qua xác đ nh, nếu thông tin được 

yêu c u đã được cung cấp cho ch nh người yêu c u hai l n 

thì cơ quan nhà nước được yêu c u c  thể từ chối, trừ trường 

hợp người yêu c u đưa ra được lý do ch nh đáng   

Do vậy, khi tiếp nhận yêu c u l p l i, người làm nhi m v  

cung cấp thông tin c n xem xét kỹ lý do được trình bày trong 

Phiếu yêu c u cung cấp thông tin  Lý do ch nh đáng c  thể là 

các trường hợp bất khả kháng ho c các lý do khách quan khác 

làm cho thông tin được yêu c u không còn khả d ng đối với 

người yêu c u mà không phải là do mong muốn chủ quan của 

họ  Chẳng h n, tài li u chứa thông tin được cung cấp b  cháy 

do thiên tai, hỏa ho n hay người yêu c u đưa ra được bằng 

chứng rằng tài li u chứa thông tin b  mất cùng với các hành lý 

khác của họ    Tuy nhiên, c n nhấn m nh rằng, không thể c  

tiêu ch  hay phép kiểm tra mang t nh tuy t đối ch nh xác để 

đánh giá “lý do ch nh đáng” được trình bày trong yêu c u 

cung cấp thông tin  Vi c hiểu, đánh giá thế nào là lý do ch nh 

đáng ph  thuộc rất lớn vào năng l c và kinh nghi m của 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin đối với từng trường 

hợp c  thể   

1.5. Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp 

ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của 

cơ quan 

Như đã đề cập, tiếp cận thông tin là một quyền c  giới 

h n và một trong nh ng giới h n đ  là vi c th c hi n quyền 

tiếp cận thông tin phải bảo đảm hài hòa cân đối với các lợi  ch 

khác được Nhà nước và pháp luật bảo v   Nhà nước t o điều 



ki n tốt nhất c  thể để công dân th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin, nhưng bên c nh đ  Nhà nước cũng c  trách nhi m 

bảo đảm hi u quả ho t động của các cơ quan nhà nước trong 

vi c th c hi n các nhi m v  khác trong các l nh v c của đời 

sống xã hội - cũng không nhằm m c đ ch nào khác ngoài m c 

đ ch ph c v  nhân dân  Trong điều ki n các l nh v c khác 

nhau của đời sống xã hội ngày càng phát triển, khối lượng các 

công vi c các cơ quan nhà nước c n th c hi n càng nhiều mà 

nguồn l c của các cơ quan nhà nước chưa thể k p thời được 

tăng cường tương xứng với nhi m v , cơ quan nhà nước c n 

phân bổ nguồn l c một cách hợp lý cho vi c th c hi n chức 

năng, nhi m v   Trên tinh th n đ , cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin của công dân, 

nhưng với điều ki n vi c cung cấp thông tin phải phù hợp với 

khả năng đáp ứng của cơ quan về điều ki n cơ sở vật chất, kỹ 

thuật và nhân l c, vi c cung cấp thông tin phải bảo đảm 

không làm ảnh hưởng đến các ho t động bình thường của cơ 

quan nhà nước  

Bên c nh đ , th c tiễn thi hành pháp luật về tiếp cận 

thông tin ở nhiều nước cho thấy, c  nh ng trường hợp thông 

tin được yêu c u với dung lượng lớn mà nếu đáp ứng cơ quan 

nhà nước sẽ phải tập trung rất nhiều thời gian và nguồn l c để 

cung cấp thông tin  Cũng c  không  t trường hợp người yêu 

c u, bao gồm chủ đ ch ho c không chủ đ ch gây kh  khăn cho 

ho t động của cơ quan nhà nước thông qua vi c gửi cùng lúc 

nhiều yêu c u cung cấp các thông tin khác nhau  Để ngăn 

ch n tình tr ng này, pháp luật về tiếp cận thông tin của h u 

hết các nước đều c  quy đ nh cho phép cơ quan nhà nước 

được quyền từ chối cung cấp thông tin trong nh ng trường 



hợp xét thấy vi c cung cấp thông tin được yêu c u vượt quá 

khả năng đáp ứng của cơ quan ho c sẽ gây ảnh hưởng đến 

ho t động bình thường của cơ quan  

Song song với s  đa d ng của thông tin về t nh chất, dung 

lượng và hình thức chứa đ ng, các cơ quan nhà nước cũng 

được tổ chức với quy mô, t nh chất và chức năng, nhi m v , 

quyền h n rất khác nhau  Vì vậy, sẽ c  nhiều trường hợp yêu 

c u cung cấp này c  thể không vượt quá khả năng đáp ứng 

của cơ quan này mà l i trong khả năng đáp ứng của cơ quan 

khác  Vì vậy, trong điều ki n ở nước ta, vi c áp d ng một tiêu 

ch  chung, đ c bi t là tiêu ch  mang t nh đ nh lượng để xác 

đ nh như thế nào là vượt quá khả năng đáp ứng hay làm ảnh 

hưởng đến ho t động bình thường của cơ quan là không khả 

thi  Tiêu ch  đánh giá c  thể, xác đ nh vi c cung cấp thông tin 

c  thể vượt quá khả năng đáp ứng hay làm ảnh hưởng đến 

ho t động bình thường của cơ quan nhà nước hay không c  

thể khác nhau đối với từng cơ quan cung cấp thông tin và tùy 

theo từng trường hợp yêu c u cung cấp thông tin (v  d : c  thể 

cùng một yêu c u cung cấp thông tin, trong ph m vi nguồn 

l c ở cơ quan cấp Bộ sẽ khác với các điều ki n ở cơ quan cấp 

xã) mà không c  tiêu ch  chung  Vì vậy, các tiêu ch  hay cách 

xác đ nh thế nào là vượt quá khả năng đáp ứng của cơ quan 

nên do từng cơ quan t  xây d ng và quán tri t trong nội bộ cơ 

quan mình, căn cứ trên điều ki n th c tế về quy mô tổ chức, 

nguồn l c và chức năng, nhi m v  của cơ quan  Cũng c  thể 

phải sau một thời gian áp d ng Luật TCTT trên th c tế, khi cơ 

quan giải quyết các yêu c u cung cấp thông tin c  ảnh hưởng 

đến ho t động bình thường của cơ quan thì mới rút ra được 

các kinh nghi m để xác đ nh khi nào thì c n từ chối cung cấp 



thông tin trong nh ng trường hợp như vậy và c  thể h a vào 

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của cơ quan  Vi c c  

thể h a vào Quy chế nội bộ cũng chỉ nhằm xử lý nh ng 

trường hợp phổ biến nhất, còn th c tế luôn luôn phong phú, 

đa d ng các tình huống khác nhau mà kh  c  thể quy đ nh 

thành các quy ph m pháp luật c  thể, ngay cả trong các quy 

ph m của Quy chế  Do đ , đòi hỏi cán bộ cung cấp thông tin 

phải c  khả năng cân nhắc, đánh giá các v  vi c, trường hợp 

c  thể, trường hợp còn chưa rõ ràng c  thể lấy ý kiến của các 

đơn v  liên quan ho c xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên 

để ra quyết đ nh cung cấp, không cung cấp thông tin, bảo đảm 

t nh k p thời và đúng thời h n pháp luật yêu c u  

M c dù vậy, tiêu ch  đánh giá, xác đ nh cũng chưa là căn cứ 

c  thể để cơ quan nhà nước đưa ra quyết đ nh từ chối cung cấp 

thông tin đối với một yêu c u c  thể  Vi c t nh toán, đánh giá c  

thể c n được người làm nhi m v  cung cấp thông tin th c hi n 

trên cơ sở tiêu ch  đánh giá và t nh toán khối lượng công vi c, 

chi ph  và các phương ti n kỹ thuật c n thiết đòi hỏi cho vi c 

đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin nếu như yêu c u đ  được 

đáp ứng  Đ c bi t, lưu ý rằng khối lượng công vi c và chi ph  

đáp ứng này không đồng nhất với chi ph  th c tế cho vi c in, 

sao và gửi thông tin mà người yêu c u phải thanh toán cho cơ 

quan nhà nước  Đây là chi ph  sẽ phát sinh nếu yêu c u được 

đáp ứng, không nhất thiết phải phân bi t chi ph  này do nhà 

nước hay người yêu c u phải chi trả và c  phải thanh toán trên 

th c tế hay không  

Một điều c n lưu ý là trong trường hợp thông tin không 

thể cung cấp dưới hình thức mà người yêu c u đề ngh  thì 

cũng c  thể cân nhắc thông báo cho họ và chỉ rõ hình thức 



khác mà họ c  thể tiếp cận thông tin, chi ph  cũng như các yêu 

c u khác để tiếp cận thông tin dưới hình thức đ   Tuy nhiên, 

vi c cung cấp thông tin chỉ được th c hi n khi người yêu c u 

đồng ý với hình thức cung cấp thông tin mà cơ quan nhà nước 

đề xuất   

1.6. Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh 

toán chi phí 

Trong trường hợp yêu c u cung cấp thông tin c  phát sinh 

chi ph  mà người yêu c u cung cấp thông tin không thanh toán 

chi ph  th c tế để in, sao, ch p, gửi thông tin qua d ch v  bưu 

ch nh, fax thì cơ quan nhà nước được yêu c u từ chối vi c 

cung cấp thông tin  

2. Nội dung văn bản từ chối yêu cầu cung cấp thông 

tin 

Về cơ bản, cơ quan cung cấp thông tin phải nỗ l c, t ch 

c c trong vi c cung cấp thông tin  Tuy nhiên, trong trường 

hợp thông tin được yêu c u rơi vào trường hợp b  từ chối thì 

cơ quan nhà nước phải thông báo cho người yêu c u bằng văn 

bản về vi c từ chối và lý do từ chối cung cấp thông tin   

Vi c quy đ nh cơ quan nhà nước phải thông báo về vi c 

từ chối yêu c u cung cấp thông tin bằng văn bản một m t 

bảo đảm t nh công khai, minh b ch trong ho t động cung 

cấp thông tin của cơ quan nhà nước, đồng thời bảo v  quyền 

của người yêu c u cung cấp thông tin  Trong trường hợp yêu 

c u cung cấp thông tin b  từ chối, người yêu c u c  quyền 

khiếu n i, khởi ki n quyết đ nh từ chối của cơ quan nhà 

nước để bảo v  quyền lợi của mình  Để c  cơ sở cho người 

yêu c u khiếu n i, khởi ki n thì vi c từ chối đ  phải được 



thể hi n bằng văn bản  Vi c nêu rõ lý do từ chối là rất c n 

thiết để người yêu c u cân nhắc vi c c  khiếu n i, khởi ki n 

hay không; đồng thời cũng sẽ là cơ sở để cơ quan c  thẩm 

quyền xem xét giải quyết khiếu n i, khởi ki n nếu như c  

khiếu n i, khởi ki n của người yêu c u  

Nội dung lý do từ chối cung cấp thông tin phải giải th ch 

rõ t i sao thông tin không thể cung cấp, trình bày t m tắt các 

cơ sở pháp lý và th c tế của vi c từ chối cung cấp thông tin  

Nội dung văn bản từ chối yêu c u cung cấp thông tin 

được th c hi n theo mẫu sau đây: 

   TÊN CƠ  QUAN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
24                                 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /………         ……, ngày …… tháng …… năm…… 

 

 

THÔNG BÁO  

TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:……………………………………………  

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông 

tin:…………     

Nhận được Phiếu yêu c u của 

Ông/Bà
25

:............................. 

                                           
24 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối 

 
25 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 



Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ 

chiếu                     cấp ngày…      /…      /……  

t i……………          …………… 

Nơi cư trú:…………………………………                        

Số đi n 

tho i:……………Fax:………… Email:                   

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ sơ/tài li u:………………… 

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu c u:……………     …… 

Cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về 

vi c từ chối cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u vì lý 

do:...............................................................................................

........ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối  

cung cấp thông tin
26

) 

 

VI. XỬ LÝ THÔNG TIN CUNG CẤP THEO YÊU 

CẦU KHÔNG CHÍNH XÁC 

Nhằm tăng cường trách nhi m của các cơ quan trong vi c 

bảo đảm t nh ch nh xác của thông tin được cung cấp cho công 

                                                                                               
thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 
26 Trường hợp đơn v  đ u mối không c  con dấu riêng thì sử d ng con dấu của 

cơ quan cung cấp thông tin  

 



dân, đồng thời k p thời khắc ph c tình tr ng thông tin được 

cung cấp theo yêu c u không ch nh xác, Luật TCTT quy đ nh 

rất rõ trách nhi m và trình t , thủ t c xử lý thông tin được 

cung cấp theo yêu c u không ch nh xác  Theo đ , vi c xử lý 

được th c hi n theo trình t  và thời h n như sau: 

Nếu cơ quan cung cấp thông tin t  phát hi n ra mình đã 

cung cấp thông tin không ch nh xác thì chậm nhất là 05 ngày 

làm vi c kể từ ngày phát hi n, cơ quan cung cấp thông tin 

th c hi n vi c đ nh ch nh và cung cấp l i thông tin cho công 

dân, trừ trường hợp cơ quan nhà nước đã cung cấp thông tin 

không ch nh xác là Ủy ban nhân dân cấp xã thì sẽ th c hi n 

theo quy đ nh riêng  

Nếu người yêu c u cung cấp thông tin cho rằng thông 

tin được cung cấp là không ch nh xác thì c  quyền yêu c u 

cơ quan đã cung cấp thông tin cung cấp l i thông tin ch nh 

xác  Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu c u, cơ 

quan đã cung cấp thông tin c  trách nhi m xác đ nh t nh 

ch nh xác của thông tin và trả lời cho người yêu c u; nếu 

thông tin đã cung cấp không ch nh xác thì phải đ nh ch nh 

và cung cấp l i thông tin, trừ trường hợp cơ quan đã cung 

cấp thông tin không ch nh xác là Ủy ban nhân dân cấp xã thì 

sẽ th c hi n theo quy đ nh riêng   

Trong trường hợp thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã 

cung cấp không ch nh xác: Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã 

không thể xác đ nh được t nh ch nh xác của thông tin do mình 

nắm gi  thì chậm nhất là 05 ngày làm vi c kể từ ngày phát 



hi n ho c nhận được đề ngh  của người yêu c u cung cấp 

thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã phải đề ngh  cơ quan t o ra 

thông tin xem xét  Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận 

được đề ngh , cơ quan t o ra thông tin phải xác đ nh t nh 

ch nh xác của thông tin và trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã; 

nếu thông tin đã cung cấp không ch nh xác thì phải gửi kèm 

theo thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 03 ngày làm vi c kể từ ngày nhận được trả 

lời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải đ nh ch nh l i thông tin ho c 

thông báo cho người yêu c u cung cấp thông tin biết  

VII. CHI PHÍ TUÂN THỦ LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ KINH PHÍ 

CHO VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG 

TIN 

Một trong nh ng bi n pháp bảo đảm thi hành Luật, bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân là bi n pháp bảo 

đảm về m t tài ch nh  Hi n nay, theo quy đ nh của Luật, công 

dân ngoài vi c thanh toán chi ph  th c tế để in, sao, ch p, gửi 

thông tin qua d ch v  bưu ch nh, fax thì không phải trả thêm 

một khoản chi ph  nào khác  Đây là ch nh sách của Nhà nước 

ta nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân 

nhưng đồng thời cũng nhằm hỗ trợ tối đa cho công dân trong 

vi c tiếp cận thông tin vì m c đ ch và với tinh th n mở rộng 

dân chủ, nâng cao hi u quả ho t động của bộ máy nhà nước, 

nâng cao trách nhi m của công dân và bảo đảm s  tham gia 

của người dân vào ho t động quản lý nhà nước   



Để bảo đảm tài ch nh, kinh ph  cho vi c th c hi n quyền 

tiếp cận thông tin, bảo đảm t nh toán đ y đủ ngân sách c n 

thiết và minh b ch h a vi c quản lý và sử d ng ngân sách, 

người đứng đ u cơ quan nhà nước, người làm nhi m v  cung 

cấp thông tin, đơn v  quản lý tài ch nh của cơ quan c n quan 

tâm bảo đảm ngân sách nhà nước và hiểu rõ các chi ph  cho 

vi c th c hi n công vi c cung cấp thông tin ở cơ quan  

Bên c nh các chi ph  cho vi c lập, cập nhật, duy trì các 

thông tin công khai trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin 

đi n tử của cơ quan, chi ph  cho vi c phân lo i thông tin, xử lý 

thông tin mật, tiếp nhận và giải quyết các yêu c u cung cấp 

thông tin thì c  hàng lo t các chi ph  sau đây c n t nh đến để 

xác đ nh và cân đối các nguồn l c của cơ quan cho phù hợp  

Cách t nh chi ph , thời gian được xác đ nh trên cơ sở các 

công vi c c n th c hi n, thời gian để th c hi n công vi c, chi 

ph  cho nhân công, nguyên vật li u, chi ph  cho các phương 

ti n máy m c kỹ thuật    Dưới đây là một số gợi ý hướng dẫn 

c  thể: 

Tính chi phí, thời gian cho việc trực tiếp tiếp cận tài liệu 

giấy và tài liệu điện tử tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin:  

Đối với tài liệu giấy: C n t nh cả thời gian, chi phí sao 

chép các trang tài li u c  chứa thông tin không thuộc di n 

được tiếp cận để lo i bỏ các thông tin này trước khi cho người 

yêu c u xem tài li u  Các chi ph  c  thể t nh là: 

- Thời gian, chi ph  nhân công cho các vi c sau: 

+ Tìm kiếm tài li u; 

+ Chi ph  in ấn nếu in từ file đi n tử, sao ch p tài li u; 

+ Rà soát các trang tài li u c  chứa thông tin mật; 



+ X a bỏ các thông tin mật; 

+ Các công vi c khác chuẩn b  cho vi c tiếp cận như lên 

l ch hẹn tiếp cận, liên l c với người yêu c u về l ch hẹn, chuẩn 

b  đ a điểm tiếp cận;  

+ Đ n tiếp và cho tiếp cận thông tin  

Chi ph  nhân công được t nh trên cơ sở số giờ c n thiết để 

th c hi n công vi c và số tiền công cho một giờ lao động (t nh 

trên cơ sở chia lương hàng tháng của cán bộ, công chức cho 

số giờ lao động)  

- Thời gian, chi ph  in, sao chép các trang tài li u c  chứa 

thông tin mật để x a thông tin mật   

- Thời gian, chi ph  khác ph c v  vi c đ n tiếp như 

phòng, chỗ ngồi, khấu hao các trang thiết b  và năng lượng 

tiêu th  như phải bật đèn, ch y điều hòa   : t nh chi ph  ước 

t nh, d a trên điều ki n th c tế ở cơ quan và tham khảo giá th  

trường  

Đối với tài liệu điện tử: C n t nh thêm cả chi ph , thời 

gian cho vi c t o ra ho c sử d ng ph n mềm để ph c v  cho 

vi c tiếp cận tài li u  Các chi ph  c  thể t nh là: 

- Thời gian, chi ph  nhân công cho các vi c: 

+ Tìm kiếm tài li u; 

+ Rà soát, lọc và lo i bỏ thông tin mật: chi ph  cho vi c 

t o ra ph n mềm ho c sử d ng ph m mềm c  sẵn để lọc và 

lo i bỏ thông tin mật; 

+ Các công vi c khác chuẩn b  cho vi c tiếp cận như lên 

l ch hẹn tiếp cận, liên l c với người yêu c u về l ch hẹn, chuẩn 

b  đ a điểm tiếp cận;  



+ Đ n tiếp và cho tiếp cận thông tin  

- Nếu thông tin yêu c u phải sử d ng vận hành chương 

trình ho c thay đổi đ nh d ng, giải mã, số h a c  thể t nh chi 

ph  cho vi c t o ra chương trình rà soát, x a thông tin mật 

ho c thay đổi đ nh d ng, số h a, giải mã d  li u, trừ trường 

hợp thông tin c  thể tr c tiếp lấy trên m ng để người yêu c u 

tiếp cận  

- Nếu vi c cung cấp thông tin phải sử d ng các chương 

trình như vi c sao chép, ch y hướng dẫn, thay đổi đ nh d ng, 

giải mã thông tin do con người th c hi n trên máy t nh: Chi 

ph  cung cấp thông tin còn phải được t nh theo thời gian làm 

vi c trên máy t nh để xử lý yêu c u  

- Trong trường hợp c n thay đổi đ nh d ng, sử d ng ph n 

mềm riêng để lập tìm kiếm và thu thập thông tin nhằm cung 

cấp thông tin trong d  li u máy t nh:  

Thay đổi đ nh d ng là vi c th c hi n một cách t  động 

ho c thủ công nhằm chuyển đổi d  li u trong tập tin đi n tử từ 

đ nh d ng này sang đ nh d ng khác  Thay đổi đ nh d ng 

không bao gồm vi c phải xử lý trên nội dung tài li u như đánh 

máy hay lo i bỏ thông tin mật  Thường c  hai l a chọn, l a 

chọn I nên áp d ng đối với nh ng yêu c u cung cấp thông tin 

đòi hỏi phải xử lý d  li u thủ công nhiều ho c sử d ng 

chương trình máy t nh chuyên d ng  L a chọn II nên áp d ng 

với yêu c u cung cấp thông tin không đòi hỏi phải xử lý d  

li u thủ công nhiều hay vi c chương trình máy t nh chuyên 

d ng không yêu c u nhiều thời gian   

Trong trường hợp c n thay đổi đ nh d ng d  li u đi n tử, 

chi ph  c n t nh thêm cho thời gian chuyển đổi thủ công các 



file đi n tử, cho thời gian sử d ng chương trình ph n mềm và 

thời gian ch y máy t nh  Chi ph  được t nh trên cơ sở thời gian 

th c hi n chuyển đổi d  li u đi n tử từ đ nh d ng này sang 

đ nh d ng khác, bao gồm: 

L a chọn I: Vi c chuyển đổi d  li u từ một file sử d ng 

ph n mềm ho c ứng d ng c  sẵn, v  d : Chuyển đổi d  li u từ 

văn bản ở d ng Word ( doc) sang d ng PDF ( pdf) sử d ng 

l nh “create PDF” trong chương trình Adobe Acrobat; 

chuyển đổi từ văn bản ở d ng Word sang văn bản một lo i 

đ nh d ng khác sử d ng l nh“Save As” trong ứng d ng Word  

Thời gian được t nh gồm thời gian th c hi n l nh chuyển đổi 

và thời gian chờ khi văn bản được chuyển đổi, thời gian kiểm 

ra và xác nhận văn bản đã được chuyển đổi thành công  

L a chọn II: Vi c chuyển đổi phải lập chương trình riêng 

để chuyển đổi văn bản, d  li u, v  d  một chương trình riêng 

c n được lập ho c điều chỉnh ra nhằm chuyển đổi văn bản, d  

li u sang đ nh d ng khác được yêu c u  Chi ph  được t nh là 

chi ph  cho vi c t o chương trình riêng để chuyển đổi đ nh 

d ng văn bản, d  li u từ d ng này sang d ng khác  Trong 

trường hợp c  nh ng thao tác phải th c hi n thủ công thì chi 

ph  cho các công vi c thủ công cũng c n được t nh   

- Chi ph  khác ph c v  vi c đ n tiếp như phòng tiếp, chỗ 

ngồi, khấu hao các trang thiết b  và năng lượng tiêu th  như 

phải bật đèn, ch y điều hòa   : t nh chi ph  ước t nh, d a trên 

điều ki n th c tế ở cơ quan và tham khảo giá th  trường 

Tính thời gian, chi phí cho việc cung cấp thông tin qua 

mạng điện tử: 



Cách t nh thời gian, chi ph  về cơ bản tương t  như t nh 

chi ph  cho vi c tiếp cận tài li u đi n tử t i cơ quan, ngo i trừ 

vi c không t nh thời gian, chi ph  cho vi c chuẩn b  đ n tiếp 

và các chi ph  khác ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, l i c n 

t nh thêm thời gian, chi ph  cho nhân công th c hi n vi c gửi 

tài li u qua email hay đăng tải thông tin lên m ng để cung cấp 

mã truy cập và thời gian sử d ng máy t nh để t nh hao mòn 

máy t nh, chi ph  d ch v  m ng đi n tử  

Tính thời gian, chi phí cho việc cung cấp thông tin bằng 

việc gửi qua đường bưu chính, fax: 

Đối với tài liệu giấy: về cơ bản cách t nh tương t  như 

vi c cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan, ngo i trừ 

vi c không t nh thời gian, chi ph  cho vi c chuẩn b  đ n tiếp 

và chi ph  khác ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, phải t nh 

thêm thời gian, chi ph  cho vi c chuẩn b  gửi và chi ph  d ch 

v  bưu ch nh, fax, chi ph  thời gian cho vi c chờ văn bản 

được fax hoàn tất  

Đối với tài liệu điện tử: về cơ bản cách t nh thời gian, chi 

ph  như vi c cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  sở cơ quan, 

ngo i trừ vi c không t nh thời gian, chi ph  cho vi c chuẩn b  

đ n tiếp và chi ph  khác ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, 

phải t nh thêm chi ph  cho nguyên vật li u để sao chép tài li u 

như đ a CD, thẻ nhớ, nhân công th c hi n vi c sao chép, 

chuẩn b  gửi và chi ph  d ch v  bưu ch nh  

Thông thường, sau khi t nh thời gian, chi ph , vi c xác 

đ nh mức ph  như thế nào được coi là lớn và bao nhiêu thời 

gian c n dành cho vi c đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin là 

quá dài tùy thuộc vào tiêu ch  riêng của mỗi cơ quan đã được 

đ nh sẵn để từ chối vi c cung cấp thông tin  Như trên đã nêu, 



cơ quan nhà nước c  thể xem xét trên điều ki n th c tế tổ 

chức ho t động và nguồn l c của mình để đưa ra giới h n 

lượng chi ph , giới h n thời gian hợp lý c  thể chấp nhận cho 

vi c xử lý một yêu c u cung cấp thông tin c  thể, đ c bi t là 

thời gian tìm kiếm và sao chép thông tin để cung cấp  Cơ quan 

cũng c n chỉ rõ giới h n thời gian, chi ph  này được áp d ng 

đối với tất cả các yêu c u  Trường hợp một người yêu c u 

tách ra làm các yêu c u khác nhau thì được t nh cộng dồn   

Khi xem xét vi c cung cấp thông tin c  vượt quá khả 

năng đáp ứng của cơ quan hay làm ảnh hưởng đến ho t động 

bình thường của cơ quan nhà nước còn nên xem xét vi c 

thông tin được yêu c u c  c n phải sử d ng chương trình kỹ 

thuật hỗ trợ ho c giải mã đ c bi t mà cơ quan không thể đáp 

ứng ho c vi c đáp ứng sẽ làm cản trở ho t động bình thường 

của cơ quan nhà nước hay không? Trong trường hợp không 

thể đáp ứng ho c vi c đáp ứng sẽ ảnh hưởng đến ho t động 

bình thường của cơ quan thì cơ quan nhà nước cũng từ chối 

vi c cung cấp thông tin  

 

 

 

 

 



Chƣơng 5 

XÂY DỰNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH  

BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN  

CỦA CÔNG DÂN 

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG THỰC HIỆN LUẬT  

TIẾP CẬN THÔNG TIN 

Luật TCTT quy đ nh Quốc hội th c hi n giám sát tối cao 

vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân  

Như vậy, để th c hi n quyền giám sát tối cao của Quốc hội, 

các cơ quan c  trách nhi m báo cáo trước Quốc hội về tình 

hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin thuộc l nh 

v c ph  trách theo quy đ nh của Luật ho t động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân  

Ở cấp đ a phương, Luật TCTT quy đ nh giao Hội đồng 

nhân dân giám sát vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin của công dân ở đ a phương; đ nh kỳ hằng năm, xem 

xét báo cáo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân trên đ a bàn  

Bên c nh đ , Luật cũng quy đ nh tránh nhi m của cơ 

quan cung cấp thông tin trong vi c bảo đảm th c hi n quyền 

tiếp cận thông tin  Một trong số nh ng trách nhi m đ  là báo 

cáo cơ quan nhà nước c  thẩm quyền về tình hình bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân t i cơ quan 

mình khi được yêu c u  



Báo cáo về tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin của công dân là một nội dung quan trọng trong bảo 

đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân  Thông 

qua vi c xem xét báo cáo, các cơ quan c  thẩm quyền sẽ thấy 

được th c tr ng bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin 

của công dân từ cấp cơ sở tr c tiếp t i cơ quan c  trách nhi m 

cung cấp thông tin trên ph m vi một đ a phương, một l nh v c 

c  thể đến ph m vi rộng lớn toàn quốc  Cũng qua chế độ báo 

cáo, nh ng thuận lợi, kh  khăn, nh ng điểm bất cập trong 

chính sách hi n t i, nh ng vấn đề mới nảy sinh c n được giải 

quyết bằng các bi n pháp ch nh sách ho c bi n pháp thay thế 

khác được phản ánh tới cơ quan c  thẩm quyền để k p thời c  

nh ng cải cách và điều chỉnh phù hợp  

Trong khuôn khổ Sổ tay này, nh ng hướng dẫn về vi c 

xây d ng báo cáo tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của công dân tập trung vào nội dung báo cáo 

do cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin gửi cơ quan 

c  thẩm quyền  

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÌNH 

HÌNH BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN 

THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN 

Nhìn chung, sứ m nh của báo cáo tình hình bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân phản ánh một cách 

chân th c lên cơ quan nhà nước c  thẩm quyền về tình hình 

th c hi n Luật TCTT t i cơ quan cung cấp thông tin  Do vậy, 

để c  thể xây d ng một báo cáo tốt, người làm báo cáo c n 

chuẩn b  và trình bày các nội dung một cách c  thể với nh ng 

số li u sát th c, nh ng phân t ch, so sánh, đánh giá đ nh lượng 



và thay vì diễn giải dài dòng, c  thể dùng đồ th  để biểu th  

nội dung một cách cô đọng, súc t ch   

Đối với nh ng vấn đề mang t nh th c tr ng, các phân 

t ch, đánh giá phải d a trên s  phân t ch các số li u th c tế 

hay hi n tr ng, xác đ nh nguyên nhân và kèm theo giải pháp  

Đối với nh ng vấn đề mang t nh d  li u thì vi c phân t ch vấn 

đề hay đề xuất giải pháp cũng phải d a trên nh ng căn cứ, 

bằng chứng c  thật và vi c đánh giá phải d a trên cách nhìn 

nhận cả từ hai ph a, ph a nhà nước và ph a công dân  Mỗi giải 

pháp đề xuất nhằm giải quyết vấn đề đều phải d a trên vi c 

phân t ch, đánh giá cả m t lợi và m t bất lợi của từng giải 

pháp để cơ quan c  thẩm quyền c  thêm cơ sở cũng như thông 

tin cho vi c ra quyết đ nh ho c đề xuất cơ quan khác c  thẩm 

quyền quyết đ nh   

Trong trường hợp c n thiết, nhằm phân t ch, đánh giá các 

vấn đề một cách trung th c và khách quan, cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin c  thể thăm dò ý kiến người tiếp cận 

thông tin về nh ng trải nghi m th c tế của họ khi tiếp cận 

thông tin do cơ quan công khai ho c cung cấp theo yêu c u   

Dưới đây là gợi ý về một số nội dung cơ bản của báo cáo 

về tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của 

công dân t i cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin: 

- L nh v c, t nh chất ho t động của cơ quan và trách 

nhi m cung cấp thông tin c  thể của cơ quan  

- Tình hình công khai thông tin, tối thiểu bao gồm các nội 

dung về th c tr ng và các phân t ch, đánh giá về vi c tuân thủ 

các quy đ nh của Luật TCTT và các văn bản quy ph m pháp 

luật về lo i thông tin phải được công khai, thời điểm công 



khai, hình thức công khai thông tin, vi c lập và cập nhật Danh 

m c thông tin phải được công khai  

Trường hợp cơ quan chủ động công khai thông tin không 

thuộc trường hợp pháp luật quy đ nh phải công khai cũng c n 

đề cập đến trong báo cáo, kèm theo nh ng phân t ch, nhận 

đ nh nh ng thuận lợi hay bất cập khi cơ quan t  chủ động 

công khai thông tin. 

- Tình hình cung cấp thông tin theo yêu c u, tối thiểu bao 

gồm các nội dung sau: 

+ Vi c duy trì, cập nhật cơ sở d  li u thông tin được cung 

cấp theo yêu c u t i cơ quan; 

+ Số lượng yêu c u nhận được: thống kê c  thể các 

trường hợp yêu c u cung cấp thông tin đối với các thông 

tin được tiếp cận c  điều ki n c  s  đồng ý của chủ sở h u 

thông tin, các tổ chức, cá nhân c  liên quan; các trường hợp 

cung cấp thông tin vì lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng 

đồng  Các số li u đưa ra phải kèm theo các phân t ch, đánh 

giá, nhận đ nh  

+ Kết quả xử lý yêu c u: số yêu c u cung cấp thông tin 

được đáp ứng, số yêu c u được cung cấp một ph n thông tin 

do phải x a thông tin mật, số yêu c u b  từ chối cung cấp 

thông tin  Các số li u đưa ra phải kèm theo các phân t ch, 

đánh giá, nhận đ nh  

+ Thời h n xử lý yêu c u: số lượng yêu c u cung cấp 

thông tin đúng h n không c n gia h n, số lượng yêu c u cung 

cấp thông tin phải gia h n, số lượng yêu c u cung cấp thông 

tin quá h n  Các số li u đưa ra phải kèm theo các phân t ch, 

đánh giá, nhận đ nh  



+ Chi ph  tiếp cận thông tin thu được: số lượng các yêu 

c u phát sinh chi ph  th c tế cho vi c in, sao, ch p, gửi thông 

tin; số lượng các yêu c u không phát sinh chi ph  th c tế và 

tổng số chi ph  thu được   

+ Tình hình khiếu n i: số lượng v  vi c khiếu n i nhận 

được liên quan đến giải quyết yêu c u cung cấp thông tin, chi 

ph  và từ chối vi c cung cấp thông tin  

- Tình hình tổ chức th c hi n các bi n pháp khác bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân t i cơ quan: 

+ Vi c bố tr  đ u mối cung cấp thông tin, tình hình tổ 

chức và ho t động của đơn v  đ u mối  

+ Vi c bố tr  người làm nhi m v  cung cấp thông tin; tình 

hình bồi dưỡng cho người làm nhi m v  cung cấp thông tin. 

+ Vi c đ u tư trang thiết b , h  t ng kỹ thuật thông tin, 

ứng d ng công ngh  thông tin và các tiến bộ kỹ thuật khác 

trong vi c cung cấp thông tin  

+ Vi c bố tr  và đ u tư các nguồn l c khác như đ a điểm 

tiếp đ n người yêu c u cung cấp thông tin, trang b  các điều 

ki n c n thiết khác bảo đảm th c hi n trách nhi m cung cấp 

thông tin. 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC 

Lời giới thiệu 

Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT  

TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ NGƢỜI LÀM 

NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN  

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN NĂM 2016 

1  Quá trình xây d ng, ban hành Luật tiếp cận 

thông tin 

2  Nội dung, m c đ ch và ý ngh a của Luật tiếp 

cận thông tin 

3  Mối quan h  gi a Luật tiếp cận thông tin và các 

luật khác c  liên quan 

II. NGƢỜI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP 

THÔNG TIN 

1  Vai trò, nhi m v  của người làm nhi m v  

cung cấp thông tin 

2  Các yêu c u đối với người làm nhi m v  cung 

cấp thông tin 



3  Chế độ đào t o, bồi dưỡng đối với người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin 

Chƣơng 2 

XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM  

CUNG CẤP THÔNG TIN, CHỦ THỂ TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, THÔNG TIN ĐƢỢC TIẾP CẬN 

I. CƠ QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1  Các cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp 

thông tin 

2  Nh ng điểm c n lưu ý khi xác đ nh chủ thể c  

trách nhi m cung cấp thông tin 

II. CHỦ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1  Công dân là chủ thể ch nh tiếp cận thông tin 

2  Người nước ngoài được yêu c u cung cấp 

thông tin trong một số trường hợp c  thể 

III. THÔNG TIN VÀ PHẠM VI THÔNG TIN 

ĐƢỢC TIẾP CẬN 

1  Khái ni m thông tin, thông tin do cơ quan nhà 

nước t o ra 



1.1. Khái niệm thông tin 

1.2. Các hình thức chứa đựng thông tin 

1.3. Khái niệm thông tin do cơ quan nhà nước tạo 

ra 

2  Xác đ nh thông tin công dân được tiếp cận 

2.1. Những loại thông tin công dân được tiếp cận 

2.2. Những loại thông tin công dân không được 

tiếp cận 

2.3. Những loại thông tin công dân được tiếp cận 

có điều kiện 

3  Xem xét cho tiếp cận hay không cho tiếp cận 

thông tin vì lợi  ch công cộng, sức khỏe của cộng 

đồng 

Chƣơng 3 

XÁC ĐỊNH NHỮNG THÔNG TIN  

PHẢI ĐƢỢC CÔNG KHAI VÀ THỰC HIỆN 

VIỆC CHỦ ĐỘNG CÔNG KHAI THÔNG TIN 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CHỦ 

ĐỘNG CÔNG KHAI 

1  Thông tin phải được công khai theo quy đ nh 

của Luật tiếp cận thông tin 

2  Thông tin phải được công khai theo quy đ nh 

của các văn bản quy ph m pháp luật khác 



3  Thông tin cơ quan nhà nước quyết đ nh chủ 

động công khai 

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG 

KHAI THÔNG TIN 

1  Các hình thức công khai thông tin 

1.1. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử 

1.2. Công khai thông tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

1.3. Đăng Công báo, niêm yết 

1.4. Các hình thức công khai thông tin khác 

2  Thời điểm công khai thông tin 

III. XỬ LÝ THÔNG TIN CÔNG KHAI  

KHÔNG CHÍNH XÁC 

IV. LẬP DANH MỤC VÀ SỐ HÓA THÔNG 

TIN PHẢI ĐƢỢC CÔNG KHAI 

Chƣơng 4 

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐƢỢC CUNG CẤP  

THEO YÊU CẦU VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT  

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

I. THÔNG TIN ĐƢỢC CUNG CẤP THEO 

YÊU CẦU 

1  Thông tin được cung cấp theo yêu c u theo quy 

đ nh của Luật tiếp cận thông tin 



2  Thông tin được cung cấp theo yêu c u theo quy 

đ nh của các văn bản quy ph m pháp luật khác 

3  Thông tin mà cơ quan nhà nước t  quyết đ nh 

cung cấp theo yêu c u 

II. TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP  

THÔNG TIN 

 

 



1  Tiếp nhận, hướng dẫn người yêu c u điền 

Phiếu yêu c u cung cấp thông tin 

2  Xem xét t nh hợp l  của yêu c u cung cấp  

thông tin 

3  Nội dung Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo 

yêu c u 

III. XỬ LÝ YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG 

TIN 

1  Xem xét yêu c u cung cấp thông tin 

1.1. Xác định điều kiện cụ thể của người yêu cầu 

1.2. Xác định thông tin được yêu cầu cung cấp 

1.3. Xác định hình thức có thể áp dụng để cung 

cấp thông tin 

1.4. Xem xét lý do yêu cầu cung cấp thông tin 

2  Xác đ nh hình thức cung cấp thông tin theo yêu 

c u và thời h n cung cấp thông tin 

3  T nh toán chi ph  tiếp cận thông tin để thông 

báo cho người yêu c u 

4. Thông báo cho người yêu c u về vi c xử lý yêu 

c u cung cấp thông tin 

IV. THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Rà soát, kiểm tra và bảo đảm t nh b  mật của 

thông tin trước khi cung cấp 



2  Các trường hợp cung cấp ngay thông tin cho 

người yêu c u 

3  Cung cấp thông tin cho người yêu c u 

3.1. Cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan cung cấp thông tin 

3.2. Cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

3.3. Cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, 

fax 

V. TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG 

TIN 

1  Cơ sở từ chối yêu c u cung cấp thông tin 

1.1. Thông tin được yêu cầu thuộc loại thông tin 

không được tiếp cận hoặc không đáp ứng các điều 

kiện đối với loại thông tin được tiếp cận có điều kiện 

1.2. Thông tin được yêu cầu là các thông tin phải 

được công khai, trừ trường hợp thông tin trong thời 

hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin 

hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật, 

thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả 

kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được 

1.3. Thông tin được yêu cầu không thuộc trách 

nhiệm cung cấp 

1.4. Thông tin đã được cung cấp hai lần cho 

chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có 



lý do chính đáng 

1.5. Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng 

đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của cơ quan 

1.6. Người yêu cầu cung cấp thông tin không 

thanh toán chi phí 

2  Nội dung văn bản từ chối yêu c u cung cấp 

thông tin 

VI. XỬ LÝ THÔNG TIN CUNG CẤP THEO 

YÊU CẦU KHÔNG CHÍNH XÁC 

VII. CHI PHÍ TUÂN THỦ LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ 

KINH PHÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN 

TIẾP CẬN THÔNG TIN 

Chƣơng 5 

XÂY DỰNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH  

BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN  

CỦA CÔNG DÂN 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG THỰC HIỆN 

LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN 

TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN 

 

 



 


